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DANH MỤC SẢN PHẨM THU NHẬN NĂM 2019 

STT Cơ quan thực hiện 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Trang 

I DANH MỤC CHUNG   

II DANH MỤC CHI TIẾT   

A. SẢN PHẨM CÁC CƠ QUAN THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   

1 Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam  1  

2 Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam  1  

3 Cục Viễn Thám Quốc gia 2  

4 Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám - Cục Viễn thám quốc gia  1  

5 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường  5  

6 Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường  6  

7 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 2  

8 Viện Khoa học đo đạc bản đồ 1  

9 Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 24  
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B. SẢN PHẨM TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG 
Tổng số 

nhiệm vụ 
Trang 

1 Văn phòng Tổng cục Môi trường 5  

2 Cục Bảo tồn đa dạng sinh học 4  

3 Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc 5  

4 Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây nguyên  6  

5 Cục Bảo vệ môi trường miền Nam 5  

6 Vụ Quản lý chất thải  8  

7 Vụ Quản lý chất lượng môi trường 6  

8 Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường 4  

9 Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế 4  

10 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 6  

11 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc  8  

12 Viện Khoa học Môi trường 6  

Tổng 110  
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I. DANH MỤC CHUNG  
 

STT 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

Tên nhiệm vụ 
Tổng 

số 

Văn bản pháp lý 

liên quan 

Số giấy xác 

nhận 

A SẢN PHẨM CÁC CƠ QUAN THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    

1 
Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam  

1   

 1 Thanh tra, kiểm tra môi trường trong hoạt động khoáng sản  1284/QĐ-ĐCKS 
05.19/GXN-

TTDLMT 

2 
Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam  

1   

 1 Thanh tra, kiểm tra môi trường trong hoạt động khoáng sản  627/QĐ-ĐCKS 
15.19/GXN-

TTDLMT 

3 Cục Viễn Thám Quốc gia  2   

 1 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám theo dõi, kiểm soát hoạt động khai thác 

khoáng sản, thử nghiệm phát hiện khai thác khoáng sản trái phép vùng Cao Bằng - 

Thái Nguyên - Bắc Kan, Quảng Nam-Gia Lai-Kon Tum 

 1468/QĐ-BTNMT 
04.19/GXN-

TTDLMT 

 2 
Nghiên cứu khả năng ứng dụng kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay 

không người lái phục vụ công tác kiểm kê đất bãi bồi ven biển 
 TNMT 2016.08.04 

14.19/GXN-

TTDLMT 

4 Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám - Cục Viễn thám quốc gia 1   

 1 

Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành lập bản đồ diễn 

biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra 

cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung 

 1281/QĐ-BTNMT 
23.19/GXN-

TTDLMT 

5 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường  5   
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 1 
Điều tra, khảo sát và đề xuất định hướng triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững về môi trường của Việt Nam sau 2015 
 2034/QĐ-BTNMT 

16.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
 1607/QĐ-BTNMT 

19.19/GXN-

TTDLMT 

 4 
Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường (2015-2018) 
 3335/QĐ-BTNMT 

20.19/GXN-

TTDLMT 

 5 
Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu 
 2272/QĐ-BTNMT 

21.19/GXN-

TTDLMT 

6 Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường  6   

 1 

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, năng lực thực thi chính sách pháp luật 

về tài nguyên và môi trường, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng doanh nghiệp 

 1738/QĐ-BTNMT. 
02.19/GXN-

TTDLMT 

 2 Tổ chức diễn đàn những vấn đề cấp bách về Bảo vệ môi trường  283/QĐ-TTTNMT 
34.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp, các tổ chức xã hội khác và cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường 
 1712/QĐ-TTTNMT 

35.19/GXN-

TTDLMT 

 4 
Tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường khu vực  Đồng bằng Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí hậu 
 109A/QĐ-TTTNMT 

108.19/GXN-

TTDLMT 

 5 Tổ chức xét tặng các giải thưởng về môi trường (thông tin, truyền thông)  153/QĐ-TTTNMT 

163/QĐ-TTTNMT 

109.19/GXN-

TTDLMT 

 6 

Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về tài nguyên và môi trường 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng (báo hình, báo viết, báo nói, báo điện 

tử...) 

 2332/QĐ-BTNMT 
110.19/GXN-

TTDLMT 

7 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 2   

 1 
Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các Bộ, ngành, địa 

phương 
 165/QĐ-ĐTBDCB 

03.19/GXN-

TTDLMT 

file:///D:/DATA%20Trang/CONG%20VIEC%202019/Nhiem%20vu%20Tu%20Lieu%202019/Danh%20muc/TK_DanhSachTuLieu_2019-In-tom-tat.xls%23RANGE!B3914


 

 2 Tập huấn về môi trường cho các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp  224B/QĐ-ĐTBDCB 

166/QĐ-ĐTBDCB 

11.19/GXN-

TTDLMT 

8 Viện Khoa học đo đạc bản đồ 1   

 1 
Khảo sát đo đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, 

bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước  khu vực bán đảo Cà Mau 
 255/QĐ-BTNMT 

01.19/GXN-

TTDLMT 

9 Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 24   

 1 
Kết quả giám sát lắng đọng axit trong khuôn khổ mạng lưới giám sát lắng đọng axit 

vùng Đông Á và kết quả chất lượng nước Hồ Thác Bà 
 21/QĐ-

VKHKTTVBĐKH 

13.19/GXN-

TTDLMT 

 2 
Điều tra, khảo sát xác định nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm Nitrate (NO3) và 

Phosphate (PO4) phục vụ kiểm soát nguồn ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông Cầu) 
 1323/QĐ-BTNMT 

22.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Đánh giá diễn biến và tác động của các yếu tố khí tượng, khí hậu, khí tượng nông 

nghiệp năm 2018 
 304/QĐ-BTNMT 

26.19/GXN-

TTDLMT 

 4 Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng  TNMT.04.17 
27.19/GXN-

TTDLMT 

 5 

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi của môi 

trường tự nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế 

 TNMT.04.40 
28.19/GXN-

TTDLMT 

 6 Đánh giá các yếu tố khí tượng thủy văn biển  năm 2018  304/QĐ-BTNMT 
29.19/GXN-

TTDLMT 

 7 Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS  304/QĐ-BTNMT 
32.19/GXN-

TTDLMT 

 8 
Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi 

khí hậu hỗ trợ công tác dự báo khí tượng thủy văn 
 304/QĐ-BTNMT 

36.19/GXN-

TTDLMT 

 10 
Xây dựng Đề án “Thích ứng với biến đổi khí hậu phát triển bền vững vùng Duyên 

hải Miền trung” 
 1942/QĐ-BTNMT 

38.19/GXN-

TTDLMT 



 

 11 

Xây dựng Chương trình "cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo 

thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, 

trượt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn" 

 344/QĐ-BTNMT 
39.19/GXN-

TTDLMT 

 12 

Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét khu vực Miền Trung, 

Tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho các địa phương 

có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng 

tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu 

 1181/QĐ-BTNMT 
40.19/GXN-

TTDLMT 

 13 
Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thay đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước lưu 

vực sông Se San - Serepok 
 1267/QĐ-BTNMT 

41.19/GXN-

TTDLMT 

 14 
Nghiên cứu mô hình cộng đồng quản lý tài nguyên nước bền vững tại đồng bằng 

sông Cửu Long (nghiên cứu trường hợp hai tỉnh: Cà Mau và Hậu Giang) 
 808/QĐ-BTNMT 

42.19/GXN-

TTDLMT 

 16 
Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo tài nguyên nước mặt phục vụ lập kế hoạch 

sử dụng nước cho lưu vực sông Ba và sông Kôn ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
 1496/QĐ-BTNMT 

44.19/GXN-

TTDLMT 

 17 
Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu 
 2085/QĐ-BTNMT 

45.19/GXN-

TTDLMT 

 18 
Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

cho Việt Nam 
 3383/QĐ-BTNMT 

46.19/GXN-

TTDLMT 

 19 
Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm thiết bị quan trắc bụi di động nhằm xây dựng bản 

đồ ô nhiễm bụi cho các đô thị ở Việt Nam - Áp dụng thí điểm tại Thành phố Hà Nội. 
 1448/QĐ-BTNMT 

47.19/GXN-

TTDLMT 

 20 Đánh giá diễn biến, tác động của biến đổi khí hậu và các chính sách, cơ chế  304/QĐ-BTNMT 
48.19/GXN-

TTDLMT 

 21 
Ứng dụng công nghệ bể sinh học kết hợp màng khí nâng để xử lý ô nhiễm nước thải 

giết mổ từ các lò giết mổ lợn tập trung 
 304/QĐ-BTNMT 

96.19/GXN-

TTDLMT 

 22 
Phát triển và ứng dụng công nghệ đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi 

khí hậu 
 304/QĐ-BTNMT 

97.19/GXN-

TTDLMT 

 23 Đánh giá diễn biến và tác động của chế độ thủy văn và tài nguyên nước năm 2018  304/QĐ-BTNMT 
30.19/GXN-

TTDLMT 



 

 24 
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên 

nước đồng bằng sông Cửu Long 
 843/QĐ-BTNMT 

31.19/GXN-

TTDLMT 

B SẢN PHẨM TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG    

1 Văn phòng Tổng cục Môi trường 5   

 2 

Duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử; quản trị hệ thống thông tin tại trụ sở 

Tổng cục Môi trường; vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến 

nghị vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

 1466/QĐ-TCMT 
67.19/GXN-

TTDLMT 

 3 Kiểm tra, đánh giá, xếp hạng về bảo vệ môi trường các địa phương  1383/QĐ-TCMT 
78.19/GXN-

TTDLMT 

 4 

Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê, chỉ tiêu báo cáo (chỉ tiêu thống kê môi trường 

ngành và quốc gia; các chỉ tiêu môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, 

chỉ tiêu phát triển bền vững; các chỉ tiêu báo cáo công tác bảo vệ môi trường); lập 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

 1255/QĐ-TCMT 
79.19/GXN-

TTDLMT 

 5 Hoạt động điều phối các văn phòng  1292/QĐ-TCMT 
80.19/GXN-

TTDLMT 

2 Cục Bảo tồn đa dạng sinh học 4   

 1 Rà soát đánh giá kết quả thực hiện Luật Đa dạng sinh học  

1550/QĐ-TCMT 

125/QĐ-TCMT 

853/QĐ-TCMT 

971/QĐ-TCMT 

91.19/GXN-

TTDLMT 

 2 

Điều tra, rà soát bổ sung Danh mục các loài ngoại lai  xâm hại ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT và đề xuất các văn bản 

quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại (Giai đoạn 2016 - 2018)  

 
1885/QĐ-TCMT 

1259/QĐ-TCMT 

988/QĐ-TCMT 

92.19/GXN-

TTDLMT 

 3 

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng phương pháp quản lý hệ sinh thái 

(EBM) để quản lý hiệu quả đa dạng sinh học góp phần vào tăng trưởng xanh tại Việt 

Nam 

 924/QĐ-TCMT 
103.19/GXN-

TTDLMT 
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 4 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của bồi hoàn đa dạng sinh học nhằm đề xuất 

các quy định về chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học 

tại Việt Nam 

 TNMT.04.56 
106.19/GXN-

TTDLMT 

3 Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc 5   

 1 Thanh tra chấp hành pháp luật về môi trường  1262/QĐ-TCMT 

2263/QĐ-TCMT 

55.19/GXN-

TTDLMT 

 2 Xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát sinh  1444/QĐ-TCMT 
84.19/GXN-

TTDLMT 

 3 

Điều phối, đánh giá công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông liên tỉnh và vùng 

ven biển - Hạng mục: Hoạt động Ủy ban và Văn phòng Ủy ban Bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu và sông Nhuệ - sông Đáy năm 2018 

 1497/QĐ-TCMT 
93.19/GXN-

TTDLMT 

 4 Kiểm soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao  1282/QĐ-TCMT 
94.19/GXN-

TTDLMT 

 5 Thẩm định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, giấy phép về môi trường  242/QĐ-TCMT 

2264/QĐ-TCMT 

95.19/GXN-

TTDLMT 

4 Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây nguyên  6   

 1 Kiểm soát, giám sát đặc biêt các sơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao  1232/QĐ-TCMT. 
06.19/GXN-

TTDLMT 

 2 Xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát sinh  817/QĐ-TCMT 
07.19/GXN-

TTDLMT 

 3 Thẩm định, kiểm tra, cấp giấy xác nhận, giấy phép về môi trường  1584/QĐ-TCMT 
08.19/GXN-

TTDLMT 

 4 

Điều tra, đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động nạo vét, duy tu tuyến 

luồng kết hợp với tận thu khoáng sản khu vực miền Trung và đề xuất giải pháp kiểm 

soát 

 2253/QĐ-TCMT 
09.19/GXN-

TTDLMT 

 5 
Kiểm tra an toàn về môi trường trong các nhà máy thuộc Khu kinh tế Dung Quất, 

tỉnh Quảng Ngãi 
 1751/QĐ-TCMT 

10.19/GXN-

TTDLMT 
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 6 Thanh tra chấp hành pháp luật về môi trường  815/QĐ-TCMT 

2298/QĐ-TCMT 

18.19/GXN-

TTDLMT 

5 Cục Bảo vệ môi trường miền Nam 5   

 1 
Điều phối, đánh giá công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông liên tỉnh và vùng 

ven biển 
 1639/QĐ-TCMT 

86.19/GXN-

TTDLMT 

 2 Xử lý các vụ việc nóng, sự cố môi trường phát sinh  1284/QĐ-TCMT 

2285/QĐ-TCMT 

87.19/GXN-

TTDLMT 

 3 Kiểm soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao  1269/QĐ-TCMT 

2288/QĐ-TCMT 

88.19/GXN-

TTDLMT 

 4 Thanh tra chấp hành pháp luật về môi trường  732/QĐ-TCMT 
89.19/GXN-

TTDLMT 

 5 Thẩm định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, giấy phép về môi trường  
 2131/QĐ-TCMT 

90.19/GXN-

TTDLMT 

6 Vụ Quản lý chất thải 8   

 1 Xây dựng Đề án bảo vệ môi trường trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn  766/QĐ-TCMT 
54.19/GXN-

TTDLMT 

 2 

Điều tra, khảo sát và đề xuất xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về quản lý chất thải rắn; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn; thu hồi, xử lý 

một số sản phẩm thải bỏ 

 
560/QĐ-TCMT 

281/QĐ-TCMT 

2261/QĐ-TCMT 

56.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý 

chất thải nguy hại 
 1734/QĐ-TCMT 

57.19/GXN-

TTDLMT 

 4 

Đánh giá tình hình nguồn thải, phát sinh chất thải và công tác kiểm soát nguồn thải, 

quản lý chất thải (bao gồm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường KCN, KKT, CCN, 

làng nghề... 

 1779/QĐ-TCMT 
68.19/GXN-

TTDLMT 

 5 

Điều tra khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp phục vụ xây dựng các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường 

khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về môi trường" - Năm 2018 

 1778/QĐ-TCMT 
70.19/GXN-

TTDLMT 
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 6 

Nâng cao năng lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và 

công tác giám sát đánh giá thực hiện chương trình, truyền thông về thực hiện tiêu 

chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới 

 1677/QĐ-TCMT 
71.19/GXN-

TTDLMT 

 7 

Nghiên cứu, khảo sát hoạt động đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường 

trong lò hơi tại một số cơ sở sản xuất phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về đồng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trong lò hơi 

 661/QĐ-TCMT 
98.19/GXN-

TTDLMT 

 8 

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn công nghệ xử lý một số nhóm 

chất thải nguy hại điển hình phù hợp với điều kiện của Việt Nam; đề xuất xây dựng 

một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công nghệ xử lý phổ biến 

 352/QĐ-TCMT 
102.19/GXN-

TTDLMT 

7 Vụ Quản lý chất lượng môi trường 6   

 1 
Điều phối, đánh giá công tác bảo vệ môi trường các lưu vực sông liên tỉnh và vùng 

ven biển 
 1731/QĐ-TCMT 

72.19/GXN-

TTDLMT 

 2 Thẩm định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, giấy phép về môi trường  1508/QĐ-TCMT 
73.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và công tác cải tạo và phục hồi môi trường (ô 

nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật) 
 1644/QĐ-TCMT 

74.19/GXN-

TTDLMT 

 4 
Tổ chức hướng dẫn triển khai nội dung Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 

tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm trọng 
 1599/QĐ-TCMT 

1857/QĐ-TCMT 

75.19/GXN-

TTDLMT 

 5 
Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại 

tại Việt Nam 
 457/QĐ-TCMT 82.19/GXN-

TTDLMT 

 6 

Trình diễn áp dụng phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và kinh nghiệm 

môi trường tốt nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài trời  nhằm thực hiện Công ước 

Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) 

 455/QĐ-TCMT 83.19/GXN-

TTDLMT 

8 Vụ Thẩm định đánh giá tác động môi trường 4   

 1 
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường của các 

dự án khai thác và chế biến một số khoáng sản có chứa phóng xạ 
 TNMT.03.45 

12.19/GXN-

TTDLMT 



 

 2 

Tổ chức rà soát, đánh giá tổng hợp tác động môi trường và phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà 

Tĩnh" thuộc nhiệm vụ "kiểm soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao" 

 272 /QĐ-TCMT 
50.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Nghiên cứu xác lập quy trình và lựa chọn phương pháp đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án nhà máy điện  hạt nhân 
 1947/QĐ-BTNMT 

104.19/GXN-

TTDLMT 

 4 

Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng hướng dẫn kỹ thuật lập đề án cải tạo,  

phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên và hầm 

lò ở Việt Nam 

 1343/QĐ-BTNMT 
105.19/GXN-

TTDLMT 

9 Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế 4   

 1 

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho công tác bảo 

vệ môi trường của Việt Nam và đề xuất Đề án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho 

bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2025 

 899/QĐ-TCMT 
62.19/GXN-

TTDLMT 

 2 Hoạt động điều phối các công ước quốc tế  1382/QĐ-TCMT 
85.19/GXN-

TTDLMT 

 3 Hoạt động điều phối ASOEN 2018  1046/QĐ-TCMT 
99.19/GXN-

TTDLMT 

 4 
Nghiên cứu, đề xuất định hướng hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công 

nghệ trong lĩnh vực môi trường 
 654/QĐ-TCMT 

100.19/GXN-

TTDLMT 

10 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 6   

 1 

Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ 

liệu môi trường (Cơ sở dữ liệu về chất thải nguy hại; cơ sở dữ liệu các dự án, cơ sở 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; cơ sở dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học...) 

 1884/QĐ-TCMT 
58.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng 

dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua truyền thông đa phương tiện 
 1909/QĐ-TCMT 

61.19/GXN-

TTDLMT 

 4 Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản lý tư liệu môi trường  1339/QĐ-TCMT. 
69.19/GXN-

TTDLMT 



 

 5 

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo vệ môi 

trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng và Báo Tài nguyên và Môi 

trường 

 403/QĐ-TCMT 81.19/GXN-

TTDLMT 

 6 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng danh mục và mô hình dữ liệu cho 

nhóm lớp thông tin các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường phục vụ 

quản lý nhà nước về môi trường 

 1080/QĐ-TCMT 
107.19/GXN-

TTDLMT 

11 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc 8   

 1 
Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - 

Đáy 
 2092/QĐ-TCMT 

52.19/GXN-

TTDLMT 

 2 

Xây dựng hệ số phát thải Dioxin, dioxin-like PCB trong ngành công nghiệp luyện 

kim, sản xuất xi măng, nhiệt điện và thí điểm kiểm kê phát thải Dioxin, dioxin-like 

PCB trong ngành công nghiệp luyện kim ở Việt Nam - Năm 2018 

 488/QĐ-TCMT 

1508/QĐ-TCMT 

60.19/GXN-

TTDLMT 

 3 
Triển khai bộ chỉ thị môi trường quốc gia và xây dựng báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia 
 1409/QĐ-TCMT 

1826/QĐ-TCMT 

63.19/GXN-

TTDLMT 

 4 
Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ Quan trắc môi trường cho mạng lưới quan trắc môi 

trường toàn quốc 
 1045/QĐ-TCMT 

64.19/GXN-

TTDLMT 

 5 Quan trắc quốc gia đối với môi trường không khí và nước  1907/QĐ-TCMT 

1926/QĐ-TCMT 

65.19/GXN-

TTDLMT 

 6 
Thay thế thiết bị của hệ thống Trạm Quốc gia quan trắc môi trường khí và nước tự 

động, liên tục năm 2018 
 1893/QĐ-BTNMT 

76.19/GXN-

TTDLMT 

 7 
Duy trì hệ thống trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; duy trì, quản lý hệ 

thống thông tin dữ liệu quan trắc môi trường toàn quốc 
 1521/QĐ-TCMT 

77.19/GXN-

TTDLMT 

 8 
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi 

trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh 
 TNMT.04.26 

101.19/GXN-

TTDLMT 

12 Viện Khoa học Môi trường  6   
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 1 
Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định thiệt hại môi trường và bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường (Giai đoạn 2016-2018) 
 

818/QĐ-TCMT 

2089/QĐ-TCMT 

910/QĐ-TCMT 

24.19/GXN-

TTDLMT 

 2 
Điều tra, khảo sát xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai chương XIX Bộ Luật 

hình sự 2015 về các tội phạm môi trường (Giai đoạn 2017-2018) 
 

778/QĐ-TCMT 

1427/QĐ-TCMT 

220/QĐ-TCMT 

25.19/GXN-

TTDLMT 

 3 

Điều tra, khảo sát, đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương, 

chủ đầu tư, cơ quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

về vấn đề môi trường trên địa bàn và theo thẩm quyền được giao. 

 

897/QĐ-TCMT 

1428/QĐ-TCMT 

274/QĐ-TCMT 

33.19/GXN-

TTDLMT 

 4 
Nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá khả năng áp dụng cơ chế ngân hàng đa dạng 

sinh học (biobanking) trong quản lý môi trường hệ sinh thái ở Việt Nam 
 660 /QĐ-TCMT 

49.19/GXN-

TTDLMT 

 5 

Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về rào cản xanh đối với Việt Nam nhằm 

đề xuất các giải pháp cho ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế 

 3420/QĐ-BTNMT 
51.19/GXN-

TTDLMT 

 6 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng tiêu chí về môi trường trong việc xác định 

mô hình sản xuất sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt 

Nam 

 653/QĐ-TCMT 
53.19/GXN-

TTDLMT 

  Tổng 110   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

B. DANH MỤC CHI TIẾT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Văn phòng Tổng cục Môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường 

1255/QĐ-

TCMT 

Thu thập, tổng hợp chỉ 

tiêu thống kê, chỉ tiêu 

báo cáo (chỉ tiêu thống 

kê môi trường ngành và 

quốc gia; các chỉ tiêu 

môi trường trong kế 

hoạch phát triển kinh tế 

xã hội, chỉ tiêu phát 

triển bền vững; các chỉ 

tiêu báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường) 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Thu 

thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê, chỉ 

tiêu báo cáo (chỉ tiêu thống kê môi 

trường ngành và quốc gia; các chỉ 

tiêu môi trường trong kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu phát triển 

bền vững; các chỉ tiêu báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường); lập báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_01_04_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Thu 

thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê, chỉ 

tiêu báo cáo (chỉ tiêu thống kê môi 

trường ngành và quốc gia; các chỉ 

tiêu môi trường trong kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu phát triển 

bền vững; các chỉ tiêu báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường); lập báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường 

Tổng hợp (số) 19_01_04_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo chuyên đề:   Đánh giá tình 

hình thực hiện các chỉ tiêu môi 

trường trong Chiến lược phát triển 

KT-XH giai đoạn 2016 - 2020 và Kế 

hoạch phát triển KT-XH năm 2017, 

năm 2018 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo chuyên đề:  Báo cáo thống 

kê môi trường Quốc gia năm 2017 - 

2018 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_002 



 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề:  Báo cáo về công 

tác bảo vệ môi trường năm 2018 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo chuyên đề:  Báo cáo kết quả 

gói thầu số 1 “Tư vấn xây dựng báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

2018” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_004 

  

  

    7 Báo cáo chuyên đề:  Báo cáo kết quả 

gói thầu số 2 “Tư vấn xây dựng báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường năm 

2018” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_005 

  

  

    8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện 

năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, 

so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 

2020 của chỉ tiêu Tỷ lệ che phủ rừng 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_006 

  

  

    9 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện 

năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, 

so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 

2020 của chỉ tiêu Tỷ lệ chất thải y tế 

được xử lý 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_007 

  

  

    10 Báo cáo chuyên đề:   Phân tích, đánh 

giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ 

khu công nghiệp, khu chế xuất đang 

hoạt động có hệ thống xử lý nước 

thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi 

trường năm 2016 và 6 tháng đầu năm 

2017, so sánh với mục tiêu đặt ra đến 

năm 2020 của chỉ tiêu 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_008 



 

  

  

    11 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện 

năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, 

so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 

2020 của chỉ tiêu “Tỷ lệ dân số sử 

dụng nước sạch, hợp vệ sinh” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_009 

  

  

    12 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện 

năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, 

so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 

2020 của chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải 

nguy hại được xử lý đạt tiêu chuẩn” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_010 

  

  

    13 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2017 và 6 tháng đầu năm 

2018 đối với chỉ tiêu "Diện tích rừng 

hiện có” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_011 

  

  

    14 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2017 và 6 tháng đầu năm 

2018 đối với chỉ tiêu "Diện tích rừng 

được bảo vệ” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_012 

  

  

    15 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2017 và 6 tháng đầu năm 

2018 đối với chỉ tiêu "Tỷ lệ che phủ 

rừng” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_013 

  

  

    16 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2017 và 6 tháng đầu năm 

2018 đối với chỉ tiêu"Số vụ thiên tai 

và mức độ thiệt hại” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_014 



 

  

  

    17 Báo cáo chuyên đề:   Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2017 và 6 tháng năm 2018 

đối với chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải nguy 

hại được thu gom, xử lý” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_015 

  

  

    18 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống 

kê năm 2017 và 6 tháng năm 2018 

đối với chỉ tiêu “Lượng phát thải khí 

nhà kính bình quân đầu người” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_016 

  

  

    19 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu " 

Nồng độ một số chất độc hại trong 

không khí” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_017 

  

  

    20 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 " Tỷ lệ ngày trong 

năm có nồng độ các chất trong môi 

trường không khí vượt quá quy 

chuẩn kỹ thuật cho phép” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_018 

  

  

    21 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu" 

Hàm lượng các chất trong môi 

trường nước” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_019 



 

  

  

    22 Báo cáo chuyên đề:  Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ 

tiêu"Hàm lượng các chất trong môi 

trường nước biển tại khu vực cửa 

sông, ven biển và biển xa bờ” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_020 

  

  

    23 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ 

tiêu"Hàm lượng các chất trong trầm 

tích đáy tại khu vực cửa sông, ven 

biển” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_021 

  

  

    24 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu"Tỷ 

lệ các doanh nghiệp được cấp chứng 

nhận quản lý môi trường” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_022 

  

  

    25 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu" 

Các sự cố môi trường trên đất liền” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_023 

  

  

    26 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu "Tỷ 

lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng được xử lý” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_024 



 

  

  

    27 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu"Tỷ 

lệ số khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu 

được xử lý, cải tạo” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_025 

  

  

    28 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu" Tỷ 

lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

phát sinh nước thải từ 50m3/ngày 

đêm trở lên có hệ thống xử lý nước 

thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_026 

  

  

    29 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu"Tỷ 

lệ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ 

sinh” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_027 

  

  

    30 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá tình hình thực hiện 12 chỉ tiêu 

thống kê ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2018 đối với chỉ tiêu "Tỷ 

lệ nước thải sinh hoạt đô thị từ loại 

IV trở lên được thu gom, xử lý đạt 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia” 

Chuyên đề (số) 19_01_04_CDS_028 



 

2 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường 

1292/QĐ-

TCMT 

 Hoạt động điều phối 

các văn phòng 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: : “Hoạt 

động điều phối các văn phòng (Văn 

phòng Ban chỉ đạo liên ngành xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng; Ban Điều hành 

và Văn phòng thường trực Ban Điều 

hành của Đề án “Ứng dụng và phát 

triển công nghệ sinh học trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường đến năm 

2020”, Ban chỉ đạo thực hiện Chiến 

lược quốc gia về đa dạng sinh học 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Tổng hợp (giấy) 19_01_05_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: : “Hoạt 

động điều phối các văn phòng (Văn 

phòng Ban chỉ đạo liên ngành xử lý 

triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng; Ban Điều hành 

và Văn phòng thường trực Ban Điều 

hành của Đề án “Ứng dụng và phát 

triển công nghệ sinh học trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường đến năm 

2020”, Ban chỉ đạo thực hiện Chiến 

lược quốc gia về đa dạng sinh học 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Tổng hợp (số) 19_01_05_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả 

gói thầu số 1 "Tư vấn thực hiện Tổng 

hợp, phân tích, đánh giá kết quả tổ 

chức triển khai thực hiện hoạt động 

điều phối Văn phòng Ban chỉ đạo 

liên ngành xử lý triệt để các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng" 

Chuyên đề (số) 19_01_05_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả 

gói thầu số 2 "Tư vấn thực hiện Tổng 

hợp, phân tích, đánh giá tình hình tổ 

chức triển khai thực hiện hoạt động 

điều phối Chiến lược và Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi 

trường quốc gia đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030" 

Chuyên đề (số) 19_01_05_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả 

gói thầu số 3 "Tư vấn thực hiện Tổng 

hợp, phân tích, đánh giá tình hình tổ 

chức triển khai thực hiện hoạt động 

điều phối triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ" 

Chuyên đề (số) 19_01_05_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả 

gói thầu số 4 "Tư vấn thực hiện tổng 

hợp, phân tích, đánh giá tình hình tổ 

chức triển khai thực hiện hoạt động 

điều phối triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 

của Chính phủ về một số giải pháp 

cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường" 

Chuyên đề (số) 19_01_05_CDS_004 



 

  

  

    7 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả 

gói thầu số 5 "Tư vấn thực hiện Tổng 

hợp, phân tích, đánh giá tình hình tổ 

chức triển khai thực hiện hoạt động 

điều phối triển khai thực hiện Đề án 

61 của Ban Bí thư Trung ương về 

nâng cấp vai trò, trách nhiệm của Hội 

nông dân trong phát triển nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới và 

xây dựng giai cấp nông dân Việt 

Nam giai đoạn 2010-2020" 

Chuyên đề (số) 19_01_05_CDS_005 

  

  

    8 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả 

gói thầu số 6 "Báo cáo, tổng hợp, 

đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nguồn nhân lực về cơ sở vật chất 

và nguồn lực con người trong nghiên 

cứu công nghệ sinh học của Việt 

Nam" 

Chuyên đề (số) 19_01_05_CDS_006 

  

  

    9 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả 

xây dựng Bộ dữ liệu về tình hình 

triển khai thực hiện chiến lược bảo 

tồn đa dạng sinh học tại các địa 

phương trên cả nước năm 2018 (thực 

hiện Quyết định 1250/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 7 năm 2013) 

Chuyên đề (số) 19_01_05_CDS_007 

  

  

    10 Báo cáo khác: Báo cáo tiến độ xử lý 

triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng trên phạm vi cả 

nước năm 2018 (theo từng tỉnh/thành 

phố) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_05_BKS_001 



 

  

  

    11 Báo cáo khác: Kết quả thực hiện các 

chương trình, dự án, đề án trong 

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc 

gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_05_BKS_002 

  

  

    12 Báo cáo khác: Báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ 

Môi trường quốc gia đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_05_BKS_003 

  

  

    13 Báo cáo khác: Báo cáo tổng hợp tình 

hình thực hiện 46 chỉ tiêu môi trường 

trong Chiến lược bảo vệ môi trường 

đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_05_BKS_004 

  

  

    14 Báo cáo khác: Báo cáo kết quả 05 

năm triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của 

Chính phủ về một số vấn đề cấp bách 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_05_BKS_005 

  

  

    15 Báo cáo khác: Danh mục cơ sở gây ô 

nhiễm nghiêm trọng (Bảng Excel) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_05_BKS_006 

  

  

    16 Báo cáo khác: Phân loại theo theo 

loại hình cơ sở gây ô nhiễm(Bảng 

Excel) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_05_BKS_007 

  

  

    17 Báo cáo khác: Các phụ lục Tư liệu khác 

(giấy) 

19_01_05_BKG_001 

3 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường 

1383/QĐ-

TCMT 

Kiểm tra, đánh giá, xếp 

hạng về bảo vệ môi 

trường các địa phương 

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

Kiểm tra, đánh giá, xếp hạng về bảo 

vệ môi trường các địa phương 

Tổng hợp (giấy) 19_01_03_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

Kiểm tra, đánh giá, xếp hạng về bảo 

vệ môi trường các địa phương 

Tổng hợp (số) 19_01_03_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp thông 

tin, kết quả tự đánh giá, tính toán chỉ 

số kết quả bảo vệ môi trường của 26 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khu vực phía Bắc 

Chuyên đề (số) 19_01_03_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh 

giá kết quả tự đánh giá của địa 

phương, các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường của 26 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khu vực phía Bắc 

Chuyên đề (số) 19_01_03_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp thông 

tin, kết quả tự đánh giá, tính toán chỉ 

số kết quả bảo vệ môi trường của 18 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

khu vực miền Trung 

Chuyên đề (số) 19_01_03_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh 

giá kết quả tự đánh giá của địa 

phương, các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường của 18 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khu vực miền Trung 

Chuyên đề (số) 19_01_03_CDS_004 

  

  

    7 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp thông 

tin, kết quả tự đánh giá, tính toán chỉ 

số kết quả bảo vệ môi trường của 19 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khu vực phía Nam 

Chuyên đề (số) 19_01_03_CDS_005 



 

  

  

    8 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh 

giá kết quả tự đánh giá của địa 

phương, các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, đánh giá 

kết quả bảo vệ môi trường của 19 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương khu vực phía Nam 

Chuyên đề (số) 19_01_03_CDS_006 

  

  

    9 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh 

giá kết quả tính toán thử nghiệm chỉ 

số kết quả bảo vệ môi trường tại các 

địa phương; các khó khăn, vướng 

mắc, đề xuất, kiến nghị 

Chuyên đề (số) 19_01_03_CDS_007 

  

  

    10 Báo cáo khác: Tài liệu hướng dẫn chi 

tiết đối với trình tự, thủ tục, quy trình 

thu thập, tổng hợp thông tin, tính 

toán các chỉ số kết quả bảo vệ môi 

trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_01_03_BKS_001 

  

  

    11 Báo cáo khác: Phụ lục Tư liệu khác 

(giấy) 

19_01_03_BKG_001 

4 Văn phòng 

Tổng cục 

Môi trường 

1466/QĐ-

TCMT 

Duy trì hoạt động của 

Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Môi 

trường; quản trị hệ 

thống thông tin tại trụ sở 

Tổng cục Môi trường; 

vận hành hệ thống tiếp 

nhận, xử lý thông tin 

phản ánh, kiến nghị vi 

phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường  

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Duy trì 

hoạt động của Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Môi trường; quản trị hệ 

thống thông tin tại trụ sở Tổng cục 

Môi trường; vận hành hệ thống tiếp 

nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến 

nghị vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_01_02_THG_001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Duy trì 

hoạt động của Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Môi trường; quản trị hệ 

thống thông tin tại trụ sở Tổng cục 

Môi trường; vận hành hệ thống tiếp 

nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến 

nghị vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường 

Tổng hợp (số) 19_01_02_THS_001 

  

  

    3 CácTin, bài viết và ảnh minh họa Tư liệu khác 

(số) 

19_01_02_BKS_001 

        4 Video clip (3-5 phút) về môi trường Video 19_01_02_VDS_001 

  

  

    5 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác 

(số) 

19_01_02_BKS_002 

  

  

    6 Báo cáo tóm tắt Tư liệu khác 

(giấy) 

19_01_02_BKG_001 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Cục Bảo 

tồn thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học 

1550/QĐ-

TCMT 

Rà soát đánh giá kết 

quả thực hiện Luật đa 

dạng sinh học 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Rà 

soát đánh giá kết quả thực hiện 

Luật đa dạng sinh học 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_26_01_THG_001 

        2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Rà 

soát đánh giá kết quả thực hiện 

Luật đa dạng sinh học 

Tổng hợp (số) 19_26_01_THS_001 

        3 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo 

khung báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện Luật đa dạng sinh học 

trong thời gian qua 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_001 

        4 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp và 

đánh giá các mô hình quản lý đa 

dạng sinh học tại một số quốc gia 

ở châu Úc 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_002 

        5 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp và 

đánh giá các mô hình quản lý đa 

dạng sinh học tại một số quốc gia 

ở châu Á 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_003 

        6 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp và 

đánh giá các mô hình quản lý đa 

dạng sinh học tại một số quốc gia 

ở châu Âu 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_004 

        7 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp và 

đánh giá các mô hình quản 

ĐDSH tại một số QG ở châu Mỹ 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_005 



 

        8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp và 

đánh giá các mô hình quản lý đa 

dạng sinh học tại một số quốc gia 

ở châu Phi 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_006 

        9 Báo cáo tổng kết năm 2016 

nhiệm vụ: Rà soát, đánh giá kết 

quả thực hiện Luật Đa dạng sinh 

học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_007 

        10 Tài liệu dịch: Báo cáo Quốc gia 

lần thứ 5 gửi CBD 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_008 

        11 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định của quản lý, tiếp cận nguồn 

gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử 

dụng nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_009 

        12 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của việc thực 

hiện các quy định của lưu giữ, 

bảo quản mẫu vật di truyền; đánh 

giá nguồn gen; quản lý thông tin 

về nguồn gen; bản quyền tri thức 

truyền thống về nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_010 

        13 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định của quản lý rủi ro do sinh 

vật biến đổi gen, mẫu vật di 

truyền của sinh vật biến đổi gen 

gây ra đối với đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_011 



 

        14 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

kết quả thực hiện các quy định 

của Luật Đa dạng sinh học và các 

văn bản hướng dẫn Luật về quản 

lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 

lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 

tại các Bộ, ngành trung ương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_012 

        15 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

kết quả thực hiện các quy định 

của Luật Đa dạng sinh học và các 

văn bản hướng dẫn Luật về quản 

lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 

lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 

tại địa phương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_013 

        16 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

kết quả thực hiện các quy định 

của Luật Đa dạng sinh học và các 

văn bản hướng dẫn Luật về quản 

lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 

lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 

trong khu bảo tồn và cơ sở bảo 

tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_014 

        17 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

việc bố trí nguồn lực; sự tham gia 

của các bên liên quan và tính phù 

hợp của việc phân công phân cấp 

quản lý, tiếp cận nguồn gen và 

chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng 

nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_015 



 

        18 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

kết quả đạt được trong quá trình 

thực hiện lưu giữ, bảo quản mẫu 

vật di truyền; đánh giá nguồn 

gen; quản lý thông tin về nguồn 

gen; bản quyền tri thức truyền 

thống về nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_016 

        19 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

kết quả thực hiện quy định của 

Luật Đa dạng sinh học về lập báo 

cáo đánh giá rủi ro do sinh vật 

biến đổi gen, mẫu vật di truyền 

của sinh vật biến đổi gen gây ra 

đối với đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_017 

        20 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

kết quả thực hiện quy định của 

Luật về thẩm định và cấp giấy 

chứng nhận an toàn sinh học đối 

với sinh vật biến đổi gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_018 

        21 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

kết quả thực hiện quy định của 

Luật về thẩm định và cấp giấy 

xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ 

điều kiện sử dụng làm thực 

phẩm, thức ăn chăn nuôi 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_019 

        22 Báo cáo chuyên đề: Rà soát các 

văn bản hướng dẫn triển khai quy 

định của Luật về vấn đề quản lý 

rủi ro do sinh vật biến đổi gen, 

mẫu vật di truyền của sinh vật 

biến đổi gen gây ra đối với đa 

dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_020 



 

        23 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

việc bố trí nguồn lực; sự tham gia 

của các bên liên quan và tính phù 

hợp của việc phân công phân cấp 

quản lý rủi ro do sinh vật biến 

đổi gen, mẫu vật di truyền của 

sinh vật biến đổi gen gây ra đối 

với đa dạng sinh học từ trung 

ương đến đia phương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_021 

        24 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá việc bố trí nguồn lực 

bao gồm tài chính, nhân lực cho 

việc triển khai công tác quản lý 

nhà nước về các khu bảo tồn và 

phát triển bền vững hệ sinh thái 

tự nhiên, đất ngập nước. 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_022 

        25 Báo cáo chuyên đề: Rà soát đánh 

giá kết quả rà soát khu bảo tồn 

theo Luật đa dạng sinh học. 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_023 

        26 Báo cáo chuyên đề: Rà soát kết 

quả việc thực hiện các quy định 

về kiểm soát loài ngoại lai xâm 

hại theo Luật Đa dạng sinh học 

gồm: Công khai thông tin về loài 

ngoại lai xâm hại. 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_024 

        27 Báo cáo chuyên đề:  Phân tích, 

đánh giá công tác quản lý khu 

bảo tồn hiện nay (trách nhiệm 

quản lý và tổ chức quản lý) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_025 



 

        28 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá công tác quản lý vùng 

đệm khu bảo tồn hiện nay (trách 

nhiệm quản lý và tổ chức quản 

lý) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_026 

        29 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá các tác động, tính hiệu 

lực các quy định về bảo tồn và 

phát triển bền vững hệ sinh thái 

tự nhiên. 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_027 

        30 Báo cáo chuyên đề: "Rà soát, 

đánh giá kết quả thực hiện Luật 

Đa dạng sinh học" 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_028 

        31 Báo cáo chuyên đề:  Phân tích, 

đánh giá tính phù hợp của các 

quy định và thực trạng phân 

công, phân cấp quản lý khu bảo 

tồn, hệ sinh thái tự nhiên và đất 

ngập nước ở Trung ương. 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_029 

        32 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá việc tổ chức 

xây dựng và thẩm định dự án 

thành lập khu bảo tồn cấp tỉnh 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_030 

        33 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá việc xác lập chế độ phát 

triển bền vững các hệ sinh thái tự 

nhiên trên các vùng đất ngập 

nước 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_031 



 

        34 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

việc xây dựng và thực hiện các 

chương trình, dự án về loài ưu 

tiên bảo vệ (hổ, voi…) để xem 

xét tính hiệu lực của chính sách 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_032 

        35 Báo cáo chuyên đề: Rà soát kết 

quả việc thực hiện các quy định 

về kiểm soát loài ngoại lai xâm 

hại theo Luật Đa dạng sinh học 

gồm: điều tra, lập danh mục loài 

ngoại lai xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_033 

        36 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ năm 

2017 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_034 

        37 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định về phát triển bền vững các 

loài sinh vật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_035 

        38 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định về kiểm soát các loài ngoại 

lai xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_036 

        39 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá các kết quả thực hiện về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật – về thành lập và quản lý cơ 

sở bảo tồn đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_037 

        40 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá các kết quả thực hiện về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật – về khai thác loài hoang dã 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_038 



 

        41 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá các kết quả thực hiện về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật – về nuôi, trồng các loài 

thuộc danh mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_039 

        42 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá các kết quả thực hiện về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật – về trao đổi, xuất khẩu, nhập 

khẩu, mua bán, tặng cho, lưu giữ, 

vận chuyển các loài ưu tiên bảo 

vệ và mẫu vật, sản phẩm của 

chúng 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_040 

        43 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá các kết quả thực hiện về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật – về cứu hộ loài hoang dã ưu 

tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_041 

        44 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá các kết quả thực hiện về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật - về bảo vệ giống cây trồng, 

vật nuôi đặc hữu  hoặc có giá trị 

đang bị đe dọa tuyệt chủng và 

Bảo vệ loài vi sinh vật và nấm 

đặc hữu hoặc có giá trị đang bị 

tuyệt chủng 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_042 



 

        45 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá kết quả xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật 

hướng dẫn quy định của Luật về 

quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh 

mục loài ưu tiên bảo vệ. 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_043 

        46 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định của Luật về các quy định 

chung thực hiện luật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_044 

        47 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định của Luật về nội dung hợp 

tác quốc tế 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_045 

        48 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng 

hợp và đánh giá tác động của 

Luật đa dạng sinh học đối với đời 

sống kinh tế xã hội và môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_046 

        49 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định của Luật về nội dung cơ 

chế, nguồn lực thực hiện 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_047 

        50 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết 

quả thực hiện của công tác 

nghiên cứu khoa học về bảo tồn 

đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_048 

        51 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

một số mô hình bảo tồn đa dạng 

sinh học đã được thực hiện trên 

cả nước (tại miền Bắc) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_049 



 

        52 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

một số mô hình bảo tồn đa dạng 

sinh học đã được thực hiện trên 

cả nước (tại miền Trung) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_050 

        53 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

một số mô hình bảo tồn đa dạng 

sinh học đã được thực hiện trên 

cả nước (tại miền Nam) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_051 

        54 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Luật đa dạng sinh học lồng ghép 

với thực hiện các quy định của 

công ước quốc tế (CBD, 

RAMSAR, CARTAGENA, 

CITES) về cơ chế, nguồn lực cho 

bảo tồn và phát triển bền vững đa 

dạng sinh học: Các quy định 

quản lý chuyên ngành khác 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_052 

        55 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Luật đa dạng sinh học lồng ghép 

với thực hiện các quy định của 

công ước quốc tế (CBD, 

RAMSAR, CARTAGENA, 

CITES): Tổng quan về các quy 

định của luật đa dạng sinh học 

phù hợp với các công ước quốc 

tế 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_053 



 

        56 Báo cáo chuyên đề: Phần 2 - Rà 

soát, đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Luật đa dạng sinh học lồng 

ghép với thực hiện các quy định 

của công ước quốc tế (CBD, 

RAMSAR, CARTAGENA, 

CITES) về cơ chế, nguồn lực cho 

bảo tồn và phát triển bền vững đa 

dạng sinh học: Cơ chế tài chính 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_054 

        57 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Luật đa dạng sinh học lồng ghép 

với thực hiện các quy định của 

công ước quốc tế (CBD, 

RAMSAR, CARTAGENA, 

CITES) về cơ chế, nguồn lực cho 

bảo tồn và phát triển bền vững đa 

dạng sinh học: Thông tin, dữ liệu 

đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_055 

        58 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

công tác phổ biến, tuyên truyền 

triển khai Luật đa dạng sinh học 

và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện Luật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_056 



 

        59 Báo cáo chuyên đề: Bộ 03 

chuyên đề: 1. Đánh giá hiện 

trạng cơ quan quản lý về đa dạng 

sinh học cấp tỉnh miền Bắc, 2. 

Đánh giá hiện trạng cơ quan 

quản lý về đa dạng sinh học cấp 

tỉnh miền Trung, 3. Đánh giá 

hiện trạng cơ quan quản lý về đa 

dạng sinh học cấp tỉnh miền Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_057 

        60 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

công tác tổ chức thực hiện thanh, 

kiểm tra về đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_058 

        61 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

và kết quả thực hiện Luật Đa 

dạng sinh học về nội dung, quy 

định tài chính cho bảo tồn đa 

dạng sinh học từ các nguồn: ngân 

sách nhà nước; ngoài NSNN; thu 

từ dịch vụ môi trường liên quan 

đến đa dạng sinh học và các 

nguồn thu khác theo quy định 

của pháp luật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_059 

        62 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết 

quả thực hiện của nội dung giáo 

dục, đào tạo, tăng cường năng 

lực và nâng cao nhận thức về bảo 

tồn đa dạng sinh học đối với 

công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_060 



 

        63 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết 

quả thực hiện luật đa dạng sinh 

học (tổng hợp từ các mảng quản 

lý về hệ sinh thái, loài và nguồn 

gen) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_061 

        64 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

công tác ban hành văn bản  (tổng 

hợp từ các mảng quản lý về hệ 

sinh thái, loài và nguồn gen) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_062 

        65 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

công tác tổ chức, triển khai Luật 

đa dạng sinh học (tổng hợp từ 

các mảng quản lý về hệ sinh thái, 

loài và nguồn gen) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_063 

        66 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá hiện trạng, kết quả hoạt 

động hợp tác quốc tế với các 

nước ASEAN về triển khai Luật 

Đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_064 

        67 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc lồng ghép nội dung 

đa dạng sinh học trong các chính 

sách ngành môi trường, ngành 

nông nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_065 

        68 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc lồng ghép nội dung 

đa dạng sinh học trong các chính 

sách ngành, liên ngành (không 

bao gồm ngành môi trường và 

nông nghiệp) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_066 



 

        69 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá hiện trạng, kết quả hoạt 

động hợp tác quốc tế để triển 

khai Luật đa dạng sinh học với 

các tổ chức phi chính phủ quốc tế 

về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng 

sinh học (IUCN, WWF, ACB, 

USAID...) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_067 

        70 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá hiện trạng, kết quả hoạt 

động hợp tác quốc tế để triển 

khai Luật đa dạng sinh học với 

các nhà tài trợ lớn (UNDP, WB, 

ADB, JICA, GIZ) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_068 

        71 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

hiện trạng cơ quan quản lý về đa 

dạng sinh học tại các cơ quan 

trung ương (Bộ, cơ quan ngang 

bộ) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_069 

        72 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tính 

cấp thiết, định hướng, phạm vi 

của việc rà soát Luật đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_070 

        73 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá vai 

trò các bên tham gia, sự phối hợp 

trong quá trình ban hành các văn 

bản liên quan đến đa dạng sinh 

học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_071 



 

        74 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

việc triển khai và kết quả thực 

hiện Luật: Đối với nội dung tại 

chương I của Luật đa dạng sinh 

học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_072 

        75 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

việc triển khai và kết quả thực 

hiện Luật đa dạng sinh học về: 

Kết quả thực hiện về hành vi bị 

cấm về đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_073 

        76 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

và kết quả thực hiện Luật Đa 

dạng sinh học về nội dung liên 

quan đến tài chính cho khu bảo 

tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_074 

        77 Báo cáo chuyên đề: Khung báo 

cáo đánh giá bối cảnh trong thời 

gian từ khi Luật đa dạng sinh học 

chính thức có hiệu lực đến nay 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_075 

        78 Báo cáo chuyên đề: Bộ 02 

chuyên đề: 1. Thu thập và tổng 

hợp dữ liệu từ bảng hỏi theo của 

các vườn quốc gia, khu bảo tồn, 

2. Thu thập và tổng hợp dữ liệu 

từ bảng hỏi theo của các cơ quan 

quản lý tại địa phương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_076 



 

        79 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

và kết quả thực hiện Luật Đa 

dạng sinh học về nội dung điều 

tra cơ bản, quản lý thông tin, dữ 

liệu, xây dựng báo cáo đa dạng 

sinh học ở cấp Trung ương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_077 

        80 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất nội dung các tiêu chí cơ bản 

cho việc đánh giá kết quả thực 

hiện Luật đa dạng sinh học ở cấp 

trung ương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_078 

        81 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất nội dung các tiêu chí cơ bản 

cho việc đánh giá kết quả thực 

hiện Luật đa dạng sinh học ở cấp 

địa phương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_079 

        82 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tác động của các quy 

định về quản lý loài ưu tiên bảo 

vệ 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_080 

        83 Báo cáo chuyên đề:  Phân tích và 

đánh giá các kết quả đạt được 

trong bảo tồn và phát triển bền 

vững các hệ sinh thái tự nhiên ở 

khu vực vùng núi đá vôi 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_081 

        84 Báo cáo chuyên đề: Rà soát đánh 

giá kết quả xây dựng các văn bản 

hướng dẫn quy định của Luật 

ĐDSH về khu bảo tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_082 



 

        85 Báo cáo chuyên đề: Rà soát kết 

quả việc thực hiện các quy định 

về kiểm soát loài ngoại lai xâm 

hại theo Luật Đa dạng sinh học 

gồm: Kiểm soát việc nhập khẩu 

và xâm nhập từ bên ngoài của 

loài ngoại lai xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_083 

        86 Báo cáo chuyên đề: Rà soát kết 

quả việc thực hiện các quy định 

về kiểm soát loài ngoại lai xâm 

hại theo Luật Đa dạng sinh học 

gồm: kiểm soát nuôi trồng các 

loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_084 

        87 Báo cáo chuyên đề: Rà soát kết 

quả việc thực hiện các quy định 

về kiểm soát loài ngoại lai xâm 

hại theo Luật Đa dạng sinh học 

gồm: Kiểm soát sự lây lan, phát 

triển loài ngoại lai xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_085 

        88 Báo cáo chuyên đề: Rà soát đánh 

giá kết quả xây dựng các văn bản 

hướng dẫn quy định của Luật 

ĐDSH về hệ sinh thái, đất ngập 

nước 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_086 

        89 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá sự tham gia của chính 

quyền địa phương, cơ quan quản 

lý trung ương và địa phương 

trong bảo tồn và phát triển bền 

vững hệ sinh thái tự nhiên, đất 

ngập nước 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_087 



 

        90 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

việc thực hiện các chế tài chính 

đối với vi phạm các quy định về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật: 1) rà soát các chế tài chính, 

các vụ vi phạm; 2) các hình thức 

xử lý đã được áp dụng và các tác 

động 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_088 

        91 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá sự phân công, phân cấp 

và sự tham gia của các bên trong 

quá trình thực thi pháp luật về 

phát triển bền vững các loài sinh 

vật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_089 

        92 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá tính phù hợp của các 

quy định và thực trạng phân 

công, phân cấp quản lý khu bảo 

tồn, hệ sinh thái tự nhiên và đất 

ngập nước ở địa phương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_090 

        93 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá việc tổ chức 

xây dựng và thẩm định dự án 

thành lập khu bảo tồn cấp quốc 

gia 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_091 

        94 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá thực hiện các thủ tục 

hành chính liên quan đến quản lý 

loài ưu tiên bảo vệ và phát triển 

bền vững các loài sinh vật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_092 



 

        95 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, 

đánh giá việc xác lập chế độ phát 

triển bền vững các hệ sinh thái tự 

nhiên trên các vùng núi đá vôi, 

vùng đất chưa sử dụng 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_093 

        96 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

đánh giá kết quả xây dựng các 

quy định về kiểm soát các loài 

ngoại lai xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_094 

        97 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất điều chỉnh, sửa đổi phạm vi, 

đối tượng, từ ngữ, nguyên tắc 

bảo tồn, các chính sách của nhà 

nước về bảo tồn trong Luật đa 

dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_095 

        98 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung các 

chính sách, nội dung hợp tác 

quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh 

học trong luật đa dạng sinh học 

sửa đổi 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_096 

        99 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất bổ sung và các nội dung mới 

cho cơ chế tài chính từ nguồn 

ngân sách nhà nước cho bảo tồn 

và phát triển bền vững đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_097 

        100 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất bổ sung và các nội dung mới 

cho dịch vụ môi trường liên quan 

đến đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_098 



 

        101 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất bổ sung và các nội dung mới 

cho điều tra cơ bản đa dạn sinh 

học, quản lý thông tin đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_099 

        102 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất bổ sung và các nội dung mới 

cho báo cáo đa dạn sinh học cả 

nước và địa phương 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_100 

        103 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo dự 

báo sơ bộ về tác động của một số 

đề xuất chính sách mới, điều 

chỉnh cơ chế, nguồn lực bảo tồn 

và phát triển bền vững đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_101 

        104 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tồn 

tại và nguyên nhân các tồn tại 

trong nội tại của Luật đối với 

thực hiện các chính sách; nội 

dung quy định chung; hợp tác 

quốc tế, các chính sách và nội 

dung cơ chế, nguồn lực (tài chính 

và nhân lực) cho bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_102 

        105 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá tính thống nhất, phù hợp 

và chồng chéo trong hệ thống 

quy định pháp luật trong nước và 

quốc tế về cơ chế, nguồn lực cho 

bảo tồn và phát triển bền vững đa 

dạng sinh học hiện có được quy 

định trong Luật đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_103 



 

        106 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất nội 

dung sửa đổi, bổ sung các quy 

định về quy trình, thẩm quyền 

lập, điều chỉnh quy hoạch bảo 

tồn đa dạng sinh học và nội dung 

quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 

học theo các quy định pháp luật 

hiện hành 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_104 

        107 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất nội 

dung các quy định về quy hoạch 

và thành lập hành lang đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_105 

        108 Báo cáo chuyên đề: Dự báo sơ bộ 

tác động của chính sách đề xuất 

nội dung chỉnh sửa, bổ sung quy 

định của Luật đa dạng sinh học 

về quy hoạch bảo tôn đa dạng 

sinh học, hành lang đa dạng sinh 

học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_106 

        109 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

phân tích, đánh giá về cách tiếp 

cận chính sách trong nội tại của 

Luật đa dạng sinh học quy hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học và hành 

lang đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_107 

        110 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các nội 

dung và dự báo sơ bộ về tác động 

của các chính sách mới về quy 

định khu bảo tồn, phân cấp khu 

bảo tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_108 



 

        111 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các nội 

dung và dự báo sơ bộ về tác động 

của các chính sách mới về sử 

dụng đất khu bảo tồn, phân khu 

chức năng, trách nhiệm quản lý, 

tổ chức quản lý khu bảo tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_109 

        112 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các nội 

dung và dự báo sơ bộ về tác động 

của các chính sách mới về quy 

định nội dung thành lập khu bảo 

tồn, thẩm định dự án thành lập 

khu bảo tồn, quản lý vùng đệm 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_110 

        113 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất sửa đổi, bổ sung các nội 

dung và dự báo sơ bộ về tác động 

của các chính sách mới về quản 

lý và phát triển bền vững hệ sinh 

thái 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_111 

        114 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

phân tích, đánh giá những tồn tại, 

bất cập và các nguyên nhân trong 

nội tại Luật đa dạng sinh học về 

khu bảo tồn, phát triển bền vững 

các hệ sinh thái tự nhiên 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_112 



 

        115 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

phân tích, đánh giá tính thống 

nhất, phù hợp và chồng chéo 

trong các quy định KBT và HST 

trong Luật đa dạng sinh học đối 

với các văn bản pháp luật trong 

nước về rừng, biển và lĩnh vực 

liên quan 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_113 

        116 Báo cáo chuyên đề: Dự báo sơ bộ 

tác động chính sách của việc đề 

xuất nội dung sửa đổi, bổ sung 

quy định của Luật Đa dạng sinh 

học về phát triển bền vững các 

loài sinh vật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_114 

        117 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất 

chính sách, nội dung sửa đổi, bổ 

sung trong quản lý loài ngoại lai 

xâm hại theo Luật Đa dạng sinh 

học căn cứ vào những bất cập, 

tồn tại đã được xác định 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_115 

        118 Báo cáo chuyên đề: Dự báo sơ bộ 

tác động chính sách của việc đề 

xuất nội dung sửa đổi, bổ sung 

quy định của Luật Đa dạng sinh 

học về quản lý loài ngoại lai xâm 

hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_116 



 

        119 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

phân tích, đánh giá tính tương 

thích quy định về đất ngập nước, 

hệ sinh thái, khu bảo tồn của 

Luật đa dạng sinh học với các 

quy định của quốc tế trong lĩnh 

vực bảo tồn đất ngập nước, khu 

bảo tồn (công ước Ramsar, công 

ước biến đổi khí hậu...) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_117 

        120 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất chính sách, nội dung sửa 

đổi, bổ sung các nội dung về tài 

nguyên di truyền lĩnh vực quản 

lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ 

lợi ích phát sinh từ việc sử dụng 

nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_118 

        121 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo dự 

báo tác động của các chính sách 

mới về tài nguyên di truyền lĩnh 

vực quản lý tiếp cận nguồn gen 

và chia sẻ lợi ích phát sinh từ 

việc sử dụng nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_119 

        122 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất chính sách, nội dung sửa 

đổi, bổ sung các nội dung về tài 

nguyên di truyền lĩnh vực quản 

lý sinh vật biến đổi gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_120 

        123 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo dự 

báo sơ bộ về tác động của các 

chính sách mới về tài nguyên di 

truyền lĩnh vực quản lý sinh vật 

biến đổi gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_121 



 

        124 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất chính sách, nội dung sửa 

đổi, bổ sung các nội dung về tài 

nguyên di truyền lĩnh vực quản 

lý tri thức truyền thống về nguồn 

gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_122 

        125 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo dự 

báo sơ bộ về tác động của các 

chính sách mới về tài nguyên di 

truyền lĩnh vực quản lý tri thức 

truyền thống về nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_123 

        126 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

phân tích, đánh giá tồn tại, bất 

cập và các nguyên nhân trong nội 

tại về bảo tồn và phát triển bền 

vững tài nguyên di truyền theo 

luật đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_124 

        127 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

tính thống nhất, phù hợp và 

chồng chéo giữa các quy định 

của Luật Đa dạng sinh học với 

các Luật chuyên ngành liên quan 

(đặc biệt là Luật Quy hoạch) đối 

với hành lang đa dạng sinh học 

và quy hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_125 



 

        128 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế liên quan đến 

đa dạng sinh học trong các Luật 

liên quan (Luật thủy sản, luật bảo 

vệ và phát triển rừng, pháp lệnh 

giống cây trồng, pháp lệnh giống 

vật nuôi) và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác nhằm bảo 

đảm đồng bộ với quy định của 

Luật đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_126 

        129 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất các định hướng, nguyên tắc, 

quan điểm trong điều chỉnh Luật 

đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_127 

        130 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất các điều kiện đảm bảo việc 

thực hiện luật trong thời gian tới 

(về tổ chức bộ máy, biên chế, 

trang thiết bị, cơ sở vật chất, cơ 

chế đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, 

cơ chế phối hợp liên ngành...) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_128 

        131 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo đề 

xuất lồng ghép vấn đề biến đổi 

khí hậu trong quản lý đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_129 



 

        132 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá các điều kiện khách 

quan, chủ quan, ảnh hưởng đến 

thực hiện các chính sách; nội 

dung quy định chung; hợp tác 

quốc tế, các chính sách và nội 

dung cơ chế, nguồn lực (tài chính 

và nhân lực) cho bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_130 

        133 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá các điều kiện khách 

quan, chủ quan, ảnh hưởng công 

tác quy hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học; thành lập và quản lý 

hành lang đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_131 

        134 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá các điều kiện khách 

quan, chủ quan, ảnh hưởng công 

tác quy hoạch bảo tồn đa dạng 

sinh học; thành lập và quản lý 

hành lang đa dạng sinh học 2 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_132 

        135 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

tính phù hợp, tương thích của các 

quy định của Luật về quản lý, 

bảo vệ các loài nguy cấp, quý, 

hiếm và kiểm soát loài ngoại lai 

xâm hại với các cam kết, công 

ước quốc tế liên quan (CITES, 

CBD…) và Hiệp định thương 

mại (TPP ...) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_133 



 

        136 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

phân tích, đánh giá các điều kiện 

khách quan, chủ quan, ảnh hưởng 

(hội nhập quốc tế, biến đổi khí 

hậu, dân số tăng, ô nhiễm môi 

trường, xu thế biến đổi toàn cầu, 

nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên gia tăng...) đến việc triển 

khai thực hiện các quy định về 

khu bảo tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_134 

        137 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

thống nhất, phù hợp và chồng 

chéo của Luật Đa dạng sinh học 

với  hệ thống Luật hiện hành của 

Việt Nam (Bảo vệ và phát triển 

rừng; Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật; Thủy sản) về loài ngoại lai 

xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_135 

        138 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

phân tích, đánh giá các yếu tố 

(biến đổi khí hậu, gia tăng dân 

số, ô nhiễm môi trường, xu thế 

biến đổi toàn cầu, nhu cầu sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên gia 

tăng...) ảnh hưởng đến  việc triển 

khai các hoạt động phát triển bền 

vững các hệ sinh thái tự nhiên ở 

Việt Nam (KBT, HSTTN và các 

vùng ĐNN) 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_136 



 

        139 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá tính thống nhất, phù hợp 

và chồng chéo của Luật với hệ 

thống quy định pháp luật của 

Việt Nam liên quan đến đa dạng 

sinh học về quản lý, tiếp cận 

nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ 

việc sử dụng nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_137 

        140 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

điều kiện khách quan, chủ quan, 

ảnh hưởng nội dung liên quan 

đến phát triển bền vững các loài 

sinh vật, gồm hội nhập quốc tế, 

biến đổi khí hậu, dân số tăng và 

mâu thuẫn giữa đói nghèo, phát 

triển và bảo tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_138 

        141 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

quy định của Luật hiện nay và 

phân tích tính thống nhất, phù 

hợp và chồng chéo trong hệ 

thống pháp luật của Việt Nam về 

tiêu chí xác định loài, danh mục 

loài ưu tiên bảo vệ,  thẩm quyền 

và trình tự thủ tục xác định, thẩm 

định loài ưu tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_139 

        142 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá tính thống nhất, phù hợp 

và chồng chéo của Luật với các 

quy định của quốc tế trong lĩnh 

vực đa dạng sinh học về quản lý, 

tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi 

ích từ việc sử dụng nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_140 



 

        143 Báo cáo chuyên đề: Dự báo sơ bộ 

tác động chính sách của việc đề 

xuất nội dung sửa đổi, bổ sung 

quy định của Luật Đa dạng sinh 

học về bảo tồn loài ưu tiên bảo 

vệ 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_141 

        144 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất 

chính sách, nội dung sửa đổi, bổ 

sung các quy định về phát triển 

bền vững các loài sinh vật căn cứ 

vào những bất cập, tồn tại đã 

được xác định 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_142 

        145 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất 

chính sách, nội dung sửa đổi, bổ 

sung các quy định về bảo tồn loài 

ưu tiên bảo vệ căn cứ vào những 

bất cập, tồn tại đã được xác định 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_143 

        146 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

thống nhất, phù hợp và chồng 

chéo của Luật Đa dạng sinh học 

với  hệ thống quy định pháp luật 

của Việt Nam liên quan đến đa 

dạng sinh học về lưu giữ, bảo 

quản mẫu vật di truyền; đánh giá 

nguồn gen; bản quyền tri thức 

truyền thống về nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_144 



 

        147 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

điều kiện khách quan, chủ quan, 

ảnh hưởng (hội nhập quốc tế, 

biến đổi khí hậu, bối cảnh biến 

đổi...) đến việc triển khai thực 

hiện các quy định về quản lý, tiếp 

cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích 

từ việc sử dụng nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_145 

        148 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

điều kiện khách quan, chủ quan, 

ảnh hưởng đến công tác quản lý 

loài ngoại lai xâm hại bao gồm: 

năng lực, hội nhập quốc tế và 

biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_146 

        149 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá tính thống nhất, phù hợp 

và chồng chéo của Luật với các 

quy định của quốc tế trong lĩnh 

vực đa dạng sinh học về lưu giữ, 

bảo quản mẫu vật di truyền; đánh 

giá nguồn gen; quản lý thông tin 

về nguồn gen; bản quyền tri thức 

truyền thống về nguồn gen 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_147 

        150 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

điều kiện khách quan, chủ quan, 

ảnh hưởng (hội nhập quốc tế, 

biến đổi khí hậu, bối cảnh biến 

đổi...) đến việc triển khai thực 

hiện các quy định về lưu giữ, bảo 

quản mẫu vật di truyền; đánh giá 

nguồn gen; quản lý thông tin về 

nguồn gen; bản quyền tri thức. 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_148 



 

        151 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá tính thống nhất, phù hợp 

và chồng chéo của Luật với hệ 

thống quy định pháp luật của 

Việt Nam liên quan đến đa dạng 

sinh học về quản lý rủi ro do sinh 

vật biến đổi gen, mẫu vật di 

truyền của sinh vật biến đổi gen 

gây ra đối với đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_149 

        152 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá các 

điều kiện khách quan, chủ quan, 

ảnh hưởng (hội nhập quốc tế, 

biến đổi khí hậu, bối cảnh biến 

đổi...) đến việc triển khai thực 

hiện các quy định về quản lý rủi 

ro do sinh vật biến đổi gen, mẫu 

vật di truyền của sinh vật biến 

đổi gen gây ra đối với đa dạng 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_150 

        153 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo 

đánh giá tính thống nhất, phù hợp 

và chồng chéo của Luật với các 

quy định của quốc tế trong lĩnh 

vực đa dạng sinh học về quản lý 

rủi ro do sinh vật biến đổi gen, 

mẫu vật di truyền của sinh vật 

biến đổi gen gây ra đối với đa 

dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_151 



 

        154 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết 

quả đánh giá các nội dung của 

Luật đa dạng sinh học với các 

luật chuyên ngành và các văn bản 

dưới luật 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_152 

        155 Báo cáo chuyên đề: Dự báo sơ bộ 

về tác động của một số đề xuất 

chính sách mới, điều chỉnh cơ 

chế, nguồn lực bảo tồn và phát 

triển bền vững đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_01_CDS_153 

        156 Báo cáo khác: Báo cáo kết quả 

thực hiện Luật đa dạng sinh học 

trong thời gian qua 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_001 

        157 Báo cáo khác: Báo cáo rà soát 

nội dung của Luật đa dạng sinh 

học với các Luật chuyên ngành 

và các văn bản dưới luật 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_002 

        158 Báo cáo khác: Dự thảo đề án sửa 

đổi, bổ sung Luật đa dạng sinh 

học 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_003 

        159 Báo cáo khác: Báo cáo tổng kết 

nhiệm vụ rà soát đánh giá kết quả 

thực hiện Luật đa dạng sinh học 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_004 

        160 Báo cáo khác: Phân tích khía 

cạnh giới trong thực thi Luật đa 

dạng sinh học 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_005 

        161 Báo cáo khác: Báo cáo thu thập 

thông tin và khảo sát địa phương 

về tình hình thực hiện Luật Đa 

dạng sinh học 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_006 



 

        162 Báo cáo khác: Báo cáo kết quả 

xây dựng văn bản pháp luật về 

bảo tồn đa dạng sinh học 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_007 

        163 Báo cáo khác: Báo cáo kinh 

nghiệm của quốc tế trong quản lý 

và bảo tồn đa dạng sinh học 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_01_BKS_008 

2 Cục Bảo 

tồn thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học 

1885/QĐ-

TCMT 

Điều tra, rà soát bổ 

sung Danh mục các 

loài ngoại lai  xâm hại 

ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 

27/2013/TTLT-

BTNMT-BNNPTNT 

và đề xuất các văn 

bản quản lý sinh vật 

ngoại lai xâm hại 

(Giai đoạn 2016 - 

2018) 

1 Báo cáo tổng kết năm 2016 - 

2018: Điều tra, rà soát bổ sung 

Danh mục các loài ngoại lai  xâm 

hại ban hành kèm theo Thông tư 

liên tịch số 27/2013/TTLT-

BTNMT-BNNPTNT và đề xuất 

các văn bản quản lý sinh vật 

ngoại lai xâm hại (Giai đoạn 

2016 - 2018) 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_26_02_THG_001 

        2 Báo cáo tổng kết năm 2016 - 

2018: Điều tra, rà soát bổ sung 

Danh mục các loài ngoại lai  xâm 

hại ban hành kèm theo Thông tư 

liên tịch số 27/2013/TTLT-

BTNMT-BNNPTNT và đề xuất 

các văn bản quản lý sinh vật 

ngoại lai xâm hại (Giai đoạn 

2016 - 2018) 

Tổng hợp (số) 19_26_02_THS_001 



 

        3 Báo cáo tổng kết năm 2016: Điều 

tra, rà soát bổ sung Danh mục 

các loài ngoại lai  xâm hại ban 

hành kèm theo Thông tư liên tịch 

số 27/2013/TTLT-BTNMT-

BNNPTNT và đề xuất các văn 

bản quản lý sinh vật ngoại lai 

xâm hại (Giai đoạn 2016 - 2018) 

Tổng hợp (số) 19_26_02_THS_002 

        4 Báo cáo tổng kết năm 2017: Điều 

tra, rà soát bổ sung Danh mục 

các loài ngoại lai  xâm hại ban 

hành kèm theo Thông tư liên tịch 

số 27/2013/TTLT-BTNMT-

BNNPTNT và đề xuất các văn 

bản quản lý sinh vật ngoại lai 

xâm hại (Giai đoạn 2016 - 2018) 

Tổng hợp (số) 19_26_02_THS_003 

        5 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá hệ thống các văn bản 

hiện hành có liên quan đến quản 

lý rủi ro các loài ngoại lai thuộc 

lĩnh vực chăn nuôi 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_001 

        6 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá hệ thống các văn bản 

hiện hành có liên quan đến quản 

lý rủi ro các loài ngoại lai thuộc 

lĩnh vực lâm nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_002 

        7 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá hệ thống các văn bản 

hiện hành có liên quan đến quản 

lý rủi ro các loài ngoại lai thuộc 

lĩnh vực trồng trọt 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_003 



 

        8 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá hệ thống các văn bản 

hiện hành có liên quan đến quản 

lý rủi ro các loài ngoại lai thuộc 

lĩnh vực sinh vật cảnh 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_004 

        9 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá hệ thống các văn bản 

hiện hành có liên quan đến quản 

lý rủi ro các loài ngoại lai thuộc 

lĩnh vực thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_005 

        10 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

các bước trong đánh giá rủi ro 

sinh vật ngoại lai: đánh giá con 

đường du nhập 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_006 

        11 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá việc áp dụng các công 

cụ hỗ trợ trong đánh giá rủi ro 

các sinh vật ngoại lai: bộ kit 

chấm điểm cho thực vật 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_007 

        12 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

các bước trong đánh giá rủi ro 

sinh vật ngoại lai: lượng giá thiệt 

hại kinh tế 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_008 

        13 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

các bước trong đánh giá rủi ro 

sinh vật ngoại lai: lựa chọn biện 

pháp quản lý phù hợp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_009 



 

        14 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

các bước trong đánh giá rủi ro 

sinh vật ngoại lai: tổn thương của 

môi trường nhận 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_010 

        15 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

các bước trong đánh giá rủi ro 

sinh vật ngoại lai: tổng hợp rủi ro 

và sự không chắc chắn 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_011 

        16 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá việc áp dụng các công 

cụ hỗ trợ trong đánh giá rủi ro 

các sinh vật ngoại lai: bộ kit 

chấm điểm cho cá 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_012 

        17 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá việc áp dụng các công 

cụ hỗ trợ trong đánh giá rủi ro 

các sinh vật ngoại lai: bộ kit 

chấm điểm cho động vật không 

xương sống 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_013 

        18 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá việc áp dụng các công 

cụ hỗ trợ trong đánh giá rủi ro 

các sinh vật ngoại lai: bộ kit 

chấm điểm cho lưỡng cư 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_014 

        19 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá việc áp dụng các công 

cụ hỗ trợ trong đánh giá rủi ro 

các sinh vật ngoại lai: công cụ 

kinh tế 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_015 



 

        20 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: sinh vật biển 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_016 

        21 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: bò sát 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_017 

        22 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: cá nước ngọt 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_018 

        23 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: chim 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_019 

        24 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: động vật có xương sống 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_020 

        25 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: động vật không xương sống 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_021 

        26 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: lưỡng cư 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_022 



 

        27 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá việc áp dụng các công 

cụ hỗ trợ trong đánh giá rủi ro 

các sinh vật ngoại lai: phần mềm 

CLIMEX 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_023 

        28 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: sinh vật cảnh 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_024 

        29 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế về 

đánh giá rủi ro các sinh vật ngoại 

lai: thực vật 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_025 

        30 Báo cáo chuyên đề: Thuyết minh 

Dự thảo Thông tư ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh 

giá rủi ro các sinh vật ngoại lai 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_026 

        31 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về đánh giá rủi ro 

các sinh vật ngoại lai 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_027 

        32 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: khoa học và công 

nghệ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_028 



 

        33 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: y tế 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_029 

        34 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: kiểm dịch thực 

vật 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_030 

        35 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: Kiểm dịch động 

vật thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_031 

        36 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: đa dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_032 

        37 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: lâm nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_033 



 

        38 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: kiểm dịch động 

vật trên cạn 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_034 

        39 Báo cáo chuyên đề: Phân tích 

quy định hiện hành của Việt Nam 

đối với hệ thống phát hiện sớm, 

phản ứng nhanh đối với sự xuất 

hiện của loài ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực: môi trường 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_035 

        40 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Cây lược vàng 

Callisia fragrans 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_036 

        41 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Trùng lặp với Danh 

mục thủy sản được phép sản xuất 

kinh doanh loài Cá chim trắng 

toàn thân Piaractus brachypomus 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_037 



 

        42 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Trùng lặp với Danh 

mục thủy sản được phép sản xuất 

kinh doanh loài Cá trê phi Clarias 

gariepinus 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_038 

        43 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Trùng lặp với Danh 

mục thủy sản được phép sản xuất 

kinh doanh loài Cá rô phi đen 

Oreochromis mossambicus 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_039 

        44 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Trùng lặp với Danh 

mục thủy sản được phép sản xuất 

kinh doanh loài Cá hoàng đế 

Cichla ocellaris 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_040 

        45 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Trùng lặp với Danh 

mục IUCN về loài nguy cấp Cá 

sấu Cu ba Crocodylus rhombifer 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_041 



 

        46 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Ốc bươu vàng miệng 

tròn Pomacea bridgesii 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_042 

        47 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích và đánh giá những tồn 

tại, hạn chế về Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại hiện hành ở 

Việt Nam: Cá trôi Nam Mỹ 

Prochilodus lineatus 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_043 

        48 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

những khó khăn bất cập hiện nay 

tại Việt Nam về việc kiểm soát 

sự du nhập các loài ngoại lai xâm 

hại: kiểm soát sự du nhập qua 

biên giới 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_044 

        49 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

những khó khăn bất cập hiện nay 

tại Việt Nam về việc kiểm soát 

sự du nhập các loài ngoại lai xâm 

hại: kiểm soát sự du nhập giữa 

các vùng trong nước 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_045 

        50 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống đánh giá 

rủi ro và cấp phép đối với sinh 

vật ngoại lai: Úc 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_046 



 

        51 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống đánh giá 

rủi ro và cấp phép đối với sinh 

vật ngoại lai: Liên minh châu Âu 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_047 

        52 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống đánh giá 

rủi ro và cấp phép đối với sinh 

vật ngoại lai: Hoa Kỳ 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_048 

        53 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống đánh giá 

rủi ro và cấp phép đối với sinh 

vật ngoại lai: châu Á 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_049 

        54 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống đánh giá 

rủi ro và cấp phép đối với sinh 

vật ngoại lai: châu Phi 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_050 

        55 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống phát 

hiện sớm và phản ứng nhanh đối 

với sự xuất hiện của sinh vật 

ngoại lai xâm hại: Mexico 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_051 

        56 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí sàng lọc sinh vật 

ngoại lai 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_052 



 

        57 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí đánh giá sự du 

nhập 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_053 

        58 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí đánh giá khả năng 

lan rộng 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_054 

        59 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí đánh giá tác động 

đến môi trường 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_055 

        60 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí đánh giá tác động 

đến con người 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_056 

        61 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí đánh giá tác động 

đến kinh tế 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_057 



 

        62 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí đánh giá khả năng 

diệt trừ loài 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_058 

        63 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: tiêu chí đánh giá khả năng 

thiết lập 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_059 

        64 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: chấm điểm và trọng số 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_060 

        65 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

và xây dựng tiêu chí xác định 

loài ngoại lai xâm hại và loài 

ngoại lai có nguy cơ xâm hại bao 

gồm: biện pháp quản lý 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_061 

        66 Báo cáo chuyên đề: Thu thập 

thông tin, nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế cập nhật về xây 

dựng tiêu chí xác định các loài 

ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai 

có nguy cơ xâm hại của: Vương 

quốc Bỉ 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_062 



 

        67 Báo cáo chuyên đề: Thu thập 

thông tin, nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế cập nhật về xây 

dựng tiêu chí xác định các loài 

ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai 

có nguy cơ xâm hại của: Vương 

quốc Anh 

Chuyên đề (số) 19_06_02_CDS_063 

        68 Báo cáo chuyên đề: Thu thập 

thông tin, nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế cập nhật về xây 

dựng tiêu chí xác định các loài 

ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai 

có nguy cơ xâm hại của: Đức - 

Áo 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_064 

        69 Báo cáo chuyên đề: Thu thập 

thông tin, nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế cập nhật về xây 

dựng tiêu chí xác định các loài 

ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai 

có nguy cơ xâm hại của: Hoa Kỳ-

Canada-Mexico 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_065 

        70 Báo cáo chuyên đề: Thu thập 

thông tin, nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế cập nhật về xây 

dựng tiêu chí xác định các loài 

ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai 

có nguy cơ xâm hại của: Ireland 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_066 



 

        71 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

tài chính về sinh vật ngoại lai 

xâm hại thuộc lĩnh vực môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_067 

        72 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

truyền thông, nâng cao nhận thức 

về sinh vật ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực môi trường 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_068 

        73 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

tài chính về sinh vật ngoại lai 

xâm hại thuộc lĩnh vực trồng trọt 

và kiểm dịch thực vật 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_069 

        74 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

tài chính về sinh vật ngoại lai 

xâm hại thuộc lĩnh vực thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_070 

        75 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

tài chính về sinh vật ngoại lai 

xâm hại thuộc lĩnh vực lâm 

nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_071 



 

        76 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

truyên thông, nâng cao nhận thức 

về sinh vật ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_072 

        77 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

truyên thông, nâng cao nhận thức 

về sinh vật ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực lâm nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_073 

        78 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm hiện hành 

của Việt Nam đối với quy định 

truyền thông, nâng cao nhận thức 

về sinh vật ngoại lai xâm hại 

thuộc lĩnh vực trồng trọt và kiểm 

dịch thực vật 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_074 

        79 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống phát 

hiện sớm và phản ứng nhanh đối 

với sự xuất hiện của sinh vật 

ngoại lai xâm hại tại quốc gia: 

Uganda 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_075 

        80 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống phát 

hiện sớm và phản ứng nhanh đối 

với sự xuất hiện của sinh vật 

ngoại lai xâm hại tại quốc gia  

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_076 



 

        81 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống phát 

hiện sớm và phản ứng nhanh đối 

với sự xuất hiện của sinh vật 

ngoại lai xâm hại tại quốc gia: 

Canada 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_077 

        82 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong xây dựng hệ thống phát 

hiện sớm và phản ứng nhanh đối 

với sự xuất hiện của sinh vật 

ngoại lai xâm hại tại quốc gia: 

Hoa Kỳ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_078 

        83 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong quy định về các nội dung 

tài chính trong quản lý các sinh 

vật ngoại lai xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_079 

        84 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong quy định về các nội dung 

điều tra sinh vật ngoại lai xâm 

hại 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_080 

        85 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong quy định về các nội dung 

đánh giá tác động của sinh vật 

ngoại lai xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_081 



 

        86 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong quy định về các nội dung 

truyền thông về sinh vật ngoại lai 

xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_082 

        87 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: lĩnh vực kiểm soát 

sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_083 

        88 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: lĩnh vực thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_084 

        89 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: lĩnh vực trồng trọt 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_085 

        90 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: lĩnh vực bảo tồn đa 

dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_086 

        91 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: lĩnh vực lâm nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_087 



 

        92 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: lĩnh vực quản lý nước 

dằn tàu 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_088 

        93 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: lĩnh vực chăn nuôi 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_089 

        94 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: chế phẩm sinh học 

trong xử lý môi trường 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_090 

        95 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: đánh giá nguy cơ cỏ 

dại 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_091 

        96 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, 

phân tích, đánh giá quy định hiện 

hành về đánh giá rủi ro và cấp 

phép đối với sinh vật ngoại lai tại 

Việt Nam: thức ăn chăn nuôi 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_092 



 

        97 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

tổng hợp và xây dựng tài liệu 

cảnh báo về các loài ngoại lai 

xâm hại hiện hành trên thế giới : 

Cá hồi vân Oncorhynchus mykiss 

(Walbaum, 1792) 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_093 

        98 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

tổng hợp và xây dựng tài liệu 

cảnh báo về các loài ngoại lai 

xâm hại hiện hành trên thế giới : 

Cá rô phi vằn Oreochromis 

niloticus (Linnaeus, 1758) 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_094 

        99 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

tổng hợp và xây dựng tài liệu 

cảnh báo về các loài ngoại lai 

xâm hại hiện hành trên thế giới : 

Hàu Thái Bình Dương 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_095 

        100 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

tổng hợp và xây dựng tài liệu 

cảnh báo về các loài ngoại lai 

xâm hại hiện hành trên thế giới : 

Cá Nheo Mỹ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_096 

        101 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

tổng hợp và xây dựng tài liệu 

cảnh báo về các loài ngoại lai 

xâm hại hiện hành trên thế giới : 

Xoan chịu hạn 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_097 

        102 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

cập nhật bổ sung Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại và loài ngoại 

lai có nguy cơ xâm hại thuộc lĩnh 

vực: y tế 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_098 



 

        103 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

cập nhật bổ sung Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại và loài ngoại 

lai có nguy cơ xâm hại thuộc lĩnh 

vực thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_099 

        104 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

cập nhật bổ sung Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại và loài ngoại 

lai có nguy cơ xâm hại thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_100 

        105 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

cập nhật bổ sung Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại và loài ngoại 

lai có nguy cơ xâm hại thuộc lĩnh 

vực môi trường 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_101 

        106 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

cập nhật bổ sung Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại và loài ngoại 

lai có nguy cơ xâm hại thuộc lĩnh 

vực lâm nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_102 

        107 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu 

tác động thủ tục hành chính của 

Thông tư 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_103 

        108 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng 

Dự thảo Thông tư ban hành tiêu 

chí xác định và Danh mục các 

loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại 

lai có nguy cơ xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_104 



 

        109 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng đề 

xuất quy định về quản lý, kiểm 

soát sự du nhập (nhập khẩu) của 

sinh vật ngoại lai xâm hại vào 

Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_105 

        110 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

những hạn chế hiện nay của các 

hệ thống phát hiện sớm cảnh báo 

nhanh đối với các loài ngoại lai 

xâm hại tại Việt Nam trong lĩnh 

vực môi trường, kiểm dịch thực 

vật, lâm nghiệp và thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_106 

        111 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự 

thảo nội dung quy định về hệ 

thống phát hiện sớm, phản ứng 

nhanh trên cơ sở tích hợp với các 

hệ thống hiện hành về quản lý thị 

trường, hải quan, kiểm dịch và 

thú y 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_107 

        112 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong quy định về tài chính 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_108 

        113 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm quốc tế 

trong quy định về đánh giá tác 

động của sinh vật ngoại lai và 

phục hồi hệ sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_109 



 

        114 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá 

những khó khăn bất cập đối với 

hoạt động tài chính dành cho 

công tác quản lý sinh vật ngoại 

lai xâm hại và có nguy cơ xâm 

hại tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_110 

        115 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất, xây 

dựng quy định đối với sinh vật 

ngoại lai xâm hại về: Điều tra 

sinh vật ngoại lai 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_111 

        116 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất, xây 

dựng quy định đối với sinh vật 

ngoại lai xâm hại về: Đánh giá 

rủi ro của sinh vật ngoại lai 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_112 

        117 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất, xây 

dựng quy định đối với sinh vật 

ngoại lai xâm hại về: Tài chính 

cho quản lý sinh vật ngoại lai 

xâm hại 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_113 

        118 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất, xây 

dựng quy định đối với sinh vật 

ngoại lai xâm hại về: nâng cao 

nhận thức 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_114 

        119 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất, xây 

dựng quy định đối với sinh vật 

ngoại lai xâm hại về: vận chuyển 

sinh vật ngoại lai 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_115 

        120 Báo cáo chuyên đề: Đề xuất, xây 

dựng quy định đối với sinh vật 

ngoại lai xâm hại về: xử lý vi 

phạm 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_116 



 

        121 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm diệt trừ cây 

mai dương M. pigra ở trên thế 

giới châu Á và rút ra bài học cho 

Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_117 

        122 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm diệt trừ cây 

mai dương M. pigra ở trên thế 

giới châu Phi và rút ra bài học 

cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_118 

        123 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm diệt trừ cây 

mai dương M. pigra ở trên thế 

giới châu Mỹ và rút ra bài học 

cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_119 

        124 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm diệt trừ cây 

mai dương M. pigra ở trên thế 

giới châu Âu và rút ra bài học 

cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_120 

        125 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, 

đánh giá kinh nghiệm diệt trừ cây 

mai dương M. pigra ở trên thế 

giới châu Úc và rút ra bài học 

cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_121 

        126 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

khu vực Tây Nguyên 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_122 



 

        127 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

Đông Nam Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_123 

        128 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_124 

        129 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

vùng Bắc Trung Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_125 

        130 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

vùng Tây Bắc Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_126 

        131 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

vùng Nam Trung Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_127 

        132 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

vùng Đông Bắc Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_128 



 

        133 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

vùng Đồng Bằng sông Hồng 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_129 

        134 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

kiểm soát, diệt trừ cây mai dương 

ở Việt Nam theo 8 vùng lãnh thổ: 

vùng Đông Nam Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_130 

        135 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

phân bố cây mai dương ở Việt 

Nam theo 8 vùng lãnh thổ: vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_131 

        136 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

phân bố cây mai dương ở Việt 

Nam theo 8 vùng lãnh thổ: Tây 

Nguyên 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_132 

        137 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

phân bố cây mai dương ở Việt 

Nam theo 8 vùng lãnh thổ: đồng 

bằng sông Hồng 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_133 

        138 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

phân bố cây mai dương ở Việt 

Nam theo 8 vùng lãnh thổ: khu 

vực Tây Bắc Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_134 



 

        139 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

phân bố cây mai dương ở Việt 

Nam theo 8 vùng lãnh thổ: khu 

vực Bắc Trung Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_135 

        140 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

phân bố cây mai dương ở Việt 

Nam theo 8 vùng lãnh thổ: khu 

vực Đông Bắc Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_136 

        141 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, 

phân tích, đánh giá hiện trạng 

phân bố cây mai dương ở Việt 

Nam theo 8 vùng lãnh thổ: khu 

vực Nam Trung Bộ 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_137 

        142 Báo cáo chuyên đề: Thu thập và 

tổng hợp phiếu điều tra theo các 

nhóm: các Vườn quốc gia, Khu 

bảo tồn 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_138 

        143 Báo cáo chuyên đề: Thu thập và 

tổng hợp phiếu điều tra theo các 

nhóm: ngoài khu vực Vườn quốc 

gia, Khu bảo tồn tại các tỉnh, 

thành 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_139 

        144 Báo cáo chuyên đề: Chương trình 

kiểm soát cây Mai Dương 

(Mimosa pigra) ở Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_26_02_CDS_140 

        145 Báo cáo khác: Phiếu điều tra rà 

soát bổ sung các loài ngoại lai 

xâm hại 

Tư liệu khác 

(số) 

19_26_02_BKS_001 



 

        146 Báo cáo khác: Tài liệu dịch Tư liệu khác 

(số) 

19_26_02_BKS_002 

3 Cục Bảo 

tồn thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học 

924/QĐ-

TCMT 

Khảo sát, đánh giá, 

xây dựng hệ thống 

tiêu chí về môi trường 

làm cơ sở lựa chọn, 

sàng lọc loại hình sản 

xuất và công nghệ sản 

xuất trong thu hút đầu 

tư, phê duyệt các dự 

án đầu tư 

1 Báo cáo tổng kết đề tài: Khảo sát, 

đánh giá, xây dựng hệ thống tiêu 

chí về môi trường làm cơ sở lựa 

chọn, sàng lọc loại hình sản xuất 

và công nghệ sản xuất trong thu 

hút đầu tư, phê duyệt các dự án 

đầu tư 

Tổng hợp 

(Giấy) 

19_26_03_THG_001 

    
2 Báo cáo tổng kết đề tài: Khảo sát, 

đánh giá, xây dựng hệ thống tiêu 

chí về môi trường làm cơ sở lựa 

chọn, sàng lọc loại hình sản xuất 

và công nghệ sản xuất trong thu 

hút đầu tư, phê duyệt các dự án 

đầu tư 

Tổng hợp (Số) 19_26_03_THS_001 

4 Cục Bảo 

tồn thiên 

nhiên và 

Đa dạng 

sinh học 

TNMT.04

.56 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực tiễn 

của bồi hoàn đa dạng 

sinh học nhằm đề xuất 

các quy định về chính 

sách và pháp luật về 

bảo vệ môi trường và 

đa dạng sinh học tại 

Việt Nam 

1 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học và thực tiễn 

của bồi hoàn đa dạng sinh học 

nhằm đề xuất các quy định về 

chính sách và pháp luật về bảo vệ 

môi trường và đa dạng sinh học 

tại Việt Nam 

Tổng hợp 

(Giấy) 

19_26_04_THG_001 

    
2 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học và thực tiễn 

của bồi hoàn đa dạng sinh học 

nhằm đề xuất các quy định về 

Tổng hợp (Số) 19_26_04_THS_001 



 

chính sách và pháp luật về bảo vệ 

môi trường và đa dạng sinh học 

tại Việt Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Cục Bảo vệ môi trường Miền Bắc 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền Bắc 

1262/QĐ-

TCMT 

Thanh tra chấp hành 

pháp luật về môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Thanh 

tra chấp hành pháp luật về môi 

trường" 

Tổng hợp (giấy) 19_15_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2018 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_15_01_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Thanh 

tra chấp hành pháp luật về môi 

trường" 

Tổng hợp (số) 19_15_01_THS_001 

  

  

    4 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2018 

Tư liệu khác (số) 19_15_01_BKS_001 

  

  

    5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 'Thanh tra 

chấp hành pháp luật về môi trường' 

Tổng hợp (giấy) 19_30_01_THG_001 

  

  

    6 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2018 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_30_01_BKG_001 

  

  

    7 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 'Thanh tra 

chấp hành pháp luật về môi trường' 

Tổng hợp (số) 19_30_01_THS_001 

  

  

    8 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2018 

Tư liệu khác (số) 19_30_01_BKS_001 

2 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền Bắc 

1282/QĐ-

TCMT 

Kiểm soát, giám sát đặc 

biệt các cơ sở có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi 

trường cao 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Kiểm 

soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao 

Tổng hợp (giấy) 19_30_04_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh 

bước đầu về hiện tượng phát sinh bụi, 

mùi theo phản ánh của người dân 

xung quanh khu vực hoạt động của 

Công ty TNHH Gang thép Hưng 

Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trong thời 

gian vừa qua 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_30_04_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo kết quả thực hiện các hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường và 

việc cho phép Công ty TNHH Gang 

thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 

vận hành thử nghiệm Lò cao số 2 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_30_04_BKG_002 

  

  

    4 Thông báo Kết luận của Thứ trưởng 

Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp hội đồng 

liên ngành giám sát việc khắc phục 

hậu quả do sự cố môi trường biển tại 

một số tỉnh miền Trung và cam kết 

thực hiện của Công ty TNHH Gang 

Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_30_04_BKG_003 

  

  

    5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Kiểm 

soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao 

Tổng hợp (số) 19_30_04_THS_001 

3 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền Bắc 

1444/QD-

TCMT 

Xử lý các vụ việc nóng, 

sự cố môi trường phát 

sinh 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xử lý 

các vụ việc nóng, sự cố môi trường 

phát sinh" 

Tổng hợp (giấy) 19_30_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Xử lý 

các vụ việc nóng, sự cố môi trường 

phát sinh" 

Tổng hợp (số) 19_30_02_THS_001 



 

4 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền Bắc 

1497/QĐ-

TCMT 

Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực sông 

liên tỉnh và vùng ven 

biển - Hạng mục: Hoạt 

động Ủy ban và Văn 

phòng Ủy ban Bảo vệ 

môi trường lưu vực sông 

Cầu và sông Nhuệ - 

sông Đáy năm 2018 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Điều 

phối, đánh giá công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực sông liên tỉnh và 

vùng ven biển năm 2018- Hạng mục: 

Hoạt động Ủy ban và Văn phòng Ủy 

ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông 

Cầu và sông Nhuệ - sông Đáy 

Tổng hợp (giấy) 19_30_03_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện đề 

án BVMT LVS Nhuệ - Đáy trên toàn 

lưu vực và kết quả hoạt động của Ủy 

ban BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 

2019; đề xuất các kế hoạch hoạt động 

của ủy ban trong năm 2020 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_30_03_CDG_001 

  

  

    3 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện đề 

án BVMT LVS Cầu trên toàn lưu vực 

và kết quả hoạt động của Ủy ban 

BVMT LVS Cầu năm 2019; đề xuất 

các kế hoạch hoạt động của ủy ban 

trong năm 2020 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_30_03_CDG_002 

  

  

    4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Điều 

phối, đánh giá công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực sông liên tỉnh và 

vùng ven biển năm 2018- Hạng mục: 

Hoạt động Ủy ban và Văn phòng Ủy 

ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông 

Cầu và sông Nhuệ - sông Đáy 

Tổng hợp (số) 19_30_03_THS_001 



 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện đề 

án BVMT LVS Nhuệ - Đáy trên toàn 

lưu vực và kết quả hoạt động của Ủy 

ban BVMT LVS Nhuệ - Đáy năm 

2019; đề xuất các kế hoạch hoạt động 

của ủy ban trong năm 2020 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_001 

  

  

    6 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân 

tích, đánh giá tình hình thực hiện đề 

án BVMT LVS Cầu trên toàn lưu vực 

và kết quả hoạt động của Ủy ban 

BVMT LVS Cầu năm 2019; đề xuất 

các kế hoạch hoạt động của ủy ban 

trong năm 2020 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_002 

  

  

    7 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 

2018 và đề xuất các kế hoạch hoạt 

động của ủy ban trong năm 2019 tại 

tỉnh Hòa Bình 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_003 

  

  

    8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 

2018 và đề xuất các kế hoạch hoạt 

động của ủy ban trong năm 2019 tại 

thành phố Hà Nội 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_004 



 

  

  

    9 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 

2018 và đề xuất các kế hoạch hoạt 

động của ủy ban trong năm 2019 tại 

tỉnh Hà Nam 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_005 

  

  

    10 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 

2018 và đề xuất các kế hoạch hoạt 

động của ủy ban trong năm 2019 tại 

tỉnh Ninh Bình 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_006 

  

  

    11 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy năm 

2018 và đề xuất các kế hoạch hoạt 

động của ủy ban trong năm 2019 tại 

tỉnh Nam Định 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_007 

  

  

    12 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân 

tích, đánh giá tổng hợp kết quả đoàn 

kiểm tra việc thực hiện đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh 

quan lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_008 

  

  

    13 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân 

tích, đánh giá tổng hợp kết quả đoàn 

kiểm tra việc thực hiện đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh 

quan lưu vực sông Cầu 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_009 



 

  

  

    14 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu năm 2018 và đề 

xuất các kế hoạch hoạt động của ủy 

ban trong năm 2019 tại tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_010 

  

  

    15 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu năm 2018 và đề 

xuất các kế hoạch hoạt động của ủy 

ban trong năm 2019 tại tỉnh Bắc Ninh 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_011 

  

  

    16 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu năm 2018 và đề 

xuất các kế hoạch hoạt động của ủy 

ban trong năm 2019 tại tỉnh Bắc 

Giang 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_012 

  

  

    17 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu năm 2018 và đề 

xuất các kế hoạch hoạt động của ủy 

ban trong năm 2019 tại tỉnh Hải 

Dương 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_013 

  

  

    18 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu năm 2018 và đề 

xuất các kế hoạch hoạt động của ủy 

ban trong năm 2019 tại tỉnh Bắc Kạn 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_014 



 

  

  

    19 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân 

tích, đánh giá tình hình và định hướng 

triển khai đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Cầu năm 2018 và đề 

xuất các kế hoạch hoạt động của ủy 

ban trong năm 2019 tại tỉnh Thái 

Nguyên 

Chuyên đề (số) 19_30_03_CDS_015 

5 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền Bắc 

242/QĐ-

TCMT 

Thẩm định, kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận, giấy 

phép về môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, 

giấy phép về môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_30_05_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, 

giấy phép về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_30_05_THS_001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Cục Bảo vệ môi trường Miền Trung và Tây Nguyên 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Trung 

và Tây 

Nguyên 

1232/QĐ-

TCMT 

Kiểm soát, giám sát đặc 

biệt các cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường 

cao 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Kiểm 

soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao 

Tổng hợp (giấy) 19_31_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Kiểm 

soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao 

Tổng hợp (số) 19_31_01_THS_001 

  

  

    3 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường và kết quả 

kiểm soát, giám sát về bảo vệ môi 

trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường cao năm 2018 tại 

khu vực miền Trung và Tây Nguyên 

Chuyên đề (số) 19_31_01_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo Về kết quả giám sát đợt 1 

công tác bảo vệ môi trường của các dự 

án được giám sát đặc biệt tại khu vực 

miền Trung và Tây Nguyên 

Tư liệu khác (số) 19_31_01_BKS_001 

  

  

    5 Báo cáo Về kết quả giám sát đợt 2 

công tác bảo vệ môi trường của các dự 

án được giám sát đặc biệt tại khu vực 

miền Trung và Tây Nguyên năm 2018 

Tư liệu khác (số) 19_31_01_BKS_002 



 

2 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Trung 

và Tây 

Nguyên 

1751/QĐ-

TCMT 

Kiểm tra an toàn về môi 

trường trong các nhà 

máy thuộc Khu kinh tế 

Dung Quất, tỉnh Quảng 

Ngãi 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Kiểm tra 

an toàn về môi trường trong các nhà 

máy thuộc Khu kinh tế Dung Quất, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Tổng hợp (giấy) 19_31_05_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Kiểm tra 

an toàn về môi trường trong các nhà 

máy thuộc Khu kinh tế Dung Quất, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Tổng hợp (số) 19_31_05_THS_001 

  

  

    3 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về môi 

trường và phân loại danh sách các cơ 

sở được kiểm tra năm 2018 thực hiện 

tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường tại Khu kinh tế Dung 

Quất, tỉnh Quảng Ngãi 

Chuyên đề (số) 19_31_05_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo kết quả kiểm tra chấp hành 

pháp luật bảo vệ môi trường đối với 

các nhà máy tại khu kinh tế dung quất, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Tư liệu khác (số) 19_31_05_BKS_001 

3 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Trung 

và Tây 

Nguyên 

2253/QĐ-

TCMT 

Điều tra, đánh giá tác 

động môi trường đối với 

hoạt động nạo vét, duy tu 

tuyến luồng kết hợp với 

tận thu khoáng sản khu 

vực miền Trung và đề 

xuất giải pháp kiểm soát 

1 Báo cáo tổng kết năm 2018 nhiệm vụ: 

Điều tra, đánh giá tác động môi 

trường đối với hoạt động nạo vét, duy 

tu tuyến luồng kết hợp với tận thu 

khoáng sản khu vực miền Trung và đề 

xuất giải pháp kiểm soát 

Tổng hợp (giấy) 19_31_04_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết năm 2018 nhiệm vụ: 

Điều tra, đánh giá tác động môi 

trường đối với hoạt động nạo vét, duy 

tu tuyến luồng kết hợp với tận thu 

khoáng sản khu vực miền Trung và đề 

xuất giải pháp kiểm soát 

Tổng hợp (số) 19_31_04_THS_001 

  

  

    3 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại tỉnh Quảng Bình 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_001 

  

  

    4 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại tỉnh Quảng Trị 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_002 

  

  

    5 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_003 

  

  

    6 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_004 

  

  

    7 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_005 

  

  

    8 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại tỉnh Quảng Ngãi 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_006 

  

  

    9 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại tỉnh Bình Định 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_007 

  

  

    10 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế, xã 

hội tại tỉnh Phú Yên 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_008 



 

  

  

    11 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến kinh tế - 

xã hội tỉnh Khánh Hòa 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_009 

  

  

    12 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Quảng 

Bình 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_010 

  

  

    13 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Quảng 

Trị 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_011 

  

  

    14 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_012 

  

  

    15 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại Thành phố 

Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_013 

  

  

    16 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Quảng 

Nam 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_014 

  

  

    17 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Quảng 

Ngãi 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_015 

  

  

    18 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Bình 

Định 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_016 



 

  

  

    19 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Phú Yên 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_017 

  

  

    20 Phân tích, đánh giá tác động của hoạt 

động nạo vét, duy tu tuyến luồng đến 

sự biến đổi đường bờ tại tỉnh Khánh 

Hòa 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_018 

  

  

    21 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến môi 

trường nước và trầm tích – Dự án nạo 

vét luồng cảng Dung Quất tỉnh Quảng 

Ngãi 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_019 

  

  

    22 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến môi 

trường nước và trầm tích - Dự án nạo 

vét luồng Cảng Kỳ Hà, Quảng Nam 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_020 

  

  

    23 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến môi 

trường nước và trầm tích - Dự án nạo 

vét luồng cửa Gianh tỉnh Quảng Bình 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_021 

  

  

    24 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học - Dự án nạo 

vét luồng cửa Gianh tỉnh Quảng Bình 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_022 

  

  

    25 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học - Dự án nạo 

vét luồng Cảng Kỳ Hà, Quảng Nam 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_023 



 

  

  

    26 Đánh giá tác động của hoạt động nạo 

vét, duy tu tuyến luồng đến hệ sinh 

thái và đa dạng sinh học - Dự án nạo 

vét luồng Cảng Dung Quất, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_024 

  

  

    27 Đề xuất giải pháp (kỹ thuật, chính 

sách, kinh tế...) giảm thiểu tác động 

của của hoạt động nạo vét, duy tu 

tuyến luồng đến chất lượng môi 

trường, hệ sinh thái, biến đổi đường 

bờ và kinh tế - xã hội 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_025 

  

  

    28 Báo cáo cơ sở thực tiễn đề xuất giải 

pháp hoàn thiện chính sách pháp lý về 

bảo vệ môi trường đối với hoạt động 

nạo vét,, duy tu tuyến luồng kết hợp 

tận thu khoáng sản tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_026 

  

  

    29 Đề xuất giải pháp quản lý, giám sát 

hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng 

kết hợp tận thu cát nhiễm mặt tại khu 

vực miền Trung 

Chuyên đề (số) 19_31_04_CDS_027 

4 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Trung 

và Tây 

Nguyên 

815/QĐ-

TCMT 

Thanh tra chấp hành 

pháp luật về môi trường 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Thanh tra 

chấp hành pháp luật về môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_31_06_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Thanh tra 

chấp hành pháp luật về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_31_06_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình 

thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về môi trường và phân loại danh sách 

các cơ sở được thanh tra năm 2018 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_31_06_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình 

thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về môi trường và phân loại danh sách 

các cơ sở được thanh tra năm 2018 

thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

Chuyên đề (số) 19_31_06_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về môi trường trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 

Nẵng 

Tư liệu khác (số) 19_31_06_BKS_001 

5 Cục Bảo 

vệ Môi 

trường 

miền 

Trung 

và Tây 

nguyên 

1584/QĐ-

TCMT 

Thẩm định, kiểm tra, cấp 

giấy xác nhận, giấy phép 

về môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy xác nhận, giấy 

phép về môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_18_03_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy xác nhận, giấy 

phép về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_18_03_THS_001 



 

6 Cục Bảo 

vệ Môi 

trường 

miền 

Trung 

và Tây 

nguyên 

817/QĐ-

TCMT 

Xử lý các vụ việc nóng, 

sự cố môi trường phát 

sinh năm 2018 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xử lý các 

vụ việc nóng, sự cố môi trường phát 

sinh 

Tổng hợp (giấy) 19_18_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xử lý các 

vụ việc nóng, sự cố môi trường phát 

sinh 

Tổng hợp (số) 19_18_02_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo số 07/BC-MTMTTN ngày 

08/6/2018 về kết quả kiểm tra thực tế 

tại khu vực đổ bùn thải cảng Chân 

Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tư liệu khác (số) 19_18_02_BKS_001 

  

  

    4 Báo cáo số 17/BC-MTMTTN ngày 

23/7/2018 về Kết quả kiểm tra công 

tác bảo vệ môi trường đối với Dự án 

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã 

Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Tư liệu khác (số) 19_18_02_BKS_002 

  

  

    5 Báo cáo số 24/BC-TCMT ngày 21 

tháng 3 năm 2018 báo cáo Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc 

vỡ hồ chứa nước thải khai thác vàng 

của Công ty CP Tập đoàn khoáng sản 

công nghiệp 6666, huyện Phú 

Ninh,tỉnh Quảng Nam 

Tư liệu khác (số) 19_18_02_BKS_003 



 

  

  

    6 Báo cáo số 37/BC-MTMTTN ngày 22 

tháng 10 năm 2018 báo cáo kết quả 

bước đầu sau khi kiểm tra thực tế vụ 

việc một số người dân ở xã xã Bình 

Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi do hiện tượng cá chết tại bè nuôi 

đã tụ tập tại cổng Công ty CP Thép 

Hòa Phát cản trở xe ra vào phục vụ thi 

công Khu liên hợp sản xuất gang thép 

Hòa Phát - Dung Quất 

Tư liệu khác (số) 19_18_02_BKS_004 

  

  

    7 Báo cáo số 42/BC-MTMTTN ngày 13 

tháng 11 năm 2018 về việc báo cáo 

kiểm tra thực tế hiện tượng cá chết tại 

bãi biển Xuân Thiều, đường Nguyễn 

Tất Thành, thành phố Đà Nẵng 

Tư liệu khác (số) 19_18_02_BKS_005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Cục Bảo vệ môi trường Miền Nam 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Nam 

1269/QĐ-

TCMT 

Kiểm soát, giám sát đặc 

biệt các cơ sở có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi 

trường cao 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Kiểm 

tra, giám sát đặc biệt các cơ sở có 

nguy có gây ô nhiễm môi trường cao 

Tổng hợp (giấy) 19_32_03_THG_001 

  

  

    2 Phụ lục 03. Phiếu kết quả thử nghiệm Tư liệu khác 

(giấy) 

19_32_03_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Kiểm 

tra, giám sát đặc biệt các cơ sở có 

nguy có gây ô nhiễm môi trường cao 

Tổng hợp (số) 19_32_03_THS_001 

2 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Nam 

1284/QĐ-

TCMT 

Xử lý các vụ việc nóng, 

sự cố môi trường phát 

sinh 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Xử lý các 

vụ việc nóng, sự cố môi trường phát 

sinh 

Tổng hợp (giấy) 19_32_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Xử lý các 

vụ việc nóng, sự cố môi trường phát 

sinh 

Tổng hợp (số) 19_32_02_THS_001 

  

  

    3 Phiếu kết quả thử nghiệm Tư liệu khác (số) 19_32_02_BKS_001 

3 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Nam 

1639/QĐ-

TCMT 

Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực sông 

liên tỉnh và vùng ven 

biển. Hạng mục: Hoạt 

động của ủy ban BVMT 

lưu vực hệ thống sông 

Đồng Nai 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:  Điều 

phối đánh giá công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực sông liên tỉnh và 

vùng ven biển 

Tổng hợp (giấy) 19_32_01_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ:  Điều 

phối đánh giá công tác bảo vệ môi 

trường các lưu vực sông liên tỉnh và 

vùng ven biển 

Tổng hợp (số) 19_32_01_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp, đề xuất các hoạt 

động nhằm triển khai thực hiện đề án 

bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống 

sông đồng nai 

Chuyên đề (số) 19_32_01_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo phân tích, đánh giá tình hình 

thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu 

vực hệ thống sông Đồng Nai năm 

2018 

Chuyên đề (số) 19_32_01_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá 

tình hình thực hiện đề án BVMT LVS 

Đồng nai trong 10 năm từ năm 2008 

đến 2018 

Chuyên đề (số) 19_32_01_CDS_003 

  

  

    6 Tổng hợp, đánh giá thực trạng công 

tác bảo vệ môi trường trên địa bàn lưu 

vực sông: sông Tiền, sông Hậu; đề 

xuất giải pháp tăng cường quản lý, 

điều hành công tác bảo vệ môi trường 

lưu vực sông liên tỉnh và ven biển 

khu vực miền Nam 

Chuyên đề (số) 19_32_01_CDS_004 

4 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Nam 

2131/QĐ-

TCMT 

Thẩm định, kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận, giấy 

phép về môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, 

giấy phép về môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_32_05_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, 

giấy phép về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_32_05_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả kiểm tra tình 

hình tồn đọng phế liệu nhập khẩu, 

công tác BVMT đối với việc nhập 

khẩu phế liệu tại các cảng biển trên 

địa bàn TP.HCM 

Tư liệu khác (số) 19_32_05_BKS_001 

5 Cục Bảo 

vệ môi 

trường 

Miền 

Nam 

732/QĐ-

TCMT 

Thanh tra chấp hành 

pháp luật về môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 

nhiệm vụ: Thanh tra chấp hành pháp 

luật về môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_32_04_THG_001 

  

  

    2 Phụ lục 2: Các kết quả phân tích mẫu 

môi trường 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_32_04_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 

nhiệm vụ: Thanh tra chấp hành pháp 

luật về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_32_04_THS_001 

  

  

    4 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh/thành phố 

Chuyên đề (số) 19_32_04_CDS_001 

  

  

    5 Phân loại danh sách của các cơ sở 

được thanh tra năm 2018 thực hiện tốt 

hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường trên địa bàn 

Chuyên đề (số) 19_32_04_CDS_002 

  

  

    6 Thu thập xử lý thông tin, số liệu liieen 

quan đến các đối tượng được thanh 

tra năm 2018 và đề xuất danh sách 

đối tượng thanh tra năm 2019 

Chuyên đề (số) 19_32_04_CDS_003 

  

  

    7 Phân tích đánh giá tình hình các vấn 

đề môi trường nổi cộm trên địa bàn 

tỉnh/thành phố 

Chuyên đề (số) 19_32_04_CDS_004 



 

  

  

    8 Đề xuất giải pháp, kiến nghị với cơ 

quan quản lý tại địa phương nhằm 

tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_32_04_CDS_005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Vụ Quản lý chất thải 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải 

1734/QĐ-

TCMT 

Thanh tra việc chấp 

hành pháp luật về bảo 

vệ môi trường đối với 

các cơ sở xử lý chất 

thải nguy hại 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: 

Thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở xử lý chất thải nguy hại 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_03_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: 

Thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường đối với 

các cơ sở xử lý chất thải nguy hại 

Tổng hợp (số) 19_28_03_THS_001 

  

  

    3 Bao cáo Bộ trưởng kết quả thanh 

tra chấp hành pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với các cơ sở xử lý 

chất thải nguy hại đã cấp phép trên 

toàn quốc được thanh tra theo 

Quyết định số 1773/QĐ-TCMT 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_03_BKS_001 

  

  

    4 Bao cáo Tổng cục trưởng kết quả 

thanh tra chấp hành pháp luật về 

bảo vệ môi trường đối với các cơ 

sở xử lý chất thải nguy hại đã cấp 

phép trên toàn quốc được thanh tra 

theo Quyết định số 1773/QĐ-

TCMT 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_03_BKS_002 



 

2 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải 

1779/QĐ-

TCMT 

Đánh giá tình hình 

nguồn thải, phát sinh 

chất thải và công tác 

kiểm soát nguồn thải, 

quản lý chất thải (bao 

gồm xử lý triệt để ô 

nhiễm môi trường khu 

công nghiệp, khu kinh 

tế, cụm công nghiệp, 

làng nghề… 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Đánh 

giá tình hình nguồn thải, phát sinh 

chất thải và công tác kiểm soát 

nguồn thải, quản lý chất thải (bao 

gồm xử lý triệt để ô nhiễm môi 

trường khu công nghiệp, khu kinh 

tế, cụm công nghiệp, làng nghề… 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_04_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Đánh 

giá tình hình nguồn thải, phát sinh 

chất thải và công tác kiểm soát 

nguồn thải, quản lý chất thải (bao 

gồm xử lý triệt để ô nhiễm môi 

trường khu công nghiệp, khu kinh 

tế, cụm công nghiệp, làng nghề… 

Tổng hợp (số) 19_28_04_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo kết quả 03 đợt đi khảo 

sát, đánh giá các KCN đã đi vào 

hoạt động chưa có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung (15 khu công 

nghiệp tại 8 tỉnh phía nam) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_001 

  

  

    4 Hiện trạng công tác quản lý về bảo 

vệ môi trường của các khu kinh tế, 

khu công nghiệp tại các tỉnh phía 

nam (18 tỉnh) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_002 

  

  

    5 Đánh giá hiện trạng các KCN đã 

đi vào hoạt động nhưng chưa có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung 

tại 8 tỉnh phía Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_003 



 

  

  

    6 Tổng hợp, đánh giá công tác bảo 

vệ môi trường và đề xuất các biện 

pháp giám sát, quản lý đối với các 

Khu kinh tế, Khu công nghiệp 

năm 2018 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_004 

  

  

    7 Tổng hợp, đánh giá công tác bảo 

vệ môi trường và đề xuất các biện 

pháp giám sát, quản lý đối với 

làng nghề năm 2018 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_005 

  

  

    8 Tổng hợp, đánh giá công tác bảo 

vệ môi trường và đề xuất các biện 

pháp giám sát, quản lý đối với các 

cụm công nghiệp năm 2018 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_006 

  

  

    9 Thu thập, tổng hợp, phân tích các 

quy định trong nước và quốc tế 

liên quan đến quản lý phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_007 

  

  

    10 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng và 

nhu cầu nhập khẩu; hiện trạng và 

nhu cầu sử dụng phế liệu nhập 

khẩu; số lượng hàng phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất tồn 

đọng tại cảng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_008 

  

  

    11 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực 

hiện Quyết định 73/2014/QĐ-TTg 

ngày 19/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về danh mục phế liệu 

được phép nhập khẩu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_009 



 

  

  

    12 Đề xuất các giải pháp nhằm tăng 

cường công tác quản lý phế liệu 

nhập khẩu làm nguyên liệu sản 

xuất. 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_010 

  

  

    13 Dự thảo sửa đổi Quyết định 

73/2014/QĐ-TTg ngày 

19/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về danh mục phế liệu được 

phép nhập khẩu từ nước ngoài làm 

nguyên liệu sản xuất 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_011 

  

  

    14 Đề xuất giải pháp giải quyết hàng 

tồn đọng container phế liệu nhập 

khẩu tại các cảng biển 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_012 

  

  

    15 Xây dựng quy trình thủ tục hành 

chính về quản lý phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_013 

  

  

    16 Xây dựng quy trình kiểm tra, cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_014 

  

  

    17 Xây dựng quy trình kiểm tra, cấp 

Giấy xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường của dự án 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_015 

  

  

    18 Báo cáo tổng hợp về công tác giải 

quyết sự cố môi trường 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_016 

  

  

    19 Kết quả đánh giá việc đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường khi tiến 

hành thành lập khu kinh tế, điều 

chỉnh quy mô, quy hoạch, hoạt 

động trong khu công nghiệp 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_017 



 

  

  

    20 Xây dựng dự thảo "Chương trình 

thực hiện công tác đánh giá tình 

hình nguồn thải, phát sinh chất 

thải và công tác kiểm soát nguồn 

thải, quản lý chất thải các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp, 

làng nghề" 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_04_CDS_018 

3 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải 

560/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát và 

đề xuất xây dựng, 

hoàn thiện các văn bản 

quy phạm pháp luật về 

quản lý chất thải rắn; 

hướng dẫn kỹ thuật về 

phân loại chất thải rắn; 

thu hồi, xử lý một số 

sản phẩm thải bỏ 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Điều 

tra, khảo sát và đề xuất xây dựng, 

hoàn thiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý chất thải rắn; 

hướng dẫn kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn; thu hồi, xử lý một số 

sản phẩm thải bỏ” 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_02_THG_001 

  

  

    2 Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt (kèm theo QĐ: 

2407/QĐ-TCMT ngày 

28/12/2018) 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_28_02_CDG_001 

  

  

    3 Hướng dẫn kỹ thuật về thu hồi và 

xử lý phương tiện giao thông thải 

(ô tô thải) (kèm theo QĐ: 

2408/QĐ-TCMT ngày 

28/12/2018) 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_28_02_CDG_002 

  

  

    4 Hướng dẫn kỹ thuật về thu hồi và 

xử lý thiết bị điện, điện tử thải 

(kèm theo QĐ: 2409/QĐ-TCMT 

ngày 28/12/2018) 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_28_02_CDG_003 



 

  

  

    5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Điều 

tra, khảo sát và đề xuất xây dựng, 

hoàn thiện các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý chất thải rắn; 

hướng dẫn kỹ thuật về phân loại 

chất thải rắn; thu hồi, xử lý một số 

sản phẩm thải bỏ” 

Tổng hợp (số) 19_28_02_THS_001 

  

  

    6 Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt (kèm theo QĐ: 

2407/QĐ-TCMT ngày 

28/12/2018) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_02_CDS_001 

  

  

    7 Hướng dẫn kỹ thuật về thu hồi và 

xử lý phương tiện giao thông thải 

(ô tô thải) (kèm theo QĐ: 

2408/QĐ-TCMT ngày 

28/12/2018) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_02_CDS_002 

  

  

    8 Hướng dẫn kỹ thuật về thu hồi và 

xử lý thiết bị điện, điện tử thải 

(kèm theo QĐ: 2409/QĐ-TCMT 

ngày 28/12/2018) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_02_CDS_003 

4 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải 

661/QĐ-

TCMT 

Nghiên cứu, khảo sát 

hoạt động đồng xử lý 

chất thải rắn công 

nghiệp thông thường 

trong lò hơi tại một số 

cơ sở sản xuất phục vụ 

xây dựng Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về 

đồng xử lý chất thải 

rắn công nghiệp thông 

thường trong lò hơi 

1 Báo cáo kết quả đề tài khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu, 

khảo sát hoạt động đồng xử lý 

chất thải rắn công nghiệp thông 

thường trong lò hơi tại một số cơ 

sở sản xuất phục vụ xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng 

xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường trong lò hơi 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_07_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo kết quả đề tài khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở: Nghiên cứu, 

khảo sát hoạt động đồng xử lý 

chất thải rắn công nghiệp thông 

thường trong lò hơi tại một số cơ 

sở sản xuất phục vụ xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng 

xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường trong lò hơi 

Tổng hợp (số) 19_28_07_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khảo sát hoạt động đồng 

xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường trong lò hơi tại một 

số cơ sở sản xuất 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_07_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo nghiên cứu đề xuất 

nhóm/danh mục chất thải rắn công 

nghiệp thông thường có thể đồng 

xử lý trong lò hơi hoặc không 

được phép đồng xử lý trong lò hơi 

phục vụ xây dựng nội dung dự 

thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về đồng xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường trong lò hơi 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_07_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm 

quốc tế liên quan đến hoạt động 

đồng xử lý chất thải rắn trong lò 

hơi 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_07_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo rà soát, tổng hợp, đánh 

giá các văn bản liên quan đến quy 

định về đồng xử lý chất thải rắn 

bằng công nghệ lò hơi 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_07_CDS_004 



 

5 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải 

766/QĐ-

TCMT 

Xây dựng đề án bảo 

vệ môi trường trên lưu 

vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn 

1 Báo cáo tổng hợp toàn bộ nhiệm 

vụ “Xây dựng Đề án bảo vệ môi 

trường trên lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn” (2016-2018) 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp toàn bộ nhiệm 

vụ “Xây dựng Đề án bảo vệ môi 

trường trên lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn” (2016-2018) 

Tổng hợp (số) 19_28_01_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Xây 

dựng Đề án bảo vệ môi trường 

trên lưu vực sông Vu Gia – Thu 

Bồn” năm 2016 

Tổng hợp (số) 19_28_01_THS_002 

  

  

    4 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Xây 

dựng Đề án bảo vệ môi trường 

trên lưu vực sông Vu Gia – Thu 

Bồn” năm 2017 

Tổng hợp (số) 19_28_01_THS_003 

  

  

    5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ “Xây 

dựng Đề án bảo vệ môi trường 

trên lưu vực sông Vu Gia – Thu 

Bồn” năm 2018 

Tổng hợp (số) 19_28_01_THS_004 

  

  

    6 Xây dựng kế hoạch chi tiết cho 

điều tra bổ sung các dữ liệu tài 

nguyên môi trường cho 3 tỉnh, 

thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Kon Tum” 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_001 

  

  

    7 Báo cáo tổng hợp, phân tích, xử lý 

số liệu và các thông tin, đánh giá 

các kết quả đi điều tra, khảo sát bổ 

sung đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; điều tra thu thập mẫu tại 

thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_002 



 

  

  

    8 Báo cáo tổng hợp, phân tích, xử lý 

số liệu và các thông tin, đánh giá 

các kết quả đi điều tra, khảo sát bổ 

sung đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; điều tra thu thập mẫu tại 

tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_003 

  

  

    9 Báo cáo tổng hợp, phân tích, xử lý 

số liệu và các thông tin, đánh giá 

các kết quả đi điều tra, khảo sát bổ 

sung đối với cơ quan, tổ chức, cá 

nhân; điều tra thu thập mẫu tại 

tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_004 

  

  

    10 Nghiên cứu cơ sở khoa học và 

thực tiễn để xây dựng Đề án bảo 

vệ môi trường trên lưu vực sông 

Vu Gia – Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_005 

  

  

    11 Nghiên cứu kinh nghiệm của các 

nước trên thế giới trong công tác 

quản lý môi trường lưu vực sông 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_006 

  

  

    12 Nghiên cứu kinh nghiệm của các 

nước trong khu vực trong công tác 

quản lý môi trường lưu vực sông 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_007 

  

  

    13 Phân tích, đánh giá kết quả triển 

khai các đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông tại Việt Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_008 

  

  

    14 Tổng hợp, đánh giá các ưu điểm 

về bảo vệ môi trường lưu vực 

sông của các nước trên thế giới và 

trong nước, đề xuất bài học kinh 

nghiệm áp dụng cho lưu vực sông 

Vu Gia – Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_009 



 

  

  

    15 Thu thập, tổng hợp, phân tích các 

thông tin về vị trí địa lý, đặc điểm 

địa hình và các quá trình địa mạo; 

đặc điểm địa chất khoáng sản (tỉnh 

Kon Tum) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_010 

  

  

    16 Thu thập, tổng hợp, phân tích các 

thông tin về vị trí địa lý, đặc điểm 

địa hình và các quá trình địa mạo; 

đặc điểm địa chất khoáng sản (tỉnh 

Quảng Nam) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_011 

  

  

    17 Thu thập, tổng hợp, phân tích các 

thông tin về vị trí địa lý, đặc điểm 

địa hình và các quá trình địa mạo; 

đặc điểm địa chất khoáng sản 

(thành phố Đà Nẵng) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_012 

  

  

    18 Thu thập, tổng hợp, phân tích các 

thông tin về đặc điểm khí hậu - 

khí tượng, chế độ thủy văn, hải 

văn (tỉnh Kon Tum) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_013 

  

  

    19 Thu thập, tổng hợp, phân tích các 

thông tin về đặc điểm khí hậu - 

khí tượng, chế độ thủy văn, hải 

văn (tỉnh Quảng Nam) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_014 

  

  

    20 Thu thập, tổng hợp, phân tích các 

thông tin về đặc điểm khí hậu - 

khí tượng, chế độ thủy văn, hải 

văn (thành phố Đà Nẵng) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_015 



 

  

  

    21 Thu thập, tổng hợp các thông tin 

về đặc diểm hệ sinh thái và hệ 

sinh vật (hệ sinh thái rừng ngập 

mặn; hệ sinh thái vùng triều cửa 

sông; hệ sinh thái vùng vịnh, đầm 

phá; hệ sinh thái đất ngập nước) 

tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_016 

  

  

    22 Thu thập, tổng hợp các thông tin 

về đặc diểm hệ sinh thái và hệ 

sinh vật (hệ sinh thái rừng ngập 

mặn; hệ sinh thái vùng triều cửa 

sông; hệ sinh thái vùng vịnh, đầm 

phá; hệ sinh thái đất ngập nước) 

tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_017 

  

  

    23 Thu thập, tổng hợp các thông tin 

về đặc diểm hệ sinh thái và hệ 

sinh vật (hệ sinh thái rừng ngập 

mặn; hệ sinh thái vùng triều cửa 

sông; hệ sinh thái vùng vịnh, đầm 

phá; hệ sinh thái đất ngập nước) 

tại thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_018 

  

  

    24 Tổng hợp, phân tích tình hình 

phân bố dân cư; tốc độ đô thị hóa 

và tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_019 

  

  

    25 Tổng hợp, phân tích tình hình 

phân bố dân cư; tốc độ đô thị hóa 

và tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_020 



 

  

  

    26 Tổng hợp, phân tích tình hình 

phân bố dân cư; tốc độ đô thị hóa 

và tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội tại thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_021 

  

  

    27 Tổng hợp, phân tích, đánh giá quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh Kon Tum đối với việc phát 

triển kinh tế - xã hội trên toàn lưu 

vực 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_022 

  

  

    28 Tổng hợp, phân tích, đánh giá quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh Quảng Nam đối với việc phát 

triển kinh tế - xã hội trên toàn lưu 

vực 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_023 

  

  

    29 Tổng hợp, phân tích, đánh giá quy 

hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

thành phố Đà Nẵng đối với việc 

phát triển kinh tế - xã hội trên toàn 

lưu vực 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_024 

  

  

    30 Tổng hợp, đánh giá tiềm năng 

kinh tế và tầm quan trọng của 

sông Vu Gia - Thu Bồn đối với 

phát triển kinh tế - xã hội trên lưu 

vực 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_025 

  

  

    31 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng 

khai thác và sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên tại LVS Vu Gia - Thu 

Bồn: Tài nguyên nước (nước mặt, 

nước ngầm, nước biển ven bờ) tại 

tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_026 



 

  

  

    32 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng 

khai thác và sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên tại LVS Vu Gia - Thu 

Bồn: Tài nguyên nước (nước mặt, 

nước ngầm, nước biển ven bờ) tại 

tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_027 

  

  

    33 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng 

khai thác và sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên tại LVS Vu Gia - Thu 

Bồn: Tài nguyên nước (nước mặt, 

nước ngầm, nước biển ven bờ) tại 

thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_028 

  

  

    34 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng 

khai thác và sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên tại LVS Vu Gia - Thu 

Bồn:  tài nguyên khoáng sản; tài 

nguyên rừng; tài nguyên đất tại 

tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_029 

  

  

    35 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng 

khai thác và sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên tại LVS Vu Gia - Thu 

Bồn:  tài nguyên khoáng sản; tài 

nguyên rừng; tài nguyên đất tại 

tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_030 

  

  

    36 Tổng hợp, đánh giá hiện trạng 

khai thác và sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên tại LVS Vu Gia - Thu 

Bồn:  tài nguyên khoáng sản; tài 

nguyên rừng; tài nguyên đất tại 

thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_031 



 

  

  

    37 Thu thập, tổng hợp và phân tích 

hiện trạng môi trường nước, trầm 

tích và đất tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_032 

  

  

    38 Thu thập, tổng hợp và phân tích 

hiện trạng môi trường nước, trầm 

tích và đất tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_033 

  

  

    39 Thu thập, tổng hợp và phân tích 

hiện trạng môi trường nước, trầm 

tích và đất tại thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_034 

  

  

    40 Thu thập, tổng hợp và phân tích 

hiện trạng môi trường không khí 

và tiếng ồn tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_035 

  

  

    41 Thu thập, tổng hợp và phân tích 

hiện trạng môi trường không khí 

và tiếng ồn tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_036 

  

  

    42 Thu thập, tổng hợp và phân tích 

hiện trạng môi trường không khí 

và tiếng ồn tại thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_037 

  

  

    43 Thu thập, tổng hợp tình hình phát 

sinh và xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại (đô thị, công nghiệp, 

nông nghiệp, du lịch, giao 

thông,…) tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_038 

  

  

    44 Thu thập, tổng hợp tình hình phát 

sinh và xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại (đô thị, công nghiệp, 

nông nghiệp, du lịch, giao 

thông,…) tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_039 



 

  

  

    45 Thu thập, tổng hợp tình hình phát 

sinh và xử lý chất thải rắn và chất 

thải nguy hại (đô thị, công nghiệp, 

nông nghiệp, du lịch, giao 

thông,…) tại thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_040 

  

  

    46 Thu thập, tổng hợp và phân tích 

tài liệu về tai biến thiên nhiên trên 

lưu vực (cho 3 tỉnh trên lưu vực) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_041 

  

  

    47 Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết 

quả điều tra, khảo sát thực trạng 

sử dụng nước lưu vực sông  (cho 3 

tỉnh trên lưu vực) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_042 

  

  

    48 Thu thập, đánh giá hiện trạng về 

cơ chế, chính sách, tổ chức, quản 

lý và trình độ chuyên môn về môi 

trường tại LVS Vu Gia – Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_043 

  

  

    49 Báo cáo tổng hợp số liệu lưu 

lượng nước tại 6 trạm (trong chuỗi 

số liệu 5 năm 2012 - 2016) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_044 

  

  

    50 Báo cáo tổng hợp số liệu mực 

nước trung bình ngày tại 6 trạm 

(trong chuỗi số liệu 5 năm 2012 - 

2016) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_045 

  

  

    51 Thu thập, tổng hợp, phân tích, 

đánh giá số liệu quan trắc môi 

trường trong các Chương trình 

quan trắc khác từ năm 2013 đến 

nay 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_046 



 

  

  

    52 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết 

quả chạy mô hình tăng dày dữ liệu 

năm 2012 - 2016 (thực hiện cho 

năm 2014) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_047 

  

  

    53 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết 

quả chạy mô hình tăng dày dữ liệu 

năm 2012 - 2016 (thực hiện cho 

năm 2015) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_048 

  

  

    54 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết 

quả chạy mô hình tăng dày dữ liệu 

năm 2012 - 2016 (thực hiện cho 

năm 2016) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_049 

  

  

    55 Báo cáo quy trình phân tích và 

làm dày dữ liệu trên mô hình Mike 

11 từ năm 2012 - 2016 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_050 

  

  

    56 Báo cáo xây dựng bản đồ phân 

vùng hiện trạng chất lượng nước 

năm 2012 - 2016 tỷ lệ 1:200.000 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_051 

  

  

    57 Báo cáo phân vùng môi trường 

theo mục đích sử dụng nguồn 

nước - Bản đồ dạng số  tỷ lệ 

1:200.000 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_052 

  

  

    58 Báo cáo tổng hợp, đánh giá kết 

quả phân vùng môi trường theo 

mục đích sử dụng nguồn nước 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_053 

  

  

    59 Báo cáo phân tích, đánh giá mức 

độ phù hợp giữa mục đích sử dụng 

và hiện trạng chất lượng nguồn 

nước 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_054 



 

  

  

    60 Báo cáo tổng hợp, thống kê phân 

tích các nhóm nguồn thải nước 

thải chính vào sông  phục vụ công 

tác tính toán sức chịu tải của môi 

trường nước tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_055 

  

  

    61 Báo cáo tổng hợp, thống kê phân 

tích các nhóm nguồn thải nước 

thải chính vào sông  phục vụ công 

tác tính toán sức chịu tải của môi 

trường nước tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_056 

  

  

    62 Báo cáo tổng hợp, thống kê phân 

tích các nhóm nguồn thải nước 

thải chính vào sông  phục vụ công 

tác tính toán sức chịu tải của môi 

trường nước tại tỉnh TP. Đà nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_057 

  

  

    63 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm BOD5 tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_058 

  

  

    64 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm BOD5 tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_059 

  

  

    65 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm BOD5 tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_060 

  

  

    66 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm COD tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_061 

  

  

    67 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm COD tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_062 



 

  

  

    68 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm COD tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_063 

  

  

    69 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm Nitơ tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_064 

  

  

    70 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm Nitơ tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_065 

  

  

    71 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm Nitơ tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_066 

  

  

    72 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm Phốt pho tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_067 

  

  

    73 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm Phốt pho tại tỉnh Quảng 

Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_068 

  

  

    74 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm Phốt pho tại tỉnh TP. Đà 

Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_069 

  

  

    75 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm TSS tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_070 

  

  

    76 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm TSS tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_071 



 

  

  

    77 Báo cáo kết quả tổng hợp, đánh 

giá và tính toán tổng tải lượng ô 

nhiễm TSS tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_072 

  

  

    78 Báo cáo thu thập, chỉnh biên số 

liệu và tính toán và lập mặt cắt 

sông 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_073 

  

  

    79 Quá trình tích lũy, lan truyền các 

chất ô nhiễm trong nước sông tại 

tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_074 

  

  

    80 Quá trình tích lũy, lan truyền các 

chất ô nhiễm trong nước sông tại 

tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_075 

  

  

    81 Quá trình tích lũy, lan truyền các 

chất ô nhiễm trong nước sông tại 

TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_076 

  

  

    82 Tương tác vật lý, hóa học, sinh 

hóa của các chất ô nhiễm trong 

môi trường nước tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_077 

  

  

    83 Tương tác vật lý, hóa học, sinh 

hóa của các chất ô nhiễm trong 

môi trường nước tại tỉnh Quảng 

Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_078 

  

  

    84 Tương tác vật lý, hóa học, sinh 

hóa của các chất ô nhiễm trong 

môi trường nước tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_079 

  

  

    85 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy 

của các chất ô nhiễm trong mối 

tương tác môi trường nước - trầm 

tích và không khí tại tỉnh Kon 

Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_080 



 

  

  

    86 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy 

của các chất ô nhiễm trong mối 

tương tác môi trường nước - trầm 

tích và không khí tại tỉnh Quảng 

Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_081 

  

  

    87 Sự bay hơi, lắng đọng và phân hủy 

của các chất ô nhiễm trong mối 

tương tác môi trường nước - trầm 

tích và không khí tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_082 

  

  

    88 Đánh giá khả năng đồng hóa các 

chất ô nhiễm của các hệ động - 

thực vật thủy sinh và trên sông 

vào mùa kiệt tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_083 

  

  

    89 Đánh giá khả năng đồng hóa các 

chất ô nhiễm của các hệ động - 

thực vật thủy sinh và trên sông 

vào mùa kiệt tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_084 

  

  

    90 Đánh giá khả năng đồng hóa các 

chất ô nhiễm của các hệ động - 

thực vật thủy sinh và trên sông 

vào mùa kiệt tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_085 

  

  

    91 Tổng hợp, phân tích và đánh giá 

về khả năng tự làm sạch của sông 

tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_086 

  

  

    92 Tổng hợp, phân tích và đánh giá 

về khả năng tự làm sạch của sông 

tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_087 

  

  

    93 Tổng hợp, phân tích và đánh giá 

về khả năng tự làm sạch của sông 

tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_088 



 

  

  

    94 Tổng hợp về kết quả tính toán sức 

chịu tải của LVS Vu Gia – Thu 

Bồn tại tỉnh Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_089 

  

  

    95 Tổng hợp về kết quả tính toán sức 

chịu tải của LVS Vu Gia – Thu 

Bồn tại tỉnh Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_090 

  

  

    96 Tổng hợp về kết quả tính toán sức 

chịu tải của LVS Vu Gia – Thu 

Bồn tại TP. Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_091 

  

  

    97 Dự báo diễn biễn sức chịu tải của 

sông Vu Gia – Thu Bồn đến năm 

2015 và định hướng  2030 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_092 

  

  

    98 Tổng hợp, phân tích đánh giá kết 

quả tính toán sức chịu tải của lưu 

vực sông Vu Gia – Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_093 

  

  

    99 Dự báo xu thế biến đổi về điều 

kiện tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên tại lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_094 

  

  

    100 Dự báo số lượng nguồn nước thải 

đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 (đô thị, công nghiệp, 

nông nghiệp, du lịch, giao thông; 

khu/cụm công nghiệp, làng nghề; 

đô thị và nông nghiệp) tại tỉnh 

Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_095 



 

  

  

    101 Dự báo số lượng nguồn nước thải 

đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 (đô thị, công nghiệp, 

nông nghiệp, du lịch, giao thông; 

khu/cụm công nghiệp, làng nghề; 

đô thị và nông nghiệp) tại tỉnh 

Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_096 

  

  

    102 Dự báo số lượng nguồn nước thải 

đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 (đô thị, công nghiệp, 

nông nghiệp, du lịch, giao thông; 

khu/cụm công nghiệp, làng nghề; 

đô thị và nông nghiệp) tại TP Đà 

Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_097 

  

  

    103 Tính toán, dự báo, so sánh tải 

lượng các chất ô nhiễm ứng với 

các kịch bản phát triển KTXH dựa 

vào các nguồn gây ô nhiễm tiềm 

tàng (kịch bản phát triển KTXH 

đến năm 2025 và xử lý được 60% 

lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_098 

  

  

    104 Tính toán, dự báo, so sánh tải 

lượng các chất ô nhiễm ứng với 

các kịch bản phát triển KTXH dựa 

vào các nguồn gây ô nhiễm tiềm 

tàng (kịch bản phát triển KTXH 

đến năm 2025 và xử lý được 80% 

lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_099 



 

  

  

    105 Tính toán, dự báo, so sánh tải 

lượng các chất ô nhiễm ứng với 

các kịch bản phát triển KTXH dựa 

vào các nguồn gây ô nhiễm tiềm 

tàng (kịch bản phát triển KTXH 

đến năm 2030 và xử lý được 60% 

lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_100 

  

  

    106 Tính toán, dự báo, so sánh tải 

lượng các chất ô nhiễm ứng với 

các kịch bản phát triển KTXH dựa 

vào các nguồn gây ô nhiễm tiềm 

tàng (kịch bản phát triển KTXH 

đến năm 2030 và xử lý được 80% 

lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_101 

  

  

    107 Phân tích, so sánh mức độ chênh 

lệch giữa tải lượng phát thải vừa 

tính được và dự báo ngưỡng chịu 

tải tính theo quy chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam (mùa kiệt) (kịch bản 

phát triển KTXH  đến năm 2025 

và xử lý được 60% lượng nước 

thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_102 

  

  

    108 Phân tích, so sánh mức độ chênh 

lệch giữa tải lượng phát thải vừa 

tính được và dự báo ngưỡng chịu 

tải tính theo quy chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam (mùa kiệt)  (kịch bản 

phát triển KTXH  đến năm 2025 

và xử lý được 80% lượng nước 

thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_103 



 

  

  

    109 Phân tích, so sánh mức độ chênh 

lệch giữa tải lượng phát thải vừa 

tính được và dự báo ngưỡng chịu 

tải tính theo quy chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam (mùa kiệt)  (kịch bản 

phát triển KTXH  đến năm 2030 

và xử lý được 60% lượng nước 

thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_104 

  

  

    110 Phân tích, so sánh mức độ chênh 

lệch giữa tải lượng phát thải vừa 

tính được và dự báo ngưỡng chịu 

tải tính theo quy chuẩn kỹ thuật 

Việt Nam (mùa kiệt)  (kịch bản 

phát triển KTXH  đến năm 2030 

và xử lý được 80% lượng nước 

thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_105 

  

  

    111 Dự báo sức chịu tải của sông Vu 

Gia - Thu Bồn (kịch bản phát triển 

KTXH  đến năm 2025 và xử lý 

được 60% lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_106 

  

  

    112 Dự báo sức chịu tải của sông Vu 

Gia - Thu Bồn (kịch bản phát triển 

KTXH  đến năm 2025 và xử lý 

được 80% lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_107 

  

  

    113 Dự báo sức chịu tải của sông Vu 

Gia - Thu Bồn (kịch bản phát triển 

KTXH  đến năm 2030 và xử lý 

được 60% lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_108 



 

  

  

    114 Dự báo sức chịu tải của sông Vu 

Gia - Thu Bồn (kịch bản phát triển 

KTXH  đến năm 2030 và xử lý 

được 80% lượng nước thải) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_109 

  

  

    115 Dự báo rủi ro do sự cố môi trường Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_110 

  

  

    116 Dự báo nhu cầu triển khai các giải 

pháp công trình nhằm phòng tránh 

thiên tai và ứng phó với sự cố môi 

trường 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_111 

  

  

    117 Dự báo các vấn đề môi trường cấp 

bách và các vùng ô nhiễm/suy 

thoái môi trường trọng điểm 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_112 

  

  

    118 Tổng hợp, dự báo diễn biến môi 

trường trên lưu vực sông Vu Gia - 

Thu Bồn đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_113 

  

  

    119 Xác định một số quan điểm bảo vệ 

môi trường và khai thác sử dụng 

hợp lý tài nguyên tại lưu vực sông 

Vu Gia - Thu Bồn đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030 phù 

hợp với Chiến lược bảo vệ môi 

trường quốc gia và điều chỉnh quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

trong lưu vực 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_114 



 

  

  

    120 Xác định một số mục tiêu bảo vệ 

môi trường và khai thác sử dụng 

hợp lý tài nguyên tại lưu vực sông 

Vu Gia - Thu Bồn đến năm 2020 

phù hợp với Chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia và điều chỉnh 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội trong lưu vực 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_115 

  

  

    121 Xác định một số mục tiêu bảo vệ 

môi trường và khai thác sử dụng 

hợp lý tài nguyên tại lưu vực sông 

Vu Gia - Thu Bồn định hướng đến 

năm 2025 phù hợp với Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia và 

điều chỉnh quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội trong lưu vực 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_116 

  

  

    122 Đề xuất các chương trình, dự án 

bảo vệ môi trường và khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên: (1) phòng 

ngừa ô nhiễm và suy thoái môi 

trường; (2) cải thiện môi trường; 

(3) bảo tồn thiên nhiên; (4) tăng 

cường năng lực cho các cơ quan 

quản lý môi trường trong từng địa 

phương và lưu vực; (5) giáo dục 

nhận thức môi trường cho các bên 

liên quan trong lưu vực tại tỉnh 

Kon Tum 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_117 



 

  

  

    123 Đề xuất các chương trình, dự án 

bảo vệ môi trường và khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên: (1) phòng 

ngừa ô nhiễm và suy thoái môi 

trường; (2) cải thiện môi trường; 

(3) bảo tồn thiên nhiên; (4) tăng 

cường năng lực cho các cơ quan 

quản lý môi trường trong từng địa 

phương và lưu vực; (5) giáo dục 

nhận thức môi trường cho các bên 

liên quan trong lưu vực tại tỉnh 

Quảng Nam 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_118 

  

  

    124 Đề xuất các chương trình, dự án 

bảo vệ môi trường và khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên: (1) phòng 

ngừa ô nhiễm và suy thoái môi 

trường; (2) cải thiện môi trường; 

(3) bảo tồn thiên nhiên; (4) tăng 

cường năng lực cho các cơ quan 

quản lý môi trường trong từng địa 

phương và lưu vực; (5) giáo dục 

nhận thức môi trường cho các bên 

liên quan trong lưu vực tại thành 

phố Đà Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_119 

  

  

    125 Đề xuất danh mục kế hoạch ưu 

tiên nhằm BVMT và khai thác sử 

dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn đa 

dạng sinh học (Theo thời gian và 

theo không gian) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_120 



 

  

  

    126 Phân kỳ đầu tư của các chương 

trình, dự án bảo vệ môi trường và 

khai thác sử dụng hợp lý tài 

nguyên (trong giai đoạn từ nay 

đến năm 2025 và 2030) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_121 

  

  

    127 Xây dựng, mô hình tổ chức, phân 

công trách nhiệm của các bộ, 

ngành, địa phương trong việc quản 

lý bảo vệ môi trường lưu vực hệ 

thống sông Vu Gia – Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_122 

  

  

    128 Xây dựng, đề xuất các giải pháp 

công trình nhằm thực hiện Đề án 

BVMT lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_123 

  

  

    129 Xây dựng, đề xuất các giải pháp 

phi công trình nhằm thực hiện Đề 

án BVMT lưu vực sông Vu Gia – 

Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_124 

  

  

    130 Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu cụ 

thể để đánh giá hiệu quả thực hiện 

mục tiêu của đề án 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_125 

  

  

    131 Xây dựng chương trình hành động 

thực hiện các chương trình, dự án 

của đề án 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_126 

  

  

    132 Báo cáo tổng hợp, phân tích đánh 

giá kết quả điều tra, khảo sát thực 

địa thu thập dữ liệu môi trường và 

nguồn thải tại lưu vực sông Vu 

Gia – Thu Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_127 



 

  

  

    133 Báo cáo tổng hợp, phân tích đánh 

giá kết quả phân vùng môi trường 

tại lưu vực sông Vu Gia – Thu 

Bồn 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_128 

  

  

    134 Đề án bảo vệ môi trường trên lưu 

vực sông Vu Gia – Thu Bồn (Dự 

thảo lần 1) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_01_CDS_129 

  

  

    135 Dự thảo Tờ trình, quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Đề án bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_01_BKS_001 

  

  

    136 Bộ bản đồ phân vùng hiện trạng 

chất lượng nước lưu vực sông Vu 

Gia – Thu Bồn. Bộ bản đồ phân 

vùng môi trường theo mục đích sử 

dụng nguồn nước 

Bản đồ (số) 19_28_01_BDS_001 

6 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải  

1677/QĐ-

TCMT 

Nâng cao năng lực 

thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng 

nông thôn mới và 

công tác giám sát đánh 

giá thực hiện chương 

trình, truyền thông về 

thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng 

nông thôn mới 

1 Báo cáo tổng kết năm 2018: Nâng 

cao năng lực thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới và công tác giám sát 

đánh giá thực hiện chương trình, 

truyền thông về thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_06_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, rà 

soát, đánh giá kết quả thực hiện 

công tác xây dựng nông thôn mới 

tại các địa phương được phân 

công (Thừa Thiên Huế, QuảngTri)  

Chuyên đề 

(giấy) 

19_28_06_CDG_001 



 

  

  

    3 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, rà 

soát, đánh giá tình hình thực hiện 

và các khó khăn, vướng mắc trong 

việc thực hiện tiêu chí môi trường 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_28_06_CDG_002 

  

  

    4 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng báo 

cáo đánh giá về chính sách, pháp 

luật về quản lý, bảo vệ môi trường 

chăn nuôi, xử lý chất thải chăn 

nuôi 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_28_06_CDG_003 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự 

thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng xã 

nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông 

thôn mới nâng cao 

Chuyên đề 

(giấy) 

19_28_06_CDG_004 

  

  

    6 Báo cáo khác: Kết quả thực hiện 

tiêu chí môi trường năm 2018 của 

huyện Hòa Vang 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_08_06_BKG_001 

  

  

    7 Báo cáo khác: Công tác xây dựng 

nông thôn mới tại Bình Định 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_28_06_BKG_002 

  

  

    8 Báo cáo khác: Công tác xây dựng 

nông thôn mới tại xã Thủy Thanh, 

thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_28_06_BKG_003 

  

  

    9 Báo cáo khác: Kết quả thực hiện 

tiêu chí nâng cao trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_28_06_BKG_004 

  

  

    10 Báo cáo khác: Thông tin báo chí 

sơ kết thực hiện tiêu chí môi 

trường và an toàn thực phẩm thực 

hiện chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_28_06_BKG_005 



 

  

  

    11 Báo cáo tổng kết năm 2018: Nâng 

cao năng lực thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới và công tác giám sát 

đánh giá thực hiện chương trình, 

truyền thông về thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới 

Tổng hợp (số) 19_28_06_THS_001 

  

  

    12 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, rà 

soát, đánh giá kết quả thực hiện 

công tác xây dựng nông thôn mới 

tại các địa phương được phân 

công (Thừa Thiên Huế, Quảng 

Trị) 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_06_CDS_001 

  

  

    13 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, rà 

soát, đánh giá tình hình thực hiện 

và các khó khăn, vướng mắc trong 

việc thực hiện tiêu chí môi trường 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_06_CDS_002 

  

  

    14 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng báo 

cáo đánh giá về chính sách, pháp 

luật về quản lý, bảo vệ môi trường 

chăn nuôi, xử lý chất thải chăn 

nuôi 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_06_CDS_003 

  

  

    15 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng dự 

thảo hướng dẫn thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng xã 

nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông 

thôn mới nâng cao 

Chuyên đề 

(số) 

19_28_06_CDS_004 

  

  

    16 Báo cáo khác: Kết quả thực hiện 

tiêu chí môi trường năm 2018 của 

huyện Hòa Vang 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_06_BKS_001 



 

  

  

    17 Báo cáo khác: Công tác xây dựng 

nông thôn mới tại Bình Định 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_06_BKS_002 

  

  

    18 Báo cáo khác: Công tác xây dựng 

nông thôn mới tại xã Thủy Thanh, 

thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_06_BKS_003 

  

  

    19 Báo cáo khác: Kết quả thực hiện 

tiêu chí nâng cao trong quá trình 

xây dựng nông thôn mới 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_06_BKS_004 

  

  

    20 Báo cáo khác: Thông tin báo chí 

sơ kết thực hiện tiêu chí môi 

trường và an toàn thực phẩm thực 

hiện chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới 

Tư liệu khác 

(số) 

19_28_06_BKS_005 

7 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải 

1778/QĐ-

TCMT 

Điều tra khảo sát công 

tác bảo vệ môi trường 

tại các KKT, KCN, 

CCN phục vụ xây 

dựng các quy định về 

KSON môi trường 

KKT, KCN, CCN và 

hoàn thiện hệ thống 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về môi 

trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều 

tra khảo sát công tác bảo vệ môi 

trường tại các khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp 

phục vụ xây dựng các quy định về 

kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và hoàn thiện hệ 

thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_05_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều 

tra khảo sát công tác bảo vệ môi 

trường tại các khu kinh tế, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp 

phục vụ xây dựng các quy định về 

kiểm soát ô nhiễm môi trường khu 

kinh tế, khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và hoàn thiện hệ 

thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về môi trường" 

Tổng hợp (số) 19_28_05_THS_001 

8 Vụ 

Quản lý 

chất 

thải 

352/QĐ-

TCMT 

Nghiên cứu xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật 

lựa chọn công nghệ xử 

lý một số nhóm chất 

thải nguy hại điển 

hình phù hợp với điều 

kiện của Việt Nam; đề 

xuất xây dựng một số 

quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về công nghệ 

xử lý phổ biến 

1 Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 

lựa chọn công nghệ xử lý một số 

nhóm chất thải nguy hại điển hình 

phù hợp với điều kiện của Việt 

Nam; đề xuất xây dựng một số 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

công nghệ xử lý phổ biến 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_28_08_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 

lựa chọn công nghệ xử lý một số 

nhóm chất thải nguy hại điển hình 

phù hợp với điều kiện của Việt 

Nam; đề xuất xây dựng một số 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

công nghệ xử lý phổ biến 

Tổng hợp (số) 19_28_08_THS_001 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Vụ Quản lý chất lượng môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Vụ Quản 

lý chất 

lượng môi 

trường 

1508/QĐ-

TCMT 

Thẩm định, kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận, giấy 

phép về môi trường 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, 

giấy phép về môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_27_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Thẩm 

định, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, 

giấy phép về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_27_02_THS_001 

  

  

    3 Việc thực hiện các quy định tai Nghị 

định 127 của các tổ chức sau khi được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_27_02_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo việc thực hiện các cam kết 

trong hồ sơ đăng ký túi ni lông thân 

thiện môi trường theo quy định tại 

Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT 

Chuyên đề (số) 19_27_02_CDS_002 

2 Vụ Quản 

lý chất 

lượng môi 

trường 

1599/QĐ-

TCMT 

Tổ chức hướng dẫn triển 

khai nội dung Khắc phục 

ô nhiễm và cải thiện môi 

trường tại các làng nghề 

bị ô nhiễm nghiêm trọng 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ chức 

hướng dẫn triển khai nội dung Khắc 

phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 

tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm 

trọng 

Tổng hợp (giấy) 19_07_04_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ chức 

hướng dẫn triển khai nội dung Khắc 

phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 

tại các làng nghề bị ô nhiễm nghiêm 

trọng 

Tổng hợp (số) 19_07_04_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo chuyên đề: "Báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện công tác khắc 

phục ô nhiễm và cải thiện môi trường 

của các cơ quan quản lý nhà nước tại 

các làng nghề đã được hỗ trợ kinh phí 

xử lý ô nhiễm, chưa được hỗ trợ kinh 

phí xử lý ô nhiễm hoặc các làng nghề 

chưa lập phương án xử lý” 

Chuyên đề (số) 19_07_04_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo chuyên đề: “Báo cáo đánh 

giá tình hình tuân thủ các quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường làng 

nghề, khắc phục ô nhiễm và cải thiện 

môi trường của các cơ sở tại các làng 

nghề đã được hỗ trợ kinh phí xử lý ô 

nhiễm, chưa được hỗ trợ kinh phí xử 

lý ô nhiễm hoặc các làng nghề chưa 

lập phương án xử lý” 

Chuyên đề (số) 19_07_04_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề:  “Đề xuất xây 

dựng phương án xử lý, biện pháp 

giám sát, quản lý và huy động nguồn 

lực nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc 

phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 

tại một số làng nghề bị ô nhiễm 

nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý (loại 

hình làng nghề dệt nhuộm)” 

Chuyên đề (số) 19_07_04_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo chuyên đề:  “Đề xuất xây 

dựng phương án xử lý, biện pháp 

giám sát, quản lý và huy động nguồn 

lực nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc 

phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 

tại một số làng nghề bị ô nhiễm 

nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý (loại 

hình làng nghề giết mổ)” 

Chuyên đề (số) 19_07_04_CDS_004 



 

  

  

    7 Báo cáo chuyên đề: “Đề xuất xây 

dựng phương án xử lý, biện pháp 

giám sát, quản lý và huy động nguồn 

lực nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc 

phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 

tại một số làng nghề bị ô nhiễm 

nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý (loại 

hình làng nghề chế biến nông sản, 

thực phẩm)” 

Chuyên đề (số) 19_07_04_CDS_005 

  

  

    8 Báo cáo chuyên đề: “Đề xuất xây 

dựng phương án xử lý, biện pháp 

giám sát, quản lý và huy động nguồn 

lực nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc 

phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 

tại một số làng nghề bị ô nhiễm 

nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý (loại 

hình làng nghề tái chế phế liệu, cơ 

kim khí)” 

Chuyên đề (số) 19_07_04_CDS_006 

  

  

    9 Báo cáo chuyên đề: “Đề xuất xây 

dựng phương án xử lý, biện pháp 

giám sát, quản lý và huy động nguồn 

lực nhằm đẩy nhanh tiến độ khắc 

phục ô nhiễm, cải thiện môi trường 

tại một số làng nghề bị ô nhiễm 

nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý (loại 

hình làng nghề đồ gỗ, mỹ nghệ)” 

Chuyên đề (số) 19_07_04_CDS_007 

  

  

    10 Kết quả phân tích mẫu Tư liệu khác (số) 19_07_04_BKS_001 

3 Vụ Quản 

lý chất 

lượng môi 

trường 

1644/QĐ-

TCMT 

Đánh giá tình hình ô 

nhiễm, suy thoái và công 

tác cải tạo và phục hồi 

môi trường (ô nhiễm tồn 

lưu hóa chất bảo vệ thực 

vật) 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Đánh giá 

tình hình ô nhiễm, suy thoái và công 

tác cải tạo và phục hồi môi trường (ô 

nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực 

vật) 

Tổng hợp (giấy) 19_07_03_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Đánh giá 

tình hình ô nhiễm, suy thoái và công 

tác cải tạo và phục hồi môi trường (ô 

nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực 

vật) 

Tổng hợp (số) 19_07_03_THS_001 

4 Vụ Quản 

lý chất 

lượng môi 

trường 

1761/QĐ-

TCMT 

Điều phối, đánh giá 

công tác bảo vệ môi 

trường các LVS liên tỉnh 

và vùng ven biển 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Điều 

phối, đánh giá công tác bảo vệ môi 

trường các LVS liên tỉnh và vùng ven 

biển 

Tổng hợp (giấy) 19_27_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Điều 

phối, đánh giá công tác bảo vệ môi 

trường các LVS liên tỉnh và vùng ven 

biển 

Tổng hợp (số) 19_27_01_THS_001 

  

  

    3 Đánh giá ảnh hưởng do thủy điện và 

các nguồn thải chính đến môi trường 

lưu vực sông Ba tại tỉnh Đăk Lăk 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_001 

  

  

    4 Đánh giá công tác bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Ba tại tỉnh Đăk Lăk 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_002 

  

  

    5 Đánh giá công tác bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Ba tại tỉnh Gia Lai 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_003 

  

  

    6 Đánh giá hiện trạng môi trường lưu 

vực sông Ba tại tỉnh Đăk Lăk 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_004 

  

  

    7 Đánh giá ảnh hưởng thủy điện và các 

nguồn thải chính đến môi trường lưu 

vực sông Ba tại tỉnh Bình Định 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_005 

  

  

    8 Đánh giá ảnh hưởng do thủy điện và 

các nguồn thải chính đến môi trường 

lưu vực sông Ba tại tỉnh Gia Lai 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_006 

  

  

    9 Báo cáo Đánh giá ảnh hưởng do thuỷ 

điện và các nguồn thải chính đến môi 

trường LVS Ba tại tỉnh Phú Yên 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_007 



 

  

  

    10 Báo cáo đánh giá hiện trạng môi 

trường lưu vực sông Ba tại tỉnh Phú 

Yên 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_008 

  

  

    11 Đánh giá công tác bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Ba tỉnh Bình Định 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_009 

  

  

    12 Đánh giá hiện trạng môi trường lưu 

vực sông Ba tại tỉnh Bình Định 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_010 

  

  

    13 Đánh giá hiện trạng môi trường lưu 

vực sông Ba tại tỉnh Gia Lai 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_011 

  

  

    14 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện 

các hoạt động của ủy ban bảo vệ môi 

trường các lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - 

Đáy, Đồng Nai 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_012 

  

  

    15 Đánh giá công tác bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Ba tại tỉnh Phú Yên 

Chuyên đề (số) 19_27_01_CDS_013 

5 Vụ Quản 

lý chất 

lượng môi 

trường 

455/QĐ-

TCMT 

Đối ứng Dự án "Trình 

diễn áp dụng phương 

pháp kỹ thuật tốt nhất 

hiện có (BAT) và kinh 

nghiệm môi trường tốt 

nhất (BEP) trong hoạt 

động đốt ngoài trời 

nhằm thực hiện Công 

ước Stockholm về các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy (POP)" 

1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

Đối ứng Dự án "Trình diễn áp dụng 

phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có 

(BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt 

nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài 

trời nhằm thực hiện Công ước 

Stockholm về các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy (POP) 

Tổng hợp (giấy) 19_27_06_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả Hội thảo tại thành 

phố Hà Nội 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_27_06_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo kết quả Hội thảo tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_27_06_BKG_002 



 

  

  

    4 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

Đối ứng Dự án "Trình diễn áp dụng 

phương pháp kỹ thuật tốt nhất hiện có 

(BAT) và kinh nghiệm môi trường tốt 

nhất (BEP) trong hoạt động đốt ngoài 

trời nhằm thực hiện Công ước 

Stockholm về các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy (POP) 

Tổng hợp (số) 19_27_06_THS_001 

  

  

    5 Báo cáo kết quả Hội thảo tại thành 

phố Hà Nội 

Tư liệu khác (số) 19_27_06_BKS_001 

  

  

    6 Báo cáo kết quả Hội thảo tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Tư liệu khác (số) 19_27_06_BKS_002 

6 Vụ Quản 

lý chất 

lượng môi 

trường 

457/QĐ-

TCMT 

Đối ứng Dự án "Quản lý 

an toàn các chất ô nhiễm 

hữu cơ khó phân hủy 

(POP) và hóa chất nguy 

hại tại Việt Nam" 

1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

Đối ứng Dự án "Quản lý an toàn các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

(POP) và hóa chất nguy hại tại Việt 

Nam" 

Tổng hợp (giấy) 19_27_05_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả họp Ban chỉ đạo dự 

án 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_27_05_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

Đối ứng Dự án "Quản lý an toàn các 

chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

(POP) và hóa chất nguy hại tại Việt 

Nam" 

Tổng hợp (số) 19_27_05_THS_001 

  

  

    4 Báo cáo kết quả họp Ban chỉ đạo dự 

án 

Tư liệu khác (số) 19_27_05_BKS_001 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Vụ thẩm định đánh giá tác động môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Vụ thẩm 

định 

đánh giá 

tác động 

môi 

trường 

TNMT.03.45 Nghiên cứu cơ sở khoa 

học phục vụ công tác 

đánh giá tác động môi 

trường của các dự án 

khai thác và chế biến 

một số khoáng sản có 

chứa phóng xạ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Báo cáo tổng kết đề tài: 

Nghiên cứu cơ sở khoa học 

phục vụ công tác đánh giá tác 

động môi trường của các dự 

án khai thác và chế biến một 

số khoáng sản có chứa phóng 

xạ  

Tổng hợp (giấy) 19_29_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết đề tài: 

Nghiên cứu cơ sở khoa học 

phục vụ công tác đánh giá tác 

động môi trường của các dự 

án khai thác và chế biến một 

số khoáng sản có chứa phóng 

xạ 

Tổng hợp (số) 19_29_01_THS_001 

2 Vụ thẩm 

định 

đánh giá 

tác động 

môi 

trường 

272 /QĐ-

TCMT 

Tổ chức rà soát, đánh 

giá tổng hợp tác động 

môi trường và phương 

án cải tạo, phục hồi 

môi trường của Dự án 

"Đầu tư khai thác và 

tuyển quặng sắt mỏ 

Thạch Khê, Hà Tĩnh"  

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: 

"Tổ chức rà soát, đánh giá 

tổng hợp tác động môi trường 

và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường của Dự án "Đầu tư 

khai thác và tuyển quặng sắt 

mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh"  

Tổng hợp (giấy) 

 

 

 

 

 

  

19_29_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: 

"Tổ chức rà soát, đánh giá 

tổng hợp tác động môi trường 

Tổng hợp (sô) 19_29_02_BKS_001 



 

và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường của Dự án "Đầu tư 

khai thác và tuyển quặng sắt 

mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh" 

thuộc nhiệm vụ "Kiểm soát, 

giám sát đặc biệt các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường cao" 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp kết quả 

khảo sát, lấy mẫu, phân tích 

hiện trạng môi trường của Dự 

án; lập báo cáo về tác động  

môi trường, kiến nghị về các 

giải pháp tăng cường công tác 

bảo vệ môi trường khi Dự án 

triển khai vận hành 

Tư liệu  khác 

(số) 

19_29_02_BKS_001 

 

 

  
4 Báo cáo Thủ tường Chính phủ 

về kết quả rà soát, đánh giá 

toàn diện tác động môi trường 

và phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường của Dự án 

Tư liệu  khác 

(số) 

19_29_02_BKS_002 

3 Vụ thẩm 

định 

đánh giá 

tác động 

môi 

trường 

 
Nghiên cứu xác lập 

quy trình và lựa chọn 

phương pháp đánh giá 

tác động môi trường 

đối với dự án nhà máy 

điện hạt nhân 

 
Báo cáo tổng kết kết quả đề tài 

khoa học: Nghiên cứu xác lập 

quy trình và lựa chọn phương 

pháp đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án nhà máy 

điện hạt nhân 

Tổng hợp (giấy) 19_29_03_THG_001 

 

 

   
Báo cáo tổng kết kết quả đề tài 

khoa học: Nghiên cứu xác lập 

quy trình và lựa chọn phương 

Tổng hợp (sô) 19_29_03_THS_001 



 

pháp đánh giá tác động môi 

trường đối với dự án nhà máy 

điện hạt nhân 

4 

Vụ thẩm 

định 

đánh giá 

tác động 

môi 

trường 

 
Nghiên cứu cơ sở khoa 

học nhằm xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật lập 

đề án cải tạo, phục hồi 

môi trường trong khai 

thác khoáng sản bằng 

phương pháp lộ thiên 

và hầm lò ở Việt Nam 

 
Báo cáo tổng kết kết quả đề tài 

khoa học: Nghiên cứu cơ sở 

khoa học nhằm xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật lập đề án 

cải tạo, phục hồi môi trường 

trong khai thác khoáng sản 

bằng phương pháp lộ thiên và 

hầm lò ở Việt Nam 

Tổng hợp (giấy) 19_29_04_THG_001 

 

 

   
Báo cáo tổng kết kết quả đề tài 

khoa học: Nghiên cứu cơ sở 

khoa học nhằm xây dựng 

hướng dẫn kỹ thuật lập đề án 

cải tạo, phục hồi môi trường 

trong khai thác khoáng sản 

bằng phương pháp lộ thiên và 

hầm lò ở Việt Nam 

Tổng hợp (sô) 19_29_04_THS_001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 



 

1 Vụ Khoa 

học, Công 

nghệ và 

Hợp tác 

quốc tế 

1046/QĐ-

TCMT 

Hoạt động điều phối 

ASOEN 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Hoạt động 

điều phối ASOEN 

Tổng hợp (giấy) 19_25_03_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Hoạt động 

điều phối ASOEN 

Tổng hợp (số) 19_25_03_THS_001 

  

  

    3 Xây dựng báo cáo tổng kết các hoạt 

động nhóm công tác asean về giáo dục 

môi trường, vai trò nước chủ nhà của 

Việt Nam trong công tác chuẩn bị nội 

dung cho AWGEE 10 được tổ chức tại 

đà lạt 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_001 

  

  

    4 Xây dựng báo cáo rà soát , đánh giá 

giữa kỳ các nội dung về bảo tồn và quản 

lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn 

tài nguyên thiên nhiên 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo rà soát, đánh giá giữa kỳ các 

nội dung về thành phố bền vững về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_003 

  

  

    6 Xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá giữa 

kỳ  các nội dung về khí hậu bền vững 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_004 

  

  

    7 Báo cáo rà soát, đánh giá giữa kỳ các 

nội dung về thúc đẩy sản xuất và tiêu 

dùng bền vững 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_005 

  

  

    8 Xây dựng báo cáo tổng hợp rà soát, 

đánh giá giữa kỳ kế hoạch hành động 

giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ TNMT 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_006 



 

  

  

    9 Báo cáo đề xuất mạng lưới các thành 

phố bền vững môi trường ASEAN và 

phương hướng tăng cường hợp tác khu 

vực và phát triển các thành phố bền 

vững về môi trường ASEAN 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_007 

  

  

    10 Xây dựng báo cáo về việc kiện toàn tổ 

chức các nhóm công tác ASOEN Việt 

Nam giai đoạn 2015 - 2020 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_008 

  

  

    11 Xây dựng báo cáo chuẩn bị nội dung 

cho đoàn công tác của Việt Nam tham 

dự hội nghị quan chức cấp cao về môi 

trường ASEAN 29 (ASOEN 29) và các 

hội nghị có liên quan tại Singapo 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_009 

  

  

    12 Xây dựng báo cáo nội dung ô nhiễm 

khói mù xuyên biên giới chuẩn bị cho 

năm 2019, Việt Nam là nước chủ nhà tổ 

chức hội nghị TWGTHP lần thứ 21 

Chuyên đề (số) 19_25_03_CDS_010 

2 Vụ Khoa 

học, Công 

nghệ và 

Hợp tác 

quốc tế 

1382/QD-

TCMT 

Hoạt động điều phối 

thực hiện các Công 

ước quốc tế  

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Hoạt động 

điều phối thực hiện các Công ước quốc 

tế 

Tổng hợp (giấy) 19_25_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Hoạt động 

điều phối thực hiện các Công ước quốc 

tế 

Tổng hợp (số) 19_25_02_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo nghiên cứu và đề xuất tăng 

cường cơ chế trao đổi thông tin giữa các 

bộ, ngành và các cơ quan có liên quan 

về thực hiện các điều ước quốc tế về 

môi trường mà Việt Nam là thành viên 

Chuyên đề (số) 19_25_02_CDS_001 



 

  

  

    4 Đánh giá và đề xuất các hoạt động hợp 

tác giữa Việt Nam và các nước thành 

viên ASEAN để triển khai các Công 

ước về hóa chất và chất thải 

Chuyên đề (số) 19_25_02_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

Công ước Basel 

Chuyên đề (số) 19_25_02_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo thường niên năm 2018 để nộp 

cho Ban thư ký Công ước Basel theo 

quy định 

Chuyên đề (số) 19_25_02_CDS_004 

  

  

    7 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

Công ước Stockholm của Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_25_02_CDS_005 

  

  

    8 Báo cáo thường niên năm 2018 để nộp 

cho Ban Thư ký Công ước Stockholm 

theo quy định 

Chuyên đề (số) 19_25_02_CDS_006 

3 Vụ Khoa 

học, Công 

nghệ và 

Hợp tác 

quốc tế 

654/QĐ-

TCMT 

Nghiên cứu, đề xuất 

định hướng hợp tác 

và hội nhập quốc tế 

về khoa học và công 

nghệ trong lĩnh vực 

môi trường 

1 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ: Nghiên 

cứu, đề xuất định hướng hợp tác và hội 

nhập quốc tế về khoa học và công nghệ 

trong lĩnh vực môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_25_04_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ: Nghiên 

cứu, đề xuất định hướng hợp tác và hội 

nhập quốc tế về khoa học và công nghệ 

trong lĩnh vực môi trường 

Tổng hợp (số) 19_25_04_THS_001 

  

  

    3 Nghiên cứu đề xuất định hướng hợp tác 

và hội nhập quốc tế của Việt Nam về 

khoa học và công nghệ trong lĩnh vực 

môi trường đến năm 2025 

Chuyên đề (số) 19_25_04_CDS_001 



 

  

  

    4 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng hợp tác 

quốc tế của việt nam về hoạt động khoa 

học và công nghệ trong lĩnh vực môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_25_04_CDS_002 

  

  

    5 Nghiên cứu vai trò hợp tác quốc tế và 

hội nhập khoa học và công nghệ trong 

lĩnh vực môi trường ở Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_25_04_CDS_003 

  

  

    6 Xu hướng quốc tế trong hợp tác về khoa 

học và công nghệ trong lĩnh vực môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_25_04_CDS_004 

4 Vụ Khoa 

học, Công 

nghệ và 

Hợp tác 

quốc tế 

899/QĐ-

BTNMT  

Điều tra, khảo sát, 

đánh giá thực trạng, 

dự báo nhu cầu vốn 

đầu tư cho công tác 

bảo vệ môi trường 

của Việt Nam và đề 

xuất Đề án thu hút 

vốn đầu tư nước 

ngoài cho bảo vệ môi 

trường giai đoạn 

2017-2025 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Điều tra, 

khảo sát, đánh giá thực trạng, dự báo 

nhu cầu vốn đầu tư cho công tác bảo vệ 

môi trường của Việt Nam và đề xuất Đề 

án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho 

bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2025 

Tổng hợp (giấy) 19_25_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Điều tra, 

khảo sát, đánh giá thực trạng, dự báo 

nhu cầu vốn đầu tư cho công tác bảo vệ 

môi trường của Việt Nam và đề xuất Đề 

án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho 

bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2025 

Tổng hợp (số) 19_25_01_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ năm 2017: 

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, 

dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho công tác 

bảo vệ môi trường của Việt Nam và đề 

xuất Đề án thu hút vốn đầu tư nước 

ngoài cho bảo vệ môi trường giai đoạn 

2017-2025 

Tổng hợp (số) 19_25_01_THS_002 

  

  

    4 Nghiên cứu cơ sở lý luận về xã hội hóa, 

PPP và FDI trong công tác bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_001 

  

  

    5 Nghiên cứu cơ sở lý luận về dự báo 

nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi 

trường nước thải chất thải rắn cho khu 

vực thành thị, nông thôn, khu công 

nghiệp và y tế 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_002 

  

  

    6 Phân tích, đánh giá thực trạng công tác 

dự báo trong nước và quốc tế về nguồn 

vốn cho công tác bảo vệ môi trường 

nước thải; chất thải rắn: cho khu vực 

thành thị; nông thôn; khu công nghiệp; 

và y tế. 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_003 

  

  

    7 Phân tích bối cảnh trong nước; và quốc 

tế ảnh hưởng đến huy động nguồn vốn 

cho công tác bảo vệ môi trường ở Việt 

Nam 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_004 

  

  

    8 Phân tích quan điểm định hướng huy 

động nguồn vốn cho công tác bảo vệ 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_005 



 

  

  

    9 Nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm 

trong nước; quốc tế về thu hút nguồn 

vốn cho công tác bảo vệ môi trường: xã 

hội hóa; PPP; FDI; và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_006 

  

  

    10 Tổng quan số liệu nguồn vốn cho công 

tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam; các 

thành phần kinh tế tham gia công tác 

bảo vệ môi trường; thực trạng và dự báo 

dân số, đô thị hóa; các kịch bản tăng 

trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp 

và y tế ở nước ta 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_007 

  

  

    11 Phân tích đánh giá tổng quan số liệu về 

nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam; các thành phần kinh 

tế tham gia công tác bảo vệ môi trường; 

các liệu về thực trạng và dự báo dân số, 

đô thị hóa; các kịch bản tăng trưởng 

kinh tế, phát triển công nghiệp và y tế ở 

nước ta 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_008 

  

  

    12 Phân tích đánh giá thực trạng về nguồn 

vốn cho công tác bảo vệ môi trường ở 

Việt Nam: nguồn vốn từ sự nghiệp bảo 

vệ môi trường; ODA; vốn đầu tư nước 

ngoài (FDI) và nguồn vốn xã hội hóa 

khác 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_009 



 

  

  

    13 Phân tích đánh giá thực trạng về nguồn 

vốn cho công tác bảo vệ môi trường ở 

Việt Nam: hạ tầng kỹ thuật xử lý chất 

thải (nước; chất thải rắn; và không khí); 

quan trắc, phân tích môi trường; phòng 

ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm, suy 

thoái, sự cố môi trường 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_010 

  

  

    14 Phân tích đánh giá đa chiều thực trạng 

về nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam theo nguồn vốn và 

loại hoạt động 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_011 

  

  

    15 Phân tích đánh giá thực trạng các thành 

phần kinh tế tham gia công tác bảo vệ 

môi trường: Doanh nghiệp nhà nước; 

doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp tư 

nhân; doanh nghiệp liên doanh Nhà 

nước - Tư nhân; doanh nghiệp liên 

doanh Nhà nước - FDI; doanh nghiệp 

liên doanh FDI - Tư nhân; và các hợp 

tác xã 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_012 

  

  

    16 Phân tích đánh giá tổng hợp thực trạng 

thị trường cung ứng dịch vụ bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_013 



 

  

  

    17 Dự báo phát thải chất thải rắn ở Việt 

Nam giai đoạn 2017-2025 vùng đô thị; 

và nông thôn: chất thải rắn thông 

thường và nguy hại (trong công nghiệp 

và y tế) cho từng tỉnh và theo 6 vùng 

kinh tế trong cả nước (Đông Bắc Bộ, 

Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam 

Bộ, và Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_014 

  

  

    18 Dự báo nhu cầu thu gom, xử lý chất thải 

rắn ở Việt Nam giai đoạn 2017-2025 

vùng đô thị; nông thôn: chất thải rắn 

thông thường và nguy hại (trong công 

nghiệp và y tế) cho từng tỉnh và theo 6 

vùng kinh tế trong cả nước (Đông Bắc 

Bộ, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông 

Nam Bộ, và Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_015 

  

  

    19 Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho thu 

gom, xử lý chất thải rắn ở Việt Nam giai 

đoạn 2017-2025 vùng đô thị; nông thôn: 

chất thải rắn thông thường và nguy hại 

(trong công nghiệp và y tế) cho từng 

tỉnh và theo 6 vùng kinh tế trong cả 

nước (Đông Bắc Bộ, Tây Bắc, Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 

Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và Tây 

Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_016 



 

  

  

    20 Dự báo nhu cầu tài chính vận hành hệ 

thống thu gom, xử lý chất thải rắn ở 

Việt Nam giai đoạn 2017-2025 vùng đô 

thị; nông thôn: chất thải rắn thông 

thường và nguy hại (trong công nghiệp 

và y tế) cho từng tỉnh và theo 6 vùng 

kinh tế trong cả nước (Đông Bắc Bộ, 

Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải 

miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam 

Bộ, và Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_017 

  

  

    21 Dự báo phát thải nước thải ở Việt Nam 

giai đoạn 2017-2025: nước thải sinh 

hoạt đô thị và nông thôn; nước thải công 

nghiệp; và y tế  cho từng tỉnh và theo 6 

vùng kinh tế trong cả nước (Đông Bắc 

Bộ, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông 

Nam Bộ, và Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_018 

  

  

    22 Dự báo nhu cầu thu gom, xử lý nước 

thải ở Việt Nam giai đoạn 2017-2025 

vùng đô thị và nông thôn: nước thải sinh 

hoạt đô thị và nông thôn; nước thải công 

nghiệp; và y tế  cho từng tỉnh và theo 6 

vùng kinh tế trong cả nước (Đông Bắc 

Bộ, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông 

Nam Bộ, và Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_019 



 

  

  

    23 Dự báo nhu cầu đầu tư hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải ở Việt Nam giai 

đoạn 2017-2025 vùng đô thị và nông 

thôn: nước thải sinh hoạt đô thị và nông 

thôn; nước thải công nghiệp; và y tế  

cho từng tỉnh và theo 6 vùng kinh tế 

trong cả nước (Đông Bắc Bộ, Tây Bắc, 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và 

Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_020 

  

  

    24 Dự báo nhu cầu vốn vận hành hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải ở Việt Nam 

giai đoạn 2017-2025 vùng đô thị và 

nông thôn: nước thải sinh hoạt đô thị và 

nông thôn; nước thải công nghiệp; và y 

tế  cho từng tỉnh và theo 6 vùng kinh tế 

trong cả nước (Đông Bắc Bộ, Tây Bắc, 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và 

Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_021 

  

  

    25 Dự báo nhu cầu vốn cho ngăn ngừa, 

phục hồi ô nhiễm môi trường; quan trắc 

môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2017-

2025  cho từng tỉnh và theo 6 vùng kinh 

tế trong cả nước (Đông Bắc Bộ, Tây 

Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 

Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và 

Tây Nam Bộ) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_022 



 

  

  

    26 Phân tích tổng hợp, đa chiều các dự báo 

nhu cầu vốn cho công tác bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam giai đoạn 2017-2025 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_023 

  

  

    27 Dự báo nguồn thu tài chính từ các hoạt 

động bảo vệ môi trường: nguồn thu từ 

thuế, phí; các hỗ trợ ODA đối với nước 

thải và chất thải rắn 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_024 

  

  

    28 Dự báo khả năng đáp ứng tài chính từ 

các hoạt động bảo vệ môi trường: ngân 

sách nhà nước; các hỗ trợ ODA đối với 

nước thải, chất thải rắn, quan trắc, phân 

tích môi trường, đầu tư phương tiện, 

trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_025 

  

  

    29 Dự báo thiếu hụt tài chính từ các hoạt 

động bảo vệ môi trường: ngân sách nhà 

nước; các hỗ trợ ODA đối với nước thải, 

chất thải rắn, quan trắc, phân tích môi 

trường, đầu tư phương tiện, trang thiết 

bị phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô 

nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_026 

  

  

    30 Tổng hợp các cơ chế, chính sách thu hút 

nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam: xã hội hóa, theo 

hình thức PPP; và FDI (văn bản pháp 

luật của Trung ương, địa phương, và tổ 

chức triển khai) 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_027 



 

  

  

    31 Phân tích, đánh giá các cơ chế, chính 

sách thu hút nguồn vốn cho công tác 

bảo vệ môi trường ở Việt Nam: xã hội 

hóa; theo hình thức PPP; và FDI 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_028 

  

  

    32 Đánh giá chiến lược tài trợ của các đối 

tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường: Các tổ chức quốc tế; và các 

nước tài trợ lớn 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_029 

  

  

    33 Phân tích cơ hội và thách thức trong huy 

động tài chính cho công tác bảo vệ môi 

trường: xã hội hóa; PPP; và FDI 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_030 

  

  

    34 Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp 

tháo gỡi các “nút thắt” trong thu hút 

nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi 

trường: xã hội hóa; theo hình thức PPP; 

và FDI 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_031 

  

  

    35 Đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút 

nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi 

trường theo hình thức xã hội hóa; PPP; 

và FDI 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_032 

  

  

    36 Đề xuất danh mục các hoạt động của Đề 

án: danh mục sửa đổi, bổ sung các cơ 

chế chính sách; các lĩnh vực thu hút FDI 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_033 

  

  

    37 Phân tích rủi ro, thách thức thực hiện Đề 

án; và các điều kiện đảm bảo 

Chuyên đề (số) 19_25_01_CDS_034 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Trung 

tâm 

Thông 

tin và 

Dữ liệu 

môi 

trường 

1884/QĐ-

TCMT 

Duy trì hạ tầng thông 

tin dữ liệu môi trường; 

quản lý, tích hợp, cập 

nhật cơ sở dữ liệu môi 

trường (Cơ sở dữ liệu 

về chất thải nguy hại; 

cơ sở dữ liệu các dự 

án, cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi 

trường cao; cơ sở dữ 

liệu bảo tồn đa dạng 

sinh học...) 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Duy 

trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi 

trường; quản lý, tích hợp, cập nhật 

cơ sở dữ liệu môi trường (Cơ sở dữ 

liệu về chất thải nguy hại; cơ sở dữ 

liệu các dự án, cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường cao; cơ sở 

dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học...) 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_33_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Duy 

trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi 

trường; quản lý, tích hợp, cập nhật 

cơ sở dữ liệu môi trường (Cơ sở dữ 

liệu về chất thải nguy hại; cơ sở dữ 

liệu các dự án, cơ sở có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường cao; cơ sở 

dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học...) 

Tổng hợp (số) 19_33_01_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Báo cáo hạng mục 

xây dựng công cụ hỗ trợ tác nghiệp 

công tác thanh tra, kiểm tra 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_01_BKS_001 

  

  

    4 Báo cáo khác: Báo cáo về việc tích 

hợp các dữ liệu và phát triển hệ 

thống cơ sở dữ liệu môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_01_BKS_002 



 

  

  

    5 Báo cáo khác: Báo cáo rà soát 

danh mục các lớp thông tin của cơ 

sở dữ liệu môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_01_BKS_003 

  

  

    6 Báo cáo khác: Báo cáo tổng hợp, 

cập nhật dự thảo hướng dẫn dùng 

chung phục vụ việc xây dựng, cập 

nhật, tích hợp các cơ sở dữ liệu của 

các đơn vị trong Tổng cục 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_01_BKS_004 

  

  

    7 Báo cáo khác: Xây dựng báo cáo 

phân tích hiện trạng (thuận lợi, khó 

khăn, các đáp ứng của NBDS đối 

với công tác quản lý đa dạng sinh 

học) và nhu cầu sử dụng thực tế, từ 

đó đề xuất hoàn thiện cấu trúc hệ 

thống và các chức năng của NBDS 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_01_BKS_005 

  

  

    8 Báo cáo khác: Đề xuất hoàn thiện 

cấu trúc hệ thống và các chức năng 

của NBDS 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_01_BKS_006 

  

  

    9 Báo cáo khác: Dự thảo Sửa đổi 

Quyết định số 357/QĐ-TCMT 

ngày 09 tháng 05 năm 2012 Ban 

hành Quy định về việc xây dựng, 

chuẩn định dạng dữ liệu, tích hợp 

các dữ liệu và phát triển hệ thống 

cơ sở dữ liệu môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_01_BKS_007 



 

  

  

    10 Cơ sở dữ liệu: Rà soát, chuyển đổi, 

cập nhật dữ liệu Khu công nghiệp, 

quản lý tổng hợp đới bờ dải ven 

biển miền Trung và các điểm tồn 

lưu hóa chất bảo vệ thực vật, 

khoáng sản, bãi chôn lấp vào 

khung cơ sở dữ liệu dùng chung 

Cơ sở dữ liệu 19_33_01_CSS_001 

  

  

    11 Bản đồ số: Xây dựng bản đồ kết 

quả thanh tra, kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trường đối với các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

16 tỉnh miền Bắc (Hà Giang, Lai 

Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, 

Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Phú 

Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng 

Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh 

Hóa, Nghệ An) 

Bản đồ (số) 19_33_01_BDS_001 

2 Trung 

tâm 

Thông 

tin và 

Dữ liệu 

môi 

trường 

1909/QĐ-

TCMT 

Xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin 

hai chiều giữa người 

dân, cộng đồng dân 

cư, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý qua 

truyền thông đa 

phương tiện 

1 Báo cáo tổng hợp 2017-2018 

nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều 

giữa người dân, cộng đồng dân cư, 

doanh nghiệp và cơ quan quản lý 

qua truyền thông đa phương tiện 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_33_03_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp 2017-2018 

nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều 

giữa người dân, cộng đồng dân cư, 

doanh nghiệp và cơ quan quản lý 

qua truyền thông đa phương tiện 

Tổng hợp (số) 19_33_03_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng 

hợp, đánh giá công tác truyền 

thông về bảo vệ môi trường tại một 

số địa phương, những tồn tại và 

giải pháp 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng 

hợp, đánh giá sự phối hợp giữa các 

đơn vị trong bộ Tài nguyên và Môi 

trường, một số cơ quan thông tấn 

lớn về truyền thông nâng cao nhận 

thức cộng đồng, cung cấp thông tin 

về môi trường và đề xuất giải pháp 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng "Dự 

thảo quy định về cung cấp thu 

nhận thông tin; xử lý thông tin qua 

truyền thông đa phương tiện" 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng "Dự 

thảo quy định về chất lượng thông 

tin, quy trình kiểm tra giám sát 

hoạt động cung cấp, công bố thông 

tin 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_004 

  

  

    7 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng "Dự 

thảo cơ chế cung cấp, chia sẻ và sử 

dụng thông tin giữa các bên liên 

quan (Cơ quan quản lý, cộng đồng 

dân cư) 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_005 

  

  

    8 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng "Dự 

thảo quy định về quyền lợi của các 

chủ thể tham gia chuỗi cung cấp, 

chia sẻ thông tin (Gồm: Thu thập, 

xử lý, lưu trữ và chuyển giao) 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_006 



 

  

  

    9 Báo cáo chuyên đề: Khung chương 

trình truyền thông đa phương tiện 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_007 

  

  

    10 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo điều 

tra khảo sát, trao đổi kinh nghiệm 

trong việc xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều 

giữa người dân, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý nhà nước tại Đà 

Nẵng 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_008 

  

  

    11 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo điều 

tra khảo sát, trao đổi kinh nghiệm 

trong việc xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều 

giữa người dân, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý nhà nước tại Hải 

Phòng 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_009 

  

  

    12 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo điều 

tra khảo sát, trao đổi kinh nghiệm 

trong việc xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều 

giữa người dân, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý nhà nước tại Hà 

Nội 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_010 

  

  

    13 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo điều 

tra khảo sát, trao đổi kinh nghiệm 

trong việc xây dựng hệ thống, cơ 

chế trao đổi thông tin hai chiều 

giữa người dân, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý nhà nước tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_011 



 

  

  

    14 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo tổng 

hợp góp ý của cơ quan quản lý, 

doanh nghiệp về điều chỉnh các 

chức năng hệ thống trao đổi thông 

tin hai chiều, quy trình thu nhận, 

cung cấp, công bố 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_012 

  

  

    15 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo xử lý 

phản ánh/kiến nghị của người dân, 

cộng đồng dân cư, doanh nghiệp 

và phản hồi của cơ quan quản lý 

nhà nước ở Trung ương, địa 

phương về thông tin môi trường 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_013 

  

  

    16 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo kiểm 

tra, rà soát thông tin phản ánh/kiến 

nghị có xảy ra trên thực tế hay 

không, xác định phạm vi ảnh 

hưởng của thông tin phản ánh. 

Kiểm tra thông tin xử lý phản 

ánh/kiến nghị và đăng ý kiến phản 

hồi lên cổng trao đổi thông tin hai 

chiều 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_014 

  

  

    17 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo vận 

hành, duy trì hệ thống trao đổi 

thông tin hai chiều giữa người dân, 

cộng đồng dân cư và cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_015 

  

  

    18 Báo cáo chuyên đề: Thử nghiệm 

áp dụng hệ thống cung cấp thông 

tin môi trường bằng truyền thông 

đa phương tiện và đề xuất phương 

án áp dụng 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_016 



 

  

  

    19 Báo cáo chuyên đề: Kiểm soát thu 

nhận thông tin ban đầu và tổng 

hợp, công bố, cung cấp thông tin 

môi trường cho hệ thống trao đổi 

thông tin hai chiều 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_03_CDS_017 

  

  

    20 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây 

dựng hệ thống, cơ chế trao đổi 

thông tin hai chiều giữa người dân, 

cộng đồng dân cư, doanh nghiệp 

và cơ quan quản lý qua truyền 

thông đa phương tiện năm 2017 

Tổng hợp (số) 19_33_03_THS_002 

  

  

    21 Báo cáo khác: Dự thảo quy chế 

trao đổi thông tin chiều (Dự thảo 

số 2) giữa cộng đồng dân cư, 

doanh nghiệp và cơ quan quản lý 

nhà nước về môi trường qua cổng 

thông tin điện tử 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_03_BKS_001 

  

  

    22 Báo cáo khác: Báo cáo kết quả tổ 

chức hội thảo "Hội thảo xin ý kiến 

chuyên gia xây dựng văn bản 

hướng dẫn, cơ chế, chính sách, các 

quy định cho hệ thống cung cấp 

thông tin môi trường bằng truyền 

thông đa phương tiện, xây dựng 

khung chương trình truyền thông 

đa phương tiện, xây dựng một số 

ẩn phẩm truyền thông đa phương 

tiện phục vụ làm cơ sở dữ liệu" 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_03_BKS_002 



 

  

  

    23 Báo cáo khác: Chương trình truyền 

thông về môi trường theo chủ đề 

từng năm. Xây dựng và thực hiện 

03 phóng sự về môi trường (Trung 

tâm Đào tạo và truyền thông môi 

trường thực hiện) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_03_BKS_003 

3 Trung 

tâm 

Thông 

tin và 

Dữ liệu 

môi 

trường 

2019/QĐ-

TCMT 

Hướng dẫn, kiểm tra, 

lưu trữ, quản lý tư liệu 

môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: 

Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản 

lý tư liệu môi trường - Năm 2018 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_33_04_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: 

Hướng dẫn, kiểm tra, lưu trữ, quản 

lý tư liệu môi trường - Năm 2018 

Tổng hợp (số) 19_33_04_THS_001 

  

  

    3 Xây dựng khung báo cáo tình hình 

thực hiện thông tư 34/2013/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 

2013 (Năm 2018) 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_04_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo tổng hợp tình hình thực 

hiện công tác thu nhận, lưu trữ, 

bảo quản và cung cấp dữ liệu môi 

trường đối với các Sở Tài nguyên 

và Môi trường các Tỉnh Thành phố 

trực thuộc Trung ương 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_04_CDS_002 

  

  

    5 Danh mục tóm tắt tư liệu thu nhận 

năm 2018 

Chuyên đề 

(số) 

19_33_04_CDS_003 

  

  

    6 Danh mục tư liệu thu nhận năm 

2018 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_04_BKS_001 



 

4 Trung 

tâm 

Thông 

tin và 

Dữ liệu 

môi 

trường 

403/QĐ-

TCMT 

Tuyên truyền giáo dục, 

nâng cao nhận thức về 

bảo vệ môi trường trên 

các phương tiện truyền 

thông đại chúng và 

Báo Tài nguyên và 

Môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức về chính sách, pháp luật 

bảo vệ môi trường trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng và Báo 

Tài nguyên và Môi trường 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_33_05_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Tuyên truyền, giáo dục nâng cao 

nhận thức về chính sách, pháp luật 

bảo vệ môi trường trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng và Báo 

Tài nguyên và Môi trường 

Tổng hợp (số) 19_33_05_THS_001 

  

  

    3 Các tin, bài, ảnh trên báo Đại biểu 

nhân dân 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_05_BKS_001 

  

  

    4 Các tin, bài, ảnh trên báo Đại đoàn 

kết 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_05_BKS_002 

  

  

    5 Các tin, bài, ảnh trên báo Diễn đàn 

doanh nghiệp 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_05_BKS_003 

  

  

    6 Các tin, bài, ảnh trên báo Vietnam 

news 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_05_BKS_004 

  

  

    7 Các tin, bài, ảnh trên báo Tài 

nguyên và Môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_05_BKS_005 

  

  

    8 Chương trình truyền hình "Môi 

trường và Phát triển bền vững" 

Video 19_33_05_VDS_001 

  

  

    9 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ xuất bản Tạp chí Môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_05_BKS_006 



 

  

  

    10 Báo cáo kết quả phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ xuất bản chuyên 

mục và chuyên trang về môi 

trường với các cơ quan báo chí 

năm 2018 

Tư liệu khác 

(số) 

19_33_05_BKS_007 

5 Trung 

tâm 

Thông 

tin và 

Dữ liệu 

môi 

trường 

1080/QĐ-

TCMT 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn xây 

dựng danh mục và mô 

hình dữ liệu cho nhóm 

lớp thông tin các 

nguồn gây ô nhiễm, 

tác động xấu đến môi 

trường phục vụ quản 

lý nhà nước về môi 

trường  

1 Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài 

khoa học: "Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn xây dựng danh 

mục và mô hình dữ liệu cho nhóm 

lớp thông tin các nguồn gây ô 

nhiễm, tác động xấu đến môi 

trường phục vụ quản lý nhà nước 

về môi trường"  

Tổng hợp 

(giấy) 

19_33_06_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài 

khoa học: "Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn xây dựng danh 

mục và mô hình dữ liệu cho nhóm 

lớp thông tin các nguồn gây ô 

nhiễm, tác động xấu đến môi 

trường phục vụ quản lý nhà nước 

về môi trường"  

Tổng hợp (số) 19_33_06_THS_001 

 

 

 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc 



 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

1045/QĐ-

TCMT 

Hướng dẫn kỹ thuật, 

nghiệp vụ quan trắc 

môi trường cho 

mạng lưới quan trắc 

môi trường toàn 

quốc 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp 

vụ quan trắc môi trường cho 

mạng lưới quan trắc môi trường 

toàn quốc" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_34_04_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp 

vụ quan trắc môi trường cho 

mạng lưới quan trắc môi trường 

toàn quốc" 

Tổng hợp (số) 19_34_04_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo kết quả đánh giá độ 

đồng nhất, độ bền của mẫu thử 

nghiệm thành thạo năm 2018 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_04_BKS_001 

  

  

    4 Báo cáo kết quả chương trình 

thử nghiệm thành thạo (mã 

CEM-LPT-43) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_04_BKS_002 

  

  

    5 Báo cáo kết quả chương trình 

thử nghiệm thành thạo (mã 

CEM-LPT-42) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_04_BKS_003 

  

  

    6 Báo cáo Tăng cường năng lực 

tổ chức thử nghiệm thành thạo 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_04_BKS_004 

2 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

1409/QĐ-

TCMT 

Triển khai bộ chỉ thị 

môi trường quốc gia 

và xây dựng báo cáo 

hiện trạng môi 

trường quốc gia 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 

"Triển khai bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia và xây dựng 

báo cáo hiện trang MTQG quốc 

gia" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_34_03_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 

"Triển khai bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia và xây dựng 

báo cáo hiện trang môi trường 

quốc gia" 

Tổng hợp (số) 19_34_03_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo cập nhật bộ chỉ thị môi 

trường quốc gia năm 2018 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_03_BKS_001 

  

  

    4 Dự thảo báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia năm 2018 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_03_BKS_002 

  

  

    5 Khung cấu trúc và đề cương chi 

tiết của Báo cáo hiện trạng môi 

trường quốc gia năm 2018 

chuyên đề "Môi trường nước 

các lưu vực sông Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_001 

  

  

    6 Đặc điểm tự nhiên tại các lưu 

vực sông Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_002 

  

  

    7 Tình hình phát triển kinh tế xã 

hội trên các lưu vực sông Việt 

Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_003 

        8 Thải lượng các chất ô nhiễm Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_004 

  

  

    9 Nguyên nhân trực tiếp của vấn 

đề (sức ép) và các động lực 

chính 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_005 

  

  

    10 So sánh sự phát thải của các 

chất ô nhiễm 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_006 

  

  

    11 So sánh diễn biến các nguồn 

gây ô nhiễm 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_007 

  

  

    12 Diễn biến (xu hướng) của 

những thông số đặc trưng trên 

các lưu vực sông Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_008 



 

  

  

    13 So sánh giá trị các thông số với 

quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường trên các lưu vực sông 

Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_009 

  

  

    14 Đánh giá mức độ ô nhiễm theo 

không gian và thời gian trên các 

lưu vực sông Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_010 

  

  

    15 Sức khỏe con người thể hiện 

thông qua các bệnh liên quan 

đến ô nhiễm môi trường 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_011 

  

  

    16 Tác động của ô nhiễm môi 

trường với phát triển kinh tế xã 

hội 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_012 

  

  

    17 Tác động của ô nhiễm môi 

trường với cảnh quan và hệ 

sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_013 

  

  

    18 Thực trạng quản lý môi trường 

và những thành công trong 

công tác quản lý môi trường 

trong thời gian qua của Việt 

Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_014 

  

  

    19 Những tồn tại thác thức trong 

thực trạng quản lý môi trường 

tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_015 

  

  

    20 Những thách thức về môi 

trường tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_016 

  

  

    21 Phương hướng và giải pháp bảo 

vệ môi trường tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_017 

  

  

    22 Đánh giá kết quả thực hiện 

chiến lược quốc gia về tài 

nguyên nước đến năm 2020 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_018 



 

  

  

    23 Đánh giá kết quả triển khai các 

quy hoạch quản lý tài nguyên 

nước các lưu vực sông và các 

đề xuất giải pháp 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_019 

  

  

    24 Những vấn đề và giải pháp 

quản lý, khai thác sử dụng nước 

và vấn đề an ninh nguồn nước 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_020 

  

  

    25 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển dân số 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_021 

  

  

    26 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển GDP hàng năm 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_022 

  

  

    27 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển y tế 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_023 

  

  

    28 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển giao thông 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_024 

  

  

    29 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển xây dựng 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_025 

  

  

    30 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển công nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_026 

  

  

    31 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển nông nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_027 

  

  

    32 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển ngành thủy hải sản 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_028 

  

  

    33 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển du lịch 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_029 

  

  

    34 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển làng nghề 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_030 

  

  

    35 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

triển lâm nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_031 



 

  

  

    36 Phiếu chỉ thị môi trường: Thải 

lượng bụi và khí thải 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_032 

  

  

    37 Phiếu chỉ thị môi trường: Nước 

thải theo các lĩnh vực 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_033 

  

  

    38 Phiếu chỉ thị môi trường: Sự cố 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_034 

  

  

    39 Phiếu chỉ thị môi trường: Phát 

sinh chất thải rắn 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_035 

  

  

    40 Phiếu chỉ thị môi trường: Biến 

đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_036 

  

  

    41 Phiếu chỉ thị môi trường: Tai 

biến thiên nhiên 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_037 

  

  

    42 Phiếu chỉ thị môi trường: Chất 

lượng môi trường không khí 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_038 

  

  

    43 Phiếu chỉ thị môi trường: Chất 

lượng nước mặt lục địa 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_039 

  

  

    44 Phiếu chỉ thị môi trường: Chất 

lượng nước biển ven bờ 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_040 

  

  

    45 Phiếu chỉ thị môi trường: Đa 

dạng sinh học 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_041 

  

  

    46 Phiếu chỉ thị môi trường: Môi 

trường đất 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_042 

  

  

    47 Phiếu chỉ thị môi trường: Ảnh 

hưởng đến sức khỏe cộng đồng 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_043 

  

  

    48 Phiếu chỉ thị môi trường: Văn 

bản pháp luật trong quản lý môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_044 

  

  

    49 Phiếu chỉ thị môi trường: Đầu 

tư cho công tác bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_045 



 

  

  

    50 Phiếu chỉ thị môi trường: Công 

tác thẩm định, phê duyệt báo 

cáo ĐMC, ĐTM và kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_046 

  

  

    51 Phiếu chỉ thị môi trường: Công 

tác thanh tra, xử lý các vụ việc 

vi phạm pháp luật về BVMT 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_047 

  

  

    52 Phiếu chỉ thị môi trường: Quản 

lý tổng hợp các lưu vực sông 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_048 

  

  

    53 Phiếu chỉ thị môi trường: Quản 

lý tổng hợp vùng ven biển 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_049 

  

  

    54 Phiếu chỉ thị môi trường: Công 

cụ kinh tế trong quản lý môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_050 

  

  

    55 Phiếu chỉ thị môi trường: Xử lý 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_051 

  

  

    56 Phiếu chỉ thị môi trường: Diện 

tích cây xanh trên đầu người 

dân đô thị và Số lượng cơ sở 

sản xuất áp dụng Sản xuất sạch 

hơn 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_052 

  

  

    57 Phiếu chỉ thị môi trường: Kiểm 

soát nước thải 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_053 

  

  

    58 Phiếu chỉ thị môi trường: Hoạt 

động quan trắc môi trường 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_054 

  

  

    59 Phiếu chỉ thị môi trường: Chất 

thải rắn 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_055 

  

  

    60 Phiếu chỉ thị môi trường: Sử 

dụng nước sạch 

Chuyên đề (số) 19_34_03_CDS_056 



 

  

  

    61 Bản đồ chuyên đề số lượng 

trạm quan trắc môi trường nước 

thải tự động liên tục trên phạm 

vi toàn quốc 

Bản đồ (số) 19_34_03_BDS_001 

  

  

    62 Bản đồ chuyên đề số lượng 

trạm quan trắc môi trường nước 

mặt tự động 

Bản đồ (số) 19_34_03_BDS_002 

3 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

1508/QĐ-

TCMT 

Xây dựng hệ số phát 

thải Dioxin, Dioxin-

like PCB trong 

ngành công nghiệp 

luyện kim, sản xuất 

xi măng, nhiệt điện 

và thí điểm kiểm kê 

phát thải Dioxin, 

Dioxin-like PCB 

trong ngành công 

nghiệp luyện kim ở 

Việt Nam - Năm 

2018 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Xây dựng hệ số phát thải 

Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim, 

sản xuất xi măng, nhiệt điện và 

thí điểm kiểm kê phát thải 

Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim ở 

Việt Nam" (Năm 2016-2018) 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_34_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Xây dựng hệ số phát thải 

Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim, 

sản xuất xi măng, nhiệt điện và 

thí điểm kiểm kê phát thải 

Dioxin, dioxin-like PCB trong 

ngành công nghiệp luyện kim ở 

Việt Nam" (Năm 2016-2018) 

Tổng hợp (số) 19_34_02_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo tổng quan về phương 

pháp xây dựng hệ số phát thải 

Dioxin và DL-PCB từ các 

nguồn phát thải tĩnh 

Chuyên đề (số) 19_34_02_CDS_001 

  

  

    4 Báo cáo tổng quan về mô hình 

kiểm kê phát thải Dioxin và 

DL-Dioxin từ các nguồn phát 

thải công nghiệp 

Chuyên đề (số) 19_34_02_CDS_002 

  

  

    5 Báo cáo tổng quan về kết quả 

kiểm kê và xây dựng hệ số phát 

thải Dioxin và DL-PCB trên thế 

giới 

Chuyên đề (số) 19_34_02_CDS_003 

  

  

    6 Báo cáo phát thải dioxin và 

DL-PCB từ các hoạt động 

ngành công nghiệp luyện thép 

Chuyên đề (số) 19_34_02_CDS_004 

  

  

    7 Báo cáo phát thải Dioxin và 

DL-PCB từ một số hoạt động 

ngành luyện kim màu 

Chuyên đề (số) 19_34_02_CDS_005 

  

  

    8 Báo cáo phát thải Dioxin và 

DL-PCB từ các hoạt động 

ngành công nghiệp sản xuất xi 

măng trên thế giới 

Chuyên đề (số) 19_34_02_CDS_006 

  

  

    9 Báo cáo phát thải Dioxin và 

DL-PCB từ các nhà máy điện 

Chuyên đề (số) 19_34_02_CDS_007 

  

  

    10 Báo cáo điều tra, khảo sát về 

hiện trạng sản xuất của các 

ngành công nghiệp luyện kim, 

sản xuất xi măng và nhiệt điện 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_02_BKS_001 



 

  

  

    11 Báo cáo kết quả phân tích định 

lượng Dioxin và DL-PCB từ 

các mẫu phát thải công nghiệp 

của một số nhà máy luyện kim, 

sản xuất xi măng và nhiệt điện 

được lựa chọn 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_02_BKS_002 

  

  

    12 Báo cáo kết quả tính hệ số phát 

thải Dioxin và DL-PCB cho các 

ngành công nghiệp luyện kim, 

sản xuất xi măng và nhiệt điện 

và kết quả kiểm kê thí điểm 

phát thải Dioxin, DL-PCB cho 

ngành luyện kim 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_02_BKS_003 

  

  

    13 Dự thảo đề xuất bổ sung hoặc 

sửa đổi giá trị tối đa cho phép 

của Dioxin trong khí thải công 

nghiệp ngành luyện kim (sản 

xuất thép, sản xuất kim loại 

màu), sản xuất xi măng và nhiệt 

điện 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_02_BKS_004 

  

  

    14 Dự thảo thông tư Quy định về 

hệ số phát thải và hướng dẫn 

kiểm kê phát thải Dioxin và 

DL-PCB cho ngành công 

nghiệp luyện kim, xi măng và 

nhiệt điện 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_02_BKS_005 



 

4 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

1521/QĐ-

TCMT 

Duy trì hệ thống 

trang thiết bị quan 

trắc và phân tích 

môi trường; duy trì, 

quản lý hệ thống 

thông tin dữ liệu 

quan trắc môi 

trường toàn quốc 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Duy trì hệ thống trang thiết bị 

quan trắc và phân tích môi 

trường; duy trì, quản lý hệ 

thống thông tin dữ liệu quan 

trắc môi trường toàn quốc" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_34_07_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Duy trì hệ thống trang thiết bị 

quan trắc và phân tích môi 

trường; duy trì, quản lý hệ 

thống thông tin dữ liệu quan 

trắc môi trường toàn quốc" 

Tổng hợp (số) 19_34_07_THS_001 

  

  

    3 Bản đồ đánh giá sức chịu tải, 

khả năng tiếp nhận nước thải tại 

các sông chính thuộc 02 LVS 

Cầu, Nhuệ Đáy năm 2017 cho 

thông số BOD 

Bản đồ (số) 19_34_07_BDS_001 

  

  

    4 Bản đồ tích hợp kết quả phân 

vùng chất lượng nước và kết 

quả đánh giá sức chịu tải, khả 

năng tiếp nhận nước thải của 

các sông chính trên LVS Nhuệ 

- Đáy, LVS Cầu (Thông số 

BOD5) 

Bản đồ (số) 19_34_07_BDS_002 

  

  

    5 Bản đồ phân vùng hiện trạng 

chất lượng  nước mặt trên 02 

lưu vực sông Cầu, Nhuệ - Đáy 

năm 2017 theo 2 mùa (Mưa và 

khô) 

Bản đồ (số) 19_34_07_BDS_003 



 

  

  

    6 Các hồ sơ thủ tục cập nhật hệ 

thống VILAS theo ISO 

17025:2017; Giấy chứng nhận 

kiểm định, hiệu chuẩn các thiết 

bị; Chứng chỉ các khóa đào tạo; 

Kết quả đánh giá tay nghề cán 

bộ phòng thí nghiệm 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_001 

  

  

    7 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

cho các thiết bị của 06 trạm 

quan trắc môi trường không khí 

tự động, liên tục 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_002 

  

  

    8 Kết quả tham gia 04 Chương 

trình thử nghiệm thành thạo so 

sánh liên phòng với tổ chức 

FAPAS của Vương Quốc Anh 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_003 

  

  

    9 Báo cáo đánh giá mức chịu tải, 

khả năng tiếp nhận nước thải 

của dòng sông chính thuộc lưu 

vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_004 

  

  

    10 Báo cáo tổng hợp thông tin 

nguồn thải, kinh tế xã hội, tin 

tức trên địa bàn 5 tỉnh, thành 

phố thuộc lưu vực sông Nhuệ - 

Đáy 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_005 

  

  

    11 Báo cáo tổng hợp thông tin 

nguồn thải, kinh tế xã hội, tin 

tức trên địa bàn 5 tỉnh, thành 

phố thuộc lưu vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_006 



 

  

  

    12 Báo cáo tổng hợp thông tin 

nguồn thải, kinh tế xã hội, tin 

tức trên địa bàn 5 tỉnh, thành 

phố thuộc lưu vực hệ thống 

sông Đồng Nai 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_007 

  

  

    13 Báo cáo kết quả kiểm soát chất 

lượng hồ sơ và dữ liệu quan 

trắc môi trường nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_008 

  

  

    14 Báo cáo kết quả kiểm soát chất 

lượng hồ sơ và dữ liệu quan 

trắc môi trường không khí 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_009 

  

  

    15 Báo cáo đánh giá mức chịu tải, 

khả năng tiếp nhận nước thải 

của dòng sông chính thuộc lưu 

vực sông Nhuệ - Đáy 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_010 

  

  

    16 Báo cáo đánh giá chất lượng 

môi trường khí và nước miền 

Bắc 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_011 

  

  

    17 Phân tích xác định nội dung, 

thông tin, phạm vi cảnh báo ô 

nhiễm môi trường và phổ biến 

chất lượng môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_012 

  

  

    18 Tổng hợp, xử lý thông tin, dữ 

liệu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_013 

  

  

    19 Báo cáo bản tin chất lượng môi 

trường nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_014 

  

  

    20 Báo cáo bản tin chất lượng môi 

trường không khí 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_07_BKS_015 



 

5 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

1893/QĐ-

BTNMT 

Thay thế thiết bị của 

hệ thống Trạm Quốc 

gia quan trắc môi 

trường khí và nước 

tự động, liên tục 

năm 2018 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Thay thế thiết bị của hệ thống 

Trạm Quốc gia quan trắc môi 

trường khí và nước tự động, 

liên tục năm 2018" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_34_06_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Thay thế thiết bị của hệ thống 

Trạm Quốc gia quan trắc môi 

trường khí và nước tự động, 

liên tục năm 2018" 

Tổng hợp (số) 19_34_06_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo kết quả khảo sát, đánh 

giá hệ thống các trạm quốc gia 

quan trắc môi trường khí và  

nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_06_BKS_001 

  

  

    4 Biên bản nghiệm thu và bàn 

giao đưa vào sử dụng (Số: 

10/2018/NTBG-CEM 

Tư liệu khác 

(số) 

19_34_06_BKS_002 

6 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

1926/QĐ-

TCMT 

Quan trắc quốc gia 

đối với môi trường 

không khí và nước 

Năm 2018 

1 Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ "Quan trắc quốc gia 

đối với môi trường không khí 

và nước Năm 2018 (Khu vực 

Miền Bắc)'" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_10_03_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp Kết quả quan 

trắc môi trường nước và không 

khí năm 2018 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_10_03_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ "Quan trắc quốc gia 

đối với môi trường không khí 

và nước Năm 2018 (Khu vực 

Miền Bắc)'" 

Tổng hợp (số) 19_10_03_THS_001 



 

  

  

    4 Báo cáo tổng hợp Kết quả quan 

trắc môi trường nước và không 

khí năm 2018 

Tư liệu khác 

(số) 

19_10_03_BKS_001 

  

  

    5 Báo cáo kết quả quan trắc môi 

trường (môi trường không khí) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_10_03_BKS_002 

  

  

    6 Báo cáo kết quả quan trắc môi 

trường nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_10_03_BKS_003 

  

  

    7 Báo cáo Duy trì và vận hành hệ 

thống trạm quan trắc tự động 

năm 2018 

Tư liệu khác 

(số) 

19_10_03_BKS_004 

  

  

    8 Báo cáo Duy trì và vận hành 

trạm quan trắc nước mặt tự 

động 

Tư liệu khác 

(số) 

19_10_03_BKS_005 

  

  

    9 Báo cáo Duy trì và vận hành 

trạm khí 

Tư liệu khác 

(số) 

19_10_03_BKS_006 

7 Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

2092/QĐ-

TCMT 

Đối ứng dự án 

"Quản lý ô nhiễm 

các khu công nghiệp 

thuộc lưu vực sông 

Đồng Nai, Sông 

Nhuệ - Đáy" 

1 Báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ đối ứng dự án thành 

phần "Tăng cường thể chế và 

thực thi" thuộc dự án "Quản lý 

ô nhiễm các khu công nghiệp 

thuộc lưu vực sông Đồng Nai, 

sông Nhuệ - Đáy" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_34_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ đối ứng dự án thành 

phần "Tăng cường thể chế và 

thực thi" thuộc dự án "Quản lý 

ô nhiễm các khu công nghiệp 

thuộc lưu vực sông Đồng Nai, 

sông Nhuệ - Đáy" 

Tổng hợp (số) 19_34_01_THS_001 



 

8 

Trung tâm 

Quan trắc 

môi trường 

Miền Bắc 

TNMT.04.26 Báo cáo tổng kết đề 

tài khoa học: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học 

và thực tiễn triển 

khai phương pháp 

quan trắc môi 

trường không khí 

xung quanh bằng 

các thiết bị đo nhanh 

 
Báo cáo tổng kết đề tài khoa 

học: Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn triển khai 

phương pháp quan trắc môi 

trường không khí xung quanh 

bằng các thiết bị đo nhanh 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_34_08_THG_001 

 

 

   
Báo cáo tổng kết đề tài khoa 

học: Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn triển khai 

phương pháp quan trắc môi 

trường không khí xung quanh 

bằng các thiết bị đo nhanh 

Tổng hợp (số) 19_34_08_THS_001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Viện Khoa học Môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 
Mã số 

1 Viện 

Khoa 

học 

Môi 

trường 

274/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát, đề 

xuất quy định cụ thể 

trách nhiệm của Bộ, 

ngành, địa phương, chủ 

đầu tư, cơ quan quyết 

định phê duyệt đầu tư, 

Chủ tịch UBND các cấp 

về vấn đề môi trường 

trên địa bàn và theo thẩm 

quyền được giao. 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Điều tra, khảo 

sát, đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm 

của Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ 

quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp về vấn đề môi 

trường trên địa bàn và theo thẩm quyền 

được giao" năm 2017 

Tổng hợp (số) 19_14_03_THS_001 

  

  

    2 Báo cáo rà soát, đánh giá các quy định 

pháp luật về trách nhiệm quản lý nhà nước 

của các Bộ, Ngành, địa phương trong bảo 

vệ môi trường theo thẩm quyền được giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng quan về trách nhiệm của các 

Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ 

quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân các cấp về vấn đề môi 

trường trên địa bàn và theo thẩm quyền 

được giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_002 

  

  

    4 Báo cáo rà soát, đánh giá các quy định 

pháp luật quy định về trách nhiệm bảo vệ 

môi trường của chủ đầu tư, cơ quan phê 

duyệt đầu tư trong bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_003 



 

  

  

    5 Báo cáo rà soát, đánh giá các quy định 

pháp luật về trách nhiệm của Chủ tịch ủy 

ban nhân dân các cấp trong bảo vệ môi 

trường trên địa bàn và theo thẩm quyền 

được giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_004 

  

  

    6 Báo cáo rà soát, đánh giá các hình thức 

trách nhiệm đối với các Bộ, ngành, địa 

phương nếu để xảy ra vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_005 

  

  

    7 Báo cáo rà soát, đánh giá các hình thức 

trách nhiệm đối với chủ đầu tư, cơ quan 

phê duyệt đầu tư nếu để xảy ra vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_006 

  

  

    8 Báo cáo rà soát, đánh giá các hình thức 

trách nhiệm đối với Chủ tịch ủy ban nhân 

dân các cấp nếu để xảy ra vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_007 

  

  

    9 Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm một số 

nước trên thế giới về trách nhiệm của Bộ, 

ngành, địa phương trong quản lý môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_008 

  

  

    10 Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm một số 

nước trên thế giới về trách nhiệm của chủ 

đầu tư, cơ quan phê duyệt đầu tư trong bảo 

vệ  môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_009 

  

  

    11 Báo cáo phân tích kết quả điều tra, khảo sát 

tại các địa phương (3 khu vực) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_03_BKS_001 



 

  

  

    12 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Điều tra, khảo 

sát, đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm 

của Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ 

quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp về vấn đề môi 

trường trên địa bàn và theo thẩm quyền 

được giao" năm 2017-2018 

Tổng hợp (số) 19_14_03_THS_002 

  

  

    13 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ "Điều tra, khảo 

sát, đề xuất quy định cụ thể trách nhiệm 

của Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ 

quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp về vấn đề môi 

trường trên địa bàn và theo thẩm quyền 

được giao" năm 2017-2018 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_14_03_THG_00

1 

  

  

    14 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, 

ngành, địa phương theo thẩm quyền được 

giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_010 

  

  

    15 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu 

tư, cơ quan phê duyệt đầu tư 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_011 

  

  

    16 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

trách nhiệm bảo vệ môi trường của Chủ 

tịch ủy ban nhân dân các cấp trong bảo vệ 

môi trường trên địa bàn và theo thẩm 

quyền được giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_012 



 

  

  

    17 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

các hình thức trách nhiệm đối với Bộ, 

ngành, địa phương nếu để xảy ra vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_013 

  

  

    18 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

các hình thức trách nhiệm đối với chủ đầu 

tư, cơ quan phê duyệt đầu tư nếu để xảy ra 

vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_014 

  

  

    19 Phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện 

các hình thức trách nhiệm đối với Chủ tịch 

ủy ban nhân dân các cấp nếu để xảy ra vi 

phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_015 

  

  

    20 Nghiên cứu kinh nghiệm thế giới về hình 

thức trách nhiệm đối với cá nhân là cán bộ 

cơ quan phê duyệt đầu tư phải chịu nếu để 

xảy ra vi phạm trong bảo vệ môi trường. 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_016 

  

  

    21 Xây dựng quy trình xác định trách nhiệm 

của các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, 

cơ quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ 

tịch UBND các cấp nếu để xảy ra vi phạm 

về vấn đề môi trường trên địa bàn và theo 

thẩm quyền được giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_017 

  

  

    22 Kiến nghị, đề xuất giải pháp, phương án 

nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về 

BVMT; các hình thức trách nhiệm đối với 

các Bộ, ngành, địa phương phải chịu nếu 

để xảy ra vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_018 



 

  

  

    23 Kiến nghị, đề xuất giải pháp, phương án 

nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ 

quan phê duyệt đầu tư trong bảo vệ  môi 

trường; các hình thức trách nhiệm đối với 

chủ đầu tư, cơ quan phê duyệt đầu tư nếu 

để xảy ra vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_019 

  

  

    24 Kiến nghị, đề xuất giải pháp, phương án 

nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND 

các cấp trong bảo vệ môi trường; các hình 

thức trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 

các cấp nếu để xảy ra vi phạm 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_020 

  

  

    25 Xây dựng báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung 

hoàn thiện cơ chế chính sách quy định 

trách nhiệm  pháp lý và trách nhiệm quản 

lý trong bảo vệ môi trường của các Bộ, 

ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ quan 

quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch 

UBND các cấp 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_021 

  

  

    26 Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của 

các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ 

quan quyết định phê duyệt đầu tư, Chủ tịch 

UBND các cấp về vấn đề môi trường trên 

địa bàn và theo thẩm quyền được giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_022 



 

  

  

    27 Xây dựng Dự thảo hướng dẫn quy trình 

xác định trách nhiệm của các Bộ, ngành, 

địa phương, chủ đầu tư, cơ quan quyết định 

phê duyệt đầu tư, Chủ tịch UBND các cấp 

nếu để xảy ra vi phạm về vấn đề môi 

trường trên địa bàn và theo thẩm quyền 

được giao 

Chuyên đề (số) 19_14_03_CDS_023 

  

  

    28 Công văn Số: 110/BC-TCMT Báo cáo về 

việc Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định 

của pháp luật về trách nhiệm quản lý môi 

trường của các Bộ, ngành, địa phương, chủ 

đầu tư, cơ quan quyết định phê duyệt đầu 

tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_03_BKS_002 

  

  

    29 Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ 

về Tăng cường trách nhiệm của các Bộ, 

ngành, địa phương, chủ đầu tư, cơ quan  

phê  duyệt  đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các cấp về vấn đề môi trường trên địa 

bàn và theo thẩm quyền được giao 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_03_BKS_003 

  

  

    30 Dự thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn về quy trình xác định trách 

nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân các cấp nếu để xảy ra 

vi phạm về vấn đề môi trường trên địa bàn 

và theo thẩm quyền được giao 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_03_BKS_004 



 

  

  

    31 Báo cáo phân tích kết quả điều tra, khảo sát 

tại các địa phương (4 Tỉnh, Thành phố) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_03_BKS_005 

2 Viện 

Khoa 

học 

Môi 

trường 

3420/QĐ-

BTNMT 

Nghiên cứu các vấn đề lý 

luận và thực tiễn về rào 

cản xanh đối với Việt 

Nam nhằm đề xuất các 

giải pháp cho ngành tài 

nguyên và môi trường 

trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế 

1 Báo cáo nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng năm 2018 "Nghiên cứu các vấn đề lý 

luận và thực tiễn về rào cản xanh đối với 

Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp cho 

ngành tài nguyên và môi trường trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_14_05_THG_00

1 

  

  

    2 Báo cáo nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng năm 2018 "Nghiên cứu các vấn đề lý 

luận và thực tiễn về rào cản xanh đối với 

Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp cho 

ngành tài nguyên và môi trường trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế" 

Tổng hợp (số) 19_14_05_THS_001 

3 Viện 

Khoa 

học 

Môi 

trường 

653/QĐ-

TCMT 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và xây dựng tiêu chí 

về môi trường trong việc 

xác định mô hình sản 

xuất sinh thái nhằm bảo 

vệ môi trường và phát 

triển bền vững tại Việt 

Nam 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và 

công nghệ đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và xây dựng tiêu chí về môi trường 

trong việc xác định mô hình sản xuất sinh 

thái nhằm bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững tại Việt Nam" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_14_06_THG_00

1 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và 

công nghệ đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và xây dựng tiêu chí về môi trường 

trong việc xác định mô hình sản xuất sinh 

thái nhằm bảo vệ môi trường và phát triển 

bền vững tại Việt Nam" 

Tổng hợp (số) 19_14_06_THS_001 



 

4 Viện 

Khoa 

học 

Môi 

trường 

660/QĐ-

TCMT 

Nghiên cứu cơ sở lý luận 

và đánh giá khả năng áp 

dụng cơ chế ngân hàng 

đa dạng sinh học 

(Biobanking) trong quản 

lý môi trường hệ sinh 

thái ở Việt Nam 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và 

công nghệ đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận 

và đánh giá khả năng áp dụng cơ chế ngân 

hàng đa dạng sinh học (Biobanking) trong 

quản lý môi trường hệ sinh thái ở Việt 

Nam 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_14_04_THG_00

1 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học và 

công nghệ đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận 

và đánh giá khả năng áp dụng cơ chế ngân 

hàng đa dạng sinh học (Biobanking) trong 

quản lý môi trường hệ sinh thái ở Việt 

Nam 

Tổng hợp (số) 19_14_04_THS_001 

5 Viện 

Khoa 

học 

Môi 

trường 

778/QĐ-

BTNMT 

Điều tra, khảo sát xây 

dựng các văn bản hướng 

dẫn triển khai chương 

XIX Bộ Luật hình sự 

2015 về các tội phạm 

môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo 

sát xây dựng các văn bản hướng dẫn triển 

khai chương XIX Bộ Luật hình sự 2015 về 

các tội phạm môi trường" giai đoạn 2017-

2018 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_14_02_THG_00

1 

  

  

    2 Cuốn sách "Một số vấn đề vê tội phạm môi 

trường" 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_14_02_BKG_00

1 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo 

sát xây dựng các văn bản hướng dẫn triển 

khai chương XIX Bộ Luật hình sự 2015 về 

các tội phạm môi trường" giai đoạn 2017-

2018 

Tổng hợp (số) 19_14_02_THS_001 

  

  

    4 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo 

sát xây dựng các văn bản hướng dẫn triển 

khai chương XIX Bộ Luật hình sự 2015 về 

các tội phạm môi trường" năm 2017 

Tổng hợp (số) 19_14_02_THS_002 



 

  

  

    5 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Điều tra, khảo 

sát xây dựng các văn bản hướng dẫn triển 

khai chương XIX Bộ Luật hình sự 2015 về 

các tội phạm môi trường" năm 2018 

Tổng hợp (số) 19_14_02_THS_003 

  

  

    6 Báo cáo cơ sở khoa học về các tội phạm 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_001 

  

  

    7 Báo cáo khoa học về các tội phạm cụ thể 

trong chương XIX tội phạm môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_002 

  

  

    8 Báo cáo thực trạng vi phạm pháp luật về 

môi trường và xử lý tội phạm về môi 

trường ở Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_003 

  

  

    9 Báo cáo phân tích, đánh giá về việc xử lý 

trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân 

sự đối với hành vi vi phạm pháp luật môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_004 

  

  

    10 Báo cáo điều tra, khảo sát thực trạng tình 

hình tội phạm về môi trường và xử lý tội 

phạm về môi trường tại các địa phương đi 

khảo sát năm 2017 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_005 

  

  

    11 Báo cáo rà soát, đối chiếu các quy định có 

liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật môi trường và 

tội phạm môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_006 

  

  

    12 Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về tội phạm 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_007 



 

  

  

    13 Báo cáo đề xuất, kiến nghị các giải pháp 

nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước về môi trường và công tác đấu tranh, 

phòng chống tội phạm về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_008 

  

  

    14 Báo cáo xây dựng Dự thảo Thông tư 

hướng dẫn triển khai thực hiện các quy 

định về tội phạm môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_009 

  

  

    15 Báo cáo điều tra, khảo sát thực trạng tình 

hình tội phạm về môi trường và xử lý tội 

phạm về môi trường tại các địa phương đi 

khảo sát năm 2018 

Chuyên đề (số) 19_14_02_CDS_010 

6 Viện 

Khoa 

học 

Môi 

trường 

910/QĐ-

TCMT 

Điều tra, khảo sát, xây 

dựng hướng dẫn giám 

định thiệt hại môi trường 

và bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về 

môi trường (Giai đoạn 

2016-2018) 

1 báo cáo tổng hợp giai đoạn 2016 - 2018 

nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát, xây dựng 

hướng dẫn giám định thiệt hại môi trường 

và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại về môi trường 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_14_01_THG_00

1 

  

  

    2 báo cáo tổng hợp giai đoạn 2016 - 2018 

nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát, xây dựng 

hướng dẫn giám định thiệt hại môi trường 

và bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_14_01_THS_001 

  

  

    3 báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 2016: Điều tra, 

khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định 

thiệt hại về môi trường và bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_14_01_THS_002 



 

  

  

    4 báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 2017: Điều tra, 

khảo sát, xây dựng hướng dẫn giám định 

thiệt hại về môi trường và bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Tổng hợp (số) 19_14_01_THS_003 

  

  

    5 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về khái 

niệm, đặc điểm, mục đích, ý nghĩa của 

giám định tư pháp; xác định, giám định 

thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_001 

  

  

    6 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về giám 

định lại, giám định bổ sung 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_002 

  

  

    7 Báo cáo chuyên đề: Tổng quan về thiệt hại 

môi trường, các nguyên nhân gây ra thiệt 

hại môi trường và phân loại các thiệt hại về 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_003 

  

  

    8 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, rà soát các 

phương pháp phân tích và các tiêu chí lựa 

chọn đơn vị thực hiện quan trắc, phân tích, 

đo đạc, đánh giá phục vụ công tác thu thập 

dữ liệu, chứng cứ xác định thiệt hại môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_004 

  

  

    9 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp và phân tích 

các phương pháp tính toán thiệt hại môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_005 

  

  

    10 Báo cáo chuyên đề: Rà soát, tổng hợp các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động thu 

thập, phân tích dữ liệu, chứng cứ phục vụ 

công tác giám định thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_006 



 

  

  

    11 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích 

các nguyên tắc trong giám định thiệt hại 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_007 

  

  

    12 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên 

yêu cầu, trưng cầu giám định thiệt hại môi 

trường và đơn vị thực hiện giám định thiệt 

hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_008 

  

  

    13 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá vai 

trò và mối quan hệ qua lại giữa các chủ thể 

trong giám định thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_009 

  

  

    14 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các 

yêu cầu về điều kiện bảo đảm trong giám 

định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_010 

  

  

    15 Báo cáo chuyên đề: Phân tích vai trò, ý 

nghĩa, giá trị pháp lý của văn bản kết luận 

kết quả giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_011 

  

  

    16 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

trình tự, thủ tục giám định trong một số 

lĩnh vực 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_012 

  

  

    17 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá sự 

hình thành giám định thiệt hại môi trường 

trên thế giới 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_013 

  

  

    18 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá mô 

hình tổ chức thực hiện giám định thiệt hại 

môi trường được áp dụng  tại các nước 

phát triển trên thế giới 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_014 



 

  

  

    19 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá mô 

hình tổ chức thực hiện giám định thiệt hại 

môi trường được áp dụng  tại các nước 

đang phát triển trên thế giới 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_015 

  

  

    20 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

quy trình giám định thiệt hại môi trường  

tại các nước phát triển 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_016 

  

  

    21 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

quy trình giám định thiệt hại môi trường  

tại các nước đang phát triển 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_017 

  

  

    22 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

phương pháp giám định thiệt hại môi 

trường được áp dụng tại một số quốc gia 

trên thế giới 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_018 

  

  

    23 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá rào 

cản, hạn chế trong việc thực hiện giám 

định thiệt hại tại một số quốc gia trên thế 

giới 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_019 

  

  

    24 Báo cáo chuyên đề: Bài học kinh nghiệm 

rút ra cho Việt Nam trong việc xây dựng 

quy trình giám định thiệt hại về môi trường 

và hoàn thiện mô hình tổ chức thực hiện 

giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_020 

  

  

    25 Báo cáo chuyên đề: Các vấn đề chung về 

bảo hiểm: Khái niệm bảo hiểm; đặc trưng, 

các nguyên tắc, loại hình bảo hiểm; phân 

loại thị trường bảo hiểm và quy luật chung 

của thị trường bảo hiểm. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_021 



 

  

  

    26 Báo cáo chuyên đề: Phân tích mối quan hệ 

giữa ngành bảo hiểm và môi trường, bảo 

hiểm và bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_022 

  

  

    27 Báo cáo chuyên đề: Khái niệm, đặc điểm, 

loại hình và phạm vi thực hiện bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_023 

  

  

    28 Báo cáo chuyên đề: Phân biệt khái niệm 

giữa bảo hiểm môi trường và bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường; bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường và các sản phẩm 

bảo hiểm truyền thống. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_024 

  

  

    29 Báo cáo chuyên đề: Vai trò, lợi ích và các 

nguyên tắc cơ bản xây dựng bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_025 

  

  

    30 Báo cáo chuyên đề: Đối tượng bảo hiểm, 

vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ của các 

chủ thể tham gia vào bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_026 

  

  

    31 Báo cáo chuyên đề: Nguyên tắc, căn cứ 

thực hiện bồi thường trong bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_027 



 

  

  

    32 Báo cáo chuyên đề: Nghiên cứu, phân tích 

quy trình đánh giá rủi ro trong bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_028 

  

  

    33 Báo cáo chuyên đề: Khái niệm, ý nghĩa, 

mục đích, nguyên tắc, cơ chế hoạt động 

của Quỹ dự phòng rủi ro trong bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_029 

  

  

    34 Báo cáo chuyên đề: Phân tích cơ sở lý luận 

về tiêu chí lựa chọn và phương pháp đề 

xuất danh mục các đối tượng mua bảo 

hiểm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_030 

  

  

    35 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

lịch sử hình thành của dịch vụ bảo hiểm 

môi trường, bảo hiểm bồi thường thiệt hại 

về môi trường trên thế giới. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_031 

  

  

    36 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

diễn biến và dự báo của thị trường bảo 

hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về 

môi trường trên thế giới. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_032 

  

  

    37 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về thực tiễn áp dụng bảo hiểm 

thiệt hại về môi trường ở một số nước trên 

thế giới (các nước đang phát triển) và bài 

học cho Việt Nam. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_033 



 

  

  

    38 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về thực tiễn áp dụng bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường ở một số nước phát triển và bài học 

kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_034 

  

  

    39 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về vai trò, trách nhiệm các chủ 

thể liên quan và mối quan hệ qua lại giữa 

các chủ thể trong mô hình bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ở 

một số nước đang phát triển và bài học 

kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_035 

  

  

    40 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về vai trò, trách nhiệm các chủ 

thể liên quan và mối quan hệ qua lại giữa 

các chủ thể trong mô hình bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ở 

một số nước phát triển và bài học kinh 

nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_036 

  

  

    41 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về rào cản, hạn chế trong việc 

triển khai áp dụng bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về môi trường ở các 

nước đang phát triển và bài học kinh 

nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_037 



 

  

  

    42 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về rào cản, hạn chế trong việc 

triển khai áp dụng bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về môi trường ở các 

nước phát triển và bài học kinh nghiệm rút 

ra cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_038 

  

  

    43 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các 

cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường ở một số nước đang phát 

triển và bài học kinh nghiệm rút ra cho 

Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_039 

  

  

    44 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các 

cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường ở một số nước phát triển và 

bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_040 

  

  

    45 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các 

chế tài bắt buộc các doanh nghiệp mua bảo 

hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về 

môi trường ở một số nước đang phát triển 

và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt 

Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_041 

  

  

    46 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các 

chế tài bắt buộc các doanh nghiệp mua bảo 

hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về 

môi trường ở một số nước phát triển và bài 

học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_042 



 

  

  

    47 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá về 

một số danh mục các đối tượng phải mua 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường ở một số nước trên thế giới: 

Hoạt động dầu khí và bài học cho Việt 

Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_043 

  

  

    48 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá về 

một số danh mục các đối tượng phải mua 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường ở một số nước trên thế giới: 

Sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_044 

  

  

    49 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá về 

một số danh mục các đối tượng phải mua 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường ở một số nước trên thế giới: 

Lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải nguy 

hại 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_045 

  

  

    50 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá về 

một số danh mục các đối tượng phải mua 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường ở một số nước trên thế giới: 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_046 

  

  

    51 Báo cáo chuyên đề: Bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam trong việc lựa chọn tiêu chí, 

phương pháp xây dựng danh mục các đối 

tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_047 



 

  

  

    52 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về xác định mức trách nhiệm tối 

thiểu đối với đối tượng tham gia bảo hiểm 

bồi thường thiệt hại về môi trường ở một 

số nước thế giới hoạt động trong các lĩnh 

vực gồm: Hoạt động dầu khí 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_048 

  

  

    53 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về xác định mức trách nhiệm tối 

thiểu đối với đối tượng tham gia bảo hiểm 

bồi thường thiệt hại về môi trường ở một 

số nước thế giới hoạt động trong các lĩnh 

vực gồm: sản xuất, kinh doanh hóa chất, 

xăng dầu 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_049 

  

  

    54 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về xác định mức trách nhiệm tối 

thiểu đối với đối tượng tham gia bảo hiểm 

bồi thường thiệt hại về môi trường ở một 

số nước thế giới hoạt động trong các lĩnh 

vực gồm: Lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất 

thải nguy hại 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_050 

  

  

    55 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan về xác định mức trách nhiệm tối 

thiểu đối với đối tượng tham gia bảo hiểm 

bồi thường thiệt hại về môi trường ở một 

số nước thế giới hoạt động trong các lĩnh 

vực gồm: vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_051 



 

  

  

    56 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

nhân lực của các đơn vị thực hiện thu thập, 

phân tích, đánh giá, đo đạc dữ liệu, chứng 

cứ xác định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_052 

  

  

    57 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

thực trạng về trang, thiết bị phục vụ thu 

thập, phân tích, đo đạc các dữ liệu, chứng 

cứ phục vụ cho công tác xác định thiệt hại 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_053 

  

  

    58 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại môi 

trường nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_054 

  

  

    59 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại môi 

trường Đất 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_055 

  

  

    60 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại hệ 

sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_056 

  

  

    61 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại loài 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_057 

  

  

    62 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, rà soát các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_058 

  

  

    63 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các 

cơ quan Trung ương, địa phương trong vấn 

đề giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_059 



 

  

  

    64 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng 

nguồn lực của các đơn vị có thẩm quyền 

giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_060 

  

  

    65 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích 

một số vụ/việc giám định thiệt hại môi 

trường điển hình tại: Miền Bắc 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_061 

  

  

    66 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích 

một số vụ/việc giám định thiệt hại môi 

trường điển hình tại: Miền Trung 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_062 

  

  

    67 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, phân tích 

một số vụ/việc giám định thiệt hại môi 

trường điển hình tại: Miền Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_063 

  

  

    68 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

những thuận lợi và khó khăn trong quá 

trình thực hiện giám định thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_064 

  

  

    69 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

các nội dung cần thiết trong hồ sơ trưng 

cầu, yêu cầu giám định thiệt hại môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_065 

  

  

    70 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

các nội dung cần kiểm tra, xác nhận lại 

thông tin trong hồ sơ trưng cầu, yêu cầu 

giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_066 

  

  

    71 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

các yêu cầu cần thiết về Hội đồng giám 

định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_067 



 

  

  

    72 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

cơ quan thực hiện giám định thiệt hại môi 

trường theo lĩnh vực hoạt động, phạm vi 

môi trường bị tác động theo các cấp 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_068 

  

  

    73 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

các trình tự tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giám 

định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_069 

  

  

    74 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất các 

nội dung giám định sơ bộ trên cơ sở hồ sơ 

yêu cầu giám định 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_070 

  

  

    75 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

nội dung giám định thiệt hại đối với môi 

trường đất 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_071 

  

  

    76 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

nội dung giám định thiệt hại đối với môi 

trường nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_072 

  

  

    77 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

nội dung giám định thiệt hại đối với hệ 

sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_073 

  

  

    78 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

nội dung giám định thiệt hại đối với loài 

được ưu tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_074 

  

  

    79 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định các dữ liệu, chứng 

cứ thiệt hại môi trường đã có trong hồ sơ 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại đối 

với môi trường đất 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_075 



 

  

  

    80 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định các dữ liệu, chứng 

cứ thiệt hại môi trường đã có trong hồ sơ 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại đối 

với môi trường nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_076 

  

  

    81 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định các dữ liệu, chứng 

cứ thiệt hại môi trường đã có trong hồ sơ 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại đối 

với hệ sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_077 

  

  

    82 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định các dữ liệu, chứng 

cứ thiệt hại môi trường đã có trong hồ sơ 

trưng cầu, yêu cầu giám định thiệt hại đối 

với loài được ưu tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_078 

  

  

    83 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

lựa chọn đơn vị quan trắc, phân tích, đánh 

giá, đo đạc dữ liệu, chứng cứ giám định 

thiệt hại môi trường đất 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_079 

  

  

    84 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

lựa chọn đơn vị quan trắc, phân tích, đánh 

giá, đo đạc dữ liệu, chứng cứ giám định 

thiệt hại môi trường nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_080 

  

  

    85 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

lựa chọn đơn vị quan trắc, phân tích, đánh 

giá, đo đạc dữ liệu, chứng cứ giám định 

thiệt hại đối với hệ sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_081 



 

  

  

    86 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

lựa chọn đơn vị quan trắc, phân tích, đánh 

giá, đo đạc dữ liệu, chứng cứ giám định 

thiệt hại loài ưu tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_082 

  

  

    87 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đánh giá 

yêu cầu về thu thập dữ liệu, chứng cứ phục 

vụ công tác giám định thiệt hại môi trường 

đất 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_083 

  

  

    88 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đánh giá 

yêu cầu về thu thập dữ liệu, chứng cứ phục 

vụ công tác giám định thiệt hại môi trường 

nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_084 

  

  

    89 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đánh giá 

yêu cầu về thu thập dữ liệu, chứng cứ phục 

vụ công tác giám định thiệt hại đối với hệ 

sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_085 

  

  

    90 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đánh giá 

yêu cầu về thu thập dữ liệu, chứng cứ phục 

vụ công tác giám định thiệt hại loài được 

ưu tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_086 

  

  

    91 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định kết quả thiệt hại về 

môi trường đất 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_087 

  

  

    92 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định kết quả thiệt hại về 

môi trường nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_088 

  

  

    93 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định kết quả thiệt hại về 

hệ sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_089 



 

  

  

    94 Báo cáo chuyên đề: Phân tích và đề xuất 

phương thức giám định kết quả thiệt hại 

đối với loài được ưu tiên bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_090 

  

  

    95 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất thời 

gian lấy mẫu phù hợp với các phương thức 

giám định 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_091 

  

  

    96 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đề xuất quy 

trình giám định thiệt hại môi trường đất 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_092 

  

  

    97 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đề xuất quy 

trình giám định thiệt hại môi trường nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_093 

  

  

    98 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đề xuất quy 

trình giám định thiệt hại hệ sinh thái 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_094 

  

  

    99 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đề xuất quy 

trình giám định thiệt hại loài được ưu tiên 

bảo vệ 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_095 

  

  

    100 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất thời 

hạn tiến hành giám định thiệt hại môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_096 

  

  

    101 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

chế khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong giám định thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_097 

  

  

    102 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

chế về công khai thông tin trong quá trình 

giám định thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_098 



 

  

  

    103 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

chế xử lý vi phạm đối với các bên liên 

quan trong quá trình giám định thiệt hại 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_099 

  

  

    104 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng mẫu hồ sơ 

giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_100 

  

  

    105 Báo cáo chuyên đề: Mô phỏng lý thuyết 

quy trình thực hiện giám định thiệt hại môi 

trường đối với đối tượng cụ thể 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_101 

  

  

    106 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả áp 

dụng mô phỏng lý thuyết quy trình thực 

hiện giám định thiệt hại môi trường đối với 

đối tượng cụ thể 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_102 

  

  

    107 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá ưu, 

nhược điểm khi áp dụng quy trình giám 

định thiệt hại môi trường đối với đối tượng 

cụ thể 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_103 

  

  

    108 Báo cáo chuyên đề: Hoàn thiện quy trình 

giám định thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_104 

  

  

    109 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Thông tư về 

quy trình giám định thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_105 

  

  

    110 Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tổng quan về 

hoạt động của ngành bảo hiểm tại Việt 

Nam, mối tương quan giữa thị trường bảo 

hiểm Việt Nam và trên thế giới. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_106 



 

  

  

    111 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá về 

đối tượng, phạm vi thực hiện, điều kiện 

được bồi thường trong bảo hiểm nông 

nghiệp và liên hệ trong việc đề xuất đối 

tượng, phạm vi thực hiện, điều kiện được 

bồi thường trong bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_107 

  

  

    112 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá về 

cơ chế hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ trong 

bảo hiểm nông nghiệp và liên hệ trong việc 

đề xuất cơ chế hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ 

trợ trong bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_108 

  

  

    113 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá thủ 

tục tham gia, hướng dẫn khiếu nại trong 

bảo hiểm nông nghiệp và liên hệ trong việc 

đề xuất thủ tục tham gia, hướng dẫn khiếu 

nại trong bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_109 

  

  

    114 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá các 

yếu tố cấu thành nên thị trường bảo hiểm 

nông nghiệp (bảo hiểm biến đổi khí hậu) 

tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_110 



 

  

  

    115 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá kết 

quả triển khai thí điểm mô hình bảo hiểm 

nông nghiệp; hạn chế, nguyên nhân dẫn 

đến bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam 

chưa phát triển trong thời gian qua và liên 

hệ với triển khai bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_111 

  

  

    116 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá tác 

động của sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về môi trường đối với 

Việt Nam. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_112 

  

  

    117 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

nhu  cầu của doanh nghiệp bảo hiểm đối 

với việc cung cấp loại hình bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường: 

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại 

Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_113 

  

  

    118 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

nhu  cầu của doanh nghiệp bảo hiểm đối 

với việc cung cấp loại hình bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường: 

Doanh nghiệp bảo hiểm trong nước 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_114 

  

  

    119 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

nhu cầu của doanh nghiệp có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường với việc mua bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_115 



 

  

  

    120 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

thuận lợi, khó khăn của thị trường bảo 

hiểm Việt Nam đối với sản phẩm bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_116 

  

  

    121 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá cơ 

hội, thách thức và dự báo diễn biến của thị 

trường bảo hiểm Việt Nam đối với sản 

phẩm bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_117 

  

  

    122 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan, diễn biến, tác động của các sự 

cố xảy ra đến môi trường trong các hoạt 

động: dầu khí 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_118 

  

  

    123 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan, diễn biến, tác động của các sự 

cố xảy ra đến môi trường trong các hoạt 

động: sản xuất, kinh doanh hóa chất, xăng 

dầu 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_119 

  

  

    124 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan, diễn biến, tác động của các sự 

cố xảy ra đến môi trường trong các hoạt 

động: lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải 

nguy hại 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_120 

  

  

    125 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tổng quan, diễn biến, tác động của các sự 

cố xảy ra đến môi trường trong các hoạt 

động: vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_121 



 

  

  

    126 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tiềm năng gây thiệt hại môi trường xảy ra 

trong các lĩnh vực hoạt động: dầu khí 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_122 

  

  

    127 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tiềm năng gây thiệt hại môi trường xảy ra 

trong các lĩnh vực hoạt động: sản xuất, 

kinh doanh hóa chất, xăng dầu tại Việt 

Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_123 

  

  

    128 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tiềm năng gây thiệt hại môi trường xảy ra 

trong các lĩnh vực: lưu giữ, vận chuyển, xử 

lý chất thải nguy hại 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_124 

  

  

    129 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đánh giá 

tiềm năng gây thiệt hại môi trường xảy ra 

trong các lĩnh vực hoạt động: vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_125 

  

  

    130 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất căn 

cứ pháp lý lập danh mục các đối tượng 

phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_126 

  

  

    131 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất 

nguyên tắc lập danh mục các đối tượng 

phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_127 

  

  

    132 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất tiêu 

chí, phương pháp lựa chọn để lập danh 

mục các đối tượng phải mua bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường trong hoạt động dầu khí 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_128 



 

  

  

    133 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất tiêu 

chí, phương pháp lựa chọn để lập danh 

mục các đối tượng phải mua bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hóa chất, xăng dầu 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_129 

  

  

    134 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất tiêu 

chí, phương pháp lựa chọn để lập danh 

mục các đối tượng phải mua bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường trong hoạt động lưu giữ, vận 

chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_130 

  

  

    135 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất tiêu 

chí, phương pháp lựa chọn để lập danh 

mục các đối tượng phải mua bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường trong hoạt động vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_131 

  

  

    136 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất mức 

độ thiệt hại do ô nhiễm, sự cố môi trường 

trong hoạt động dầu khí được bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_132 

  

  

    137 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất mức 

độ thiệt hại do ô nhiễm, sự cố môi trường 

trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa 

chất, xăng dầu được bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_133 



 

  

  

    138 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất mức 

độ thiệt hại do ô nhiễm, sự cố môi trường 

trong lĩnh vực lưu giữ, vận chuyển, xử lý 

chất thải nguy hại được bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_134 

  

  

    139 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất mức 

độ thiệt hại do ô nhiễm, sự cố môi trường 

trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm được bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_135 

  

  

    140 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

mô của doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt 

động dầu khí phải mua bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_136 

  

  

    141 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

mô của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản 

xuất, kinh doanh hóa chất, xăng dầu phải 

mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt 

hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_137 

  

  

    142 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

mô của doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu 

giữ, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 

phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường 

thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_138 



 

  

  

    143 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

mô của doanh nghiệp trong lĩnh vực vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm phải mua bảo 

hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_139 

  

  

    144 Báo cáo chuyên đề: Dự thảo Thông tư quy 

định danh mục các đối tượng phải mua bảo 

hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_140 

  

  

    145 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện giám 

định thiệt hại môi trường. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_141 

  

  

    146 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

tiêu chí lựa chọn giám định viên thực hiện 

giám định thiệt hại môi trường. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_142 

  

  

    147 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

tiêu chí lựa chọn đơn vị thu thập, phân tích, 

đo đạc, đánh giá dữ liệu, chứng cứ phục vụ 

công tác giám định thiệt hại môi trường. 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_143 

  

  

    148 Báo cáo chuyên đề: Xây dựng và đề xuất 

các nguyên tắc trong thực hiện giám định 

thiệt hại môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_144 

  

  

    149 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất vai 

trò, trách nhiệm và mối quan hệ của các 

chủ thể liên quan trong mô hình bảo hiểm 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_145 



 

  

  

    150 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất quy 

trình, thủ tục đăng ký, thẩm định, khiếu nại 

và giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm 

trong mô hình bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_146 

  

  

    151 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất căn 

cứ thực hiện bồi thường, nguyên tắc chi trả 

và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ trong mô hình 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_147 

  

  

    152 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất các 

cơ chế, chính sách ưu đãi và chế tài bắt 

buộc thúc đẩy triển khai bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

tại Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_148 

  

  

    153 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất các 

cơ chế, chính sách về thể chế, bộ máy tổ 

chức, đào tạo nhân lực và tài chính thúc 

đẩy triển khai mô hình bảo hiểm trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_149 

  

  

    154 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, đề xuất các 

cơ chế, chính sách về hợp tác quốc tế và 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức thúc đẩy 

triển khai mô hình bảo hiểm trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại về môi trường 

Chuyên đề (số) 19_14_01_CDS_150 

  

  

    155 Báo cáo khác: Quy trình giám định thiệt 

hại về môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_01_BKS_001 



 

  

  

    156 Báo cáo khác: Đề xuất danh mục các đối 

tượng phải mua bảo hiểm trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại về môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_01_BKS_002 

  

  

    157 Báo cáo khác: Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị định quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_01_BKS_003 

  

  

    158 Báo cáo khác: Phụ lục Sửa đổi, bổ sung 

một số phụ lục của Nghị định số 

18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 

2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch 

bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi trường 

và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định 

số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_01_BKS_004 

  

  

    159 Báo cáo khác: Dự thảo thông tư  Hướng 

dẫn giám định thiệt hại về môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_01_BKS_005 

  

  

    160 Báo cáo khác: Đề xuất tiêu chí lựa chọn 

đơn vị, cá nhân thực hiện giám định thiệt 

hại môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_01_BKS_006 

  

  

    161 Báo cáo khác: Báo cáo đề xuất mô hình 

bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

về môi trường phù hợp với Việt Nam 

Tư liệu khác 

(số) 

19_14_01_BKS_007 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Nam 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Cục 

Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Bắc 

1284/QĐ

-ĐCKS 

Thanh tra, kiểm tra môi 

trường trong hoạt động 

khoáng sản 

1 Báo cáo kết quả thực hiện  nhiệm 

vụ thanh tra, kiểm tra môi trường 

trong hoạt động khoáng sản năm 

2018 

Tổng hợp (giấy) 19_21.11.03_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả lấy và phân tích 

mẫu môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo kết quả lấy và phân tích 

mẫu môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_002 

  

  

    4 Báo cáo kết quả lấy và phân tích 

mẫu môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn  

tỉnh Bình Phước 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_003 

  

  

    5 Đề cương nhiệm vụ “Thanh tra, 

kiểm tra môi trường trong hoạt 

động khoáng sản” kèm Quyết 

định số 362/QĐ-ĐCKS ngày 

12/4/2018 của Tổng Cục trưởng 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam về việc phê duyệt đề 

cương và dự toán nhiệm vụ 

"Thanh tra, kiểm tra môi trường 

trong hoạt động khoáng sản” 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_004 



 

  

  

    6 Đề cương nhiệm vụ “Thanh tra, 

kiểm tra môi trường trong hoạt 

động khoáng sản” kèm Quyết 

định số 1284/QĐ-ĐCKS ngày 

18/12/2018 của Tổng Cục trưởng 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam về việc phê duyệt đề 

cương và dự toán điều chỉnh 

nhiệm vụ "Thanh tra, kiểm tra 

môi trường trong hoạt động 

khoáng sản” 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_005 

  

  

    7 Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở số 

01/BBNT-KSMN ngày 

21/11/2017 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_006 

  

  

    8 Báo cáo kết quả nghiệm thu cấp 

cơ sở nhiệm vụ “Thanh tra, kiểm 

tra môi trường trong hoạt động 

khoáng sản” 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_007 

  

  

    9 Biên bản nghiệm thu kết quả 

hoàn thành năm 2018 số 

61/BBNT/2018 ngày 20/12/2018 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.03_01_BKG_008 

  

  

    10 Báo cáo kết quả thực hiện  nhiệm 

vụ thanh tra, kiểm tra môi trường 

trong hoạt động khoáng sản năm 

2018 

Tổng hợp (số) 19_21.11.03_01_THS_001 

  

  

    11 Báo cáo kết quả lấy và phân tích 

mẫu môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_001 

  

  

    12 Báo cáo kết quả lấy và phân tích 

mẫu môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_002 



 

  

  

    13 Báo cáo kết quả lấy và phân tích 

mẫu môi trường trong hoạt động 

khai thác khoáng sản trên địa bàn  

tỉnh Bình Phước 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_003 

  

  

    14 Đề cương nhiệm vụ “Thanh tra, 

kiểm tra môi trường trong hoạt 

động khoáng sản” kèm Quyết 

định số 362/QĐ-ĐCKS ngày 

12/4/2018 của Tổng Cục trưởng 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam về việc phê duyệt đề 

cương và dự toán nhiệm vụ 

"Thanh tra, kiểm tra môi trường 

trong hoạt động khoáng sản” 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_004 

  

  

    15 Đề cương nhiệm vụ “Thanh tra, 

kiểm tra môi trường trong hoạt 

động khoáng sản” kèm Quyết 

định số 1284/QĐ-ĐCKS ngày 

18/12/2018 của Tổng Cục trưởng 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam về việc phê duyệt đề 

cương và dự toán điều chỉnh 

nhiệm vụ "Thanh tra, kiểm tra 

môi trường trong hoạt động 

khoáng sản” 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_005 

  

  

    16 Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở số 

01/BBNT-KSMN ngày 

21/11/2017 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_006 

  

  

    17 Báo cáo kết quả nghiệm thu cấp 

cơ sở nhiệm vụ “Thanh tra, kiểm 

tra môi trường trong hoạt động 

khoáng sản” 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_007 



 

  

  

    18 Biên bản nghiệm thu kết quả 

hoàn thành năm 2018 số 

61/BBNT/2018 ngày 20/12/2018 

Tư liệu khác (số) 19_21.11.03_01_BKS_008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Cục Kiểm 

soát hoạt 

động 

khoáng 

sản miền 

Nam 

627/QĐ-

ĐCKS 

Thanh tra, kiểm tra môi 

trường trong hoạt động 

khoáng sản 

1 Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề 

thăm dò, khai thác, nạo vét thu hồi 

cát, sỏi lòng sông và các bến bãi 

theo lưu vực và quản lý hành chính 

tại tỉnh Bình Định (Kèm QĐ số 

697/QĐ-ĐCKS ngày 24/7/2018) 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.04_01_BKG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả kiểm tra khai thác 

khoáng sản, bảo vệ môi trường 

trong hoạt động khai thác, chế biến 

khoáng sản tại tỉnh Bình Định 

(Kèm QĐ số 719/QĐ-ĐCKS ngày 

27/7/2018) 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.11.04_01_BKG_002 

  

  

    3 Báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề 

thăm dò, khai thác, nạo vét thu hồi 

cát, sỏi lòng sông và các bến bãi 

theo lưu vực và quản lý hành chính 

tại tỉnh Bình Định (Kèm QĐ số 

697/QĐ-ĐCKS ngày 24/7/2018) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.11.04_01_BKS_001 

  

  

    4 Báo cáo kết quả kiểm tra khai thác 

khoáng sản, bảo vệ môi trường 

trong hoạt động khai thác, chế biến 

khoáng sản tại tỉnh Bình Định 

(Kèm QĐ số 719/QĐ-ĐCKS ngày 

27/7/2018) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.11.04_01_BKS_002 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Cục Viễn thám Quốc gia 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Cục Viễn 

thám Quốc 

gia 

1486/QĐ-

BTNMT 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

viễn thám theo dõi, 

kiểm soát hoạt động 

khai thác khoáng 

sản. Thử nghiệm 

phát hiện hoạt động 

khai thác khoáng 

sản trái phép vùng 

Cao Bằng - Thái 

Nguyên - Bắc Kạn, 

Quảng Nam - Gia 

Lai - Kon Tum 

1 Báo cáo tổng hợp đề tài 

khoa học và công nghệ cấp 

Bộ "Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ viễn thám theo 

dõi, kiểm soát hoạt động 

khai thác khoáng sản, thử 

nghiệm phát hiện khai thác 

khoáng sản trái phép vùng 

Cao Bằng - Thái Nguyên - 

Bắc Kạn, Quảng Nam - Gia 

Lai - Kon Tum" 

Tổng hợp 

(Giấy) 

19_21.18_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp đề tài 

khoa học và công nghệ cấp 

Bộ "Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ viễn thám theo 

dõi, kiểm soát hoạt động 

khai thác khoáng sản, thử 

nghiệm phát hiện khai thác 

khoáng sản trái phép vùng 

Cao Bằng - Thái Nguyên - 

Bắc Kạn, Quảng Nam - Gia 

Lai - Kon Tum" 

Tổng hợp (số) 19_21.18_01_THS_001 



 

  

  

    3 Báo cáo tóm tắt đề tài khoa 

học và công nghệ cấp Bộ 

"Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ viễn thám theo dõi, 

kiểm soát hoạt động khai 

thác khoáng sản, thử nghiệm 

phát hiện khai thác khoáng 

sản trái phép vùng Cao Bằng 

- Thái Nguyên - Bắc Kạn, 

Quảng Nam - Gia Lai - Kon 

Tum" 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.18_01_BKS_001 

2 Cục Viễn 

thám Quốc 

gia 

TNMT2016.

08.04 

Nghiên cứu khả 

năng ứng dụng kết 

hợp ảnh viễn thám 

và ảnh chụp từ thiết 

bị bay không người 

lái phục vụ công tác 

kiểm kê đất bãi bồi 

ven biển 

1 Báo cáo tổng hợp đề tài 

"Nghiên cứu khả năng ứng 

dụng kết hợp ảnh viễn thám 

và ảnh chụp từ thiết bị bay 

không người lái phục vụ 

công tác kiểm kê đất bãi bồi 

ven biển" 

Tổng hợp 

(Giấy) 

19_21.18_02_THG_001 

    
2 Báo cáo tổng hợp đề tài 

"Nghiên cứu khả năng ứng 

dụng kết hợp ảnh viễn thám 

và ảnh chụp từ thiết bị bay 

không người lái phục vụ 

công tác kiểm kê đất bãi bồi 

ven biển" 

Tổng hợp (số) 19_21.18_02_THS_001 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám - Cục Viễn thám Quốc gia 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Trung tâm 

Triển khai 

công nghệ 

viễn thám - 

Cục Viễn 

thám Quốc 

gia 

1281/QĐ

-

BTNMT 

Sử dụng công nghệ viễn 

thám và GIS xây dựng 

cơ sở dữ liệu thành lập 

bản đồ diễn biến vùng ô 

nhiễm nguồn nước thải 

từ các khu công nghiệp, 

đô thị nhằm đưa ra cảnh 

báo các vùng có nguy 

cơ ô nhiễm thuộc vùng 

kinh tế trọng điểm Miền 

Trung 

1 Báo cáo kết quả thực hiện dự 

án: Sử dụng công nghệ viễn 

thám và GIS xây dựng cơ sở dữ 

liệu thành lập bản đồ diễn biến 

vùng ô nhiễm nguồn nước thải 

từ các khu công nghiệp, đô thị 

nhằm đưa ra cảnh báo các vùng 

có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng 

kinh tế trọng điểm Miền Trung 

Tổng hợp (giấy) 19_21.18.01_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả thực hiện dự 

án: Sử dụng công nghệ viễn 

thám và GIS xây dựng cơ sở dữ 

liệu thành lập bản đồ diễn biến 

vùng ô nhiễm nguồn nước thải 

từ các khu công nghiệp, đô thị 

nhằm đưa ra cảnh báo các vùng 

có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng 

kinh tế trọng điểm Miền Trung 

Tổng hợp (số) 19_21.18.01_01_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo: Phân tích, đánh giá 

diễn biến vùng ô nhiễm nguồn 

nước thải công nghiệp, đô thị và 

đưa ra cảnh báo các vùng ô 

nhiễm tỉnh Bình Định 

Tư liệu khác (số) 19_21.18.01_01_BKS_001 

  

  

    4 Báo cáo: Phân tích, đánh giá 

diễn biến vùng ô nhiễm nguồn 

nước thải công nghiệp, đô thị và 

đưa ra cảnh báo các vùng ô 

Tư liệu khác (số) 19_21.18.01_01_BKS_002 



 

nhiễm thành phố Đà Nẵng 

  

  

    5 Báo cáo: Phân tích, đánh giá 

diễn biến vùng ô nhiễm nguồn 

nước thải công nghiệp, đô thị và 

đưa ra cảnh báo các vùng ô 

nhiễm tỉnh Thừa Thiên - Huế 

Tư liệu khác (số) 19_21.18.01_01_BKS_003 

  

  

    6 Báo cáo: Phân tích, đánh giá 

diễn biến vùng ô nhiễm nguồn 

nước thải công nghiệp, đô thị và 

đưa ra cảnh báo các vùng ô 

nhiễm tỉnh Quảng Nam 

Tư liệu khác (số) 19_21.18.01_01_BKS_004 

  

  

    7 Báo cáo: Phân tích, đánh giá 

diễn biến vùng ô nhiễm nguồn 

nước thải công nghiệp, đô thị và 

đưa ra cảnh báo các vùng ô 

nhiễm tỉnh Quảng Ngãi 

Tư liệu khác (số) 19_21.18.01_01_BKS_005 

  

  

    8 Bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm 

nguồn nước thải từ các khu 

công nghiệp, khu kinh tế và đô 

thị thuộc vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung tỷ lệ 1: 25.000 

(3 thành phần TSS, COD, 

BOD5) 

Bản đồ (số) 19_21.18.01_01_BDS_001 

  

  

    9 Cơ sở dữ liệu diễn biến vùng ô 

nhiễm nguồn nước thải từ các 

khu công nghiệp, khu kinh tế và 

đô thị thuộc vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung 

Cơ sở dữ liệu 19_21.18.01_01_CSS_001 

  

  

    10 Bình đồ ảnh tỷ lệ 1:25.000 (39) Bản đồ (số) 19_21.18.01_01_BDS_002 

  

  

    11 Bình đồ ảnh tỷ lệ 1:25.000 (58) Bản đồ (số) 19_21.18.01_01_BDS_003 



 

  

  

    12 Ảnh thành phần ô nhiễm hai 

thời kỳ: Thời kỳ 1 và thời kỳ 2 

Bản đồ (số) 19_21.18.01_01_BDS_004 

  

  

    13 Bản đồ hiện trạng ô nhiễm môi 

trường nước do ảnh hưởng của 

các yếu tố TSS, COD, BOD5 từ 

nguồn nước thải công nghiệp, 

đô thị thời kì 2003-2005 và thời 

kỳ 2014-2018, tỷ lệ 1:25.000 

Bản đồ (số) 19_21.18.01_01_BDS_005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm 
Loại sản 

phẩm 
Mã số 

1 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên 

và môi 

trường  

1607/QĐ-

BTNMT 

Tăng cường liên kết 

giữa các địa phương, 

vùng trong sử dụng hiệu 

quả tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Dự án 

"Tăng cường liên kết giữa các địa 

phương, vùng trong sử dụng hiệu quả 

tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_21.19_03_THG_001 

  

  

    2 Dự thảo Đề án “Tăng cường liên kết 

giữa các địa phương, vùng trong sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu” trình Thủ tướng Chính phủ 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.19_03_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ Dự án 

"Tăng cường liên kết giữa các địa 

phương, vùng trong sử dụng hiệu quả 

tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu" 

Tổng hợp (số) 19_21.19_03_THS_001 

  

  

    4 Dự thảo Đề án “Tăng cường liên kết 

giữa các địa phương, vùng trong sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu” trình Thủ tướng Chính phủ 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_03_BKS_001 



 

  

  

    5 Rà soát, đánh giá các phương pháp 

phân vùng; nguyên tắc, điều kiện cơ 

chế và hình thức  tổ chức liên kết địa 

phương, liên kết vùng hiện nay  cho các 

mục tiêu phát triển 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_001 

  

  

    6 Tổng quan đặc điểm, vai trò của liên 

kết địa phương, vùng trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_002 

  

  

    7 Mối quan hệ giữa thiết lập và tăng 

cường liên kết nội vùng và ngoại vùng 

đối với công tác quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_003 

  

  

    8 Vai trò, ý nghĩa của tăng cường liên kết 

nội vùng và ngoại vùng đối với vấn đề  

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_004 

  

  

    9 Phân tích, đánh giá các quan điểm về 

liên kết nội vùng và ngoại vùng trong 

quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng 

phó biến đổi khí hậu; 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_005 

  

  

    10 Phân tích cách tiếp cận về liên kết nội 

vùng và ngoại vùng trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó 

biến đổi khí hậu. 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_006 



 

  

  

    11 Phân tích cơ sở xác lập phương pháp 

luận, các hình thức liên kết địa phương, 

vùng cho quản lý, sử dụng hiệu quả tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, 

ứng phó với các tác động của biến đổi 

khí hậu phù hợp định hướng phát triển 

bền vững (liên kết nội vùng, nội vùng – 

ngoại vùng, vùng – vùng) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_007 

  

  

    12 Phân tích, đánh giá các yêu cầu cơ bản 

đối với phân vùng; liên kết địa phương, 

vùng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_008 

  

  

    13 Các yêu cầu cơ bản đối với tổ chức 

thực hiện; huy động nguồn lực thực 

hiện; cơ chế kiểm tra, giám sát, báo 

cáo, đánh giá việc thực hiện liên kết 

vùng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_009 

  

  

    14 Các mô hình quản lý thực hiện liên kết 

nội vùng; địa phương - vùng; vùng - 

vùng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_010 

  

  

    15 Tổng quan các giải pháp, công cụ áp 

dụng để tăng cường liên kết nội vùng 

và ngoại vùng cho quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi 

khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_011 



 

  

  

    16 Phân tích, đánh giá về thể chế quản lý 

liên kết nội vùng, địa phương - vùng, 

vùng - vùng trong quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_012 

  

  

    17 Phân tích, đánh giá về tổ chức bộ máy 

hoạt động thực hiện liên kết nội vùng, 

địa phương - vùng, vùng - vùng trong 

quản lý tài nguyên (đất, nước, khí hậu, 

khoáng sản, tài nguyên biển, đa dạng 

sinh học và rừng), bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_013 

  

  

    18 Phân tích, đánh giá về cách thức huy 

động và quản lý nguồn lực thực hiện 

liên kết nội vùng, địa phương - vùng, 

vùng - vùng trong quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_014 

  

  

    19 Phân tích, đánh giá về cơ chế triển khai, 

giám sát, đánh giá, phản hồi trong liên 

kết vùng, địa phương trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_015 

  

  

    20 Phân tích, đánh giá về liên kết hành 

chính, liên kết lãnh thổ tự nhiên, 

LKliên kết giữa người/chủ thể sử dụng 

tài nguyên thiên nhiên và chủ thể quản 

lý trong khai thác, sử dụng tài nguyên; 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_016 



 

  

  

    21 Báo cáo phân tích, tổng kết cách tiếp 

cận về xác định vùng, phân vùng; liên 

kết địa phương, liên kết vùng; mối quan 

hệ, vai trò, ý nghĩa của liên kết địa 

phương, vùng trong quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường, và ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_017 

  

  

    22 Dịch tài liệu Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_018 

  

  

    23 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về phân 

vùng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_019 

  

  

    24 Rà soát, phân tích, đánh giá các kinh 

nghiệm quốc tế về cách thức, cơ chế 

liên kết địa phương, vùng trong quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu (3 nhóm quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_020 

  

  

    25 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về thiết 

lập thể chế quản lý nhằm tăng cường 

liên kết địa phương, vùng trong quản lý 

các loại tài nguyên cụ thể, bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu  (3 

nhóm quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_021 

  

  

    26 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về chính 

sách pháp luật liên quan nhằm tăng 

cường liên kết địa phương, vùng trong 

quản lý các loại tài nguyên cụ thể, bảo 

vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí 

hậu  (3 nhóm quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_022 



 

  

  

    27 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về tổ 

chức quản lý điều phối vùng nhằm tăng 

cường liên kết địa phương, vùng trong 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu (3 nhóm 

quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_023 

  

  

    28 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về huy 

động và sử dụng nguồn lực nhằm tăng 

cường liên kết địa phương, vùng trong 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu (3 nhóm 

quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_024 

  

  

    29 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về thiết 

lập mô hình quản lý liên kết trong lĩnh 

vực tài nguyên, môi trường, ứng phó 

biến đổi khí hậu  (3 nhóm quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_025 

  

  

    30 Kinh nghiệm quốc tế về liên kết địa 

phương, vùng trong lập và xây dựng 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, có lồng ghép các nội dung và 

yêu cầu về sử dụng hiệu quả tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu (3 nhóm quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_026 

  

  

    31 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về  phân 

tích, đánh giá lợi thế so sánh giữa các 

vùng và địa phương làm cơ sở cho việc 

thiết lập liên kết vùng, địa phương 

trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu (3 

nhóm quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_027 



 

  

  

    32 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về xây 

dựng và thực thi các cam kết về liên kết 

địa phương, vùng trong sử dụng hiệu 

quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu (3 nhóm quốc 

gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_028 

  

  

    33 Phân tích kinh nghiệm quốc tế về cơ 

chế triển khai, giám sát, đánh giá, phản 

hồi trong liên kết vùng, địa phương 

trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu (3 

nhóm quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_029 

  

  

    34 Tổng kết, xác định  xu hướng quốc tế 

về đẩy mạnh liên kết địa phương, vùng 

trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu và 

rút ra bài học cho Việt Nam. 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_030 

  

  

    35 Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về liên 

kết địa phương, vùng trong việc quản 

lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu 

và bài học rút ra cho Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_031 

  

  

    36 Báo cáo xác định năng lực nội vùng, lợi 

thế so sánh, các điểm yếu và hạn chế 

của các vùng , từ đó xác định các nội 

dung cần thực hiện để tăng cường các 

liên kết khả thi giữa các vùng để phát 

huy lợi thế so sánh và sử dụng hiệu quả 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích 

ứng biến đổi khí hậu tại các địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_032 



 

  

  

    37 Đánh giá hiện trạng liên kết vùng trong 

sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, và ứng phó biến đổi khí 

hậu tại 6 vùng KTXH 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_033 

  

  

    38 Rà soát, phân tích các quan điểm, chủ 

trương, đường lối Đảng và hiện trạng 

chính sách, pháp luật, các quy định cụ 

thể của Nhà nước nhằm thúc đẩy liên 

kết nội vùng và ngoại vùng các địa 

phương, vùng trong sử dụng hiệu quả 

tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó biến đổi khí hậu; 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_034 

  

  

    39 Phân tích, đánh giá chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình liên kết 

cấp vùng, liên vùng (6 vùng KTXH và 

4 vùng KTTĐ) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_035 

  

  

    40 Phân tích, đánh giá tính hợp lý trong 

phân vùng phát triển kinh tế xã hội của 

các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, chiến lược về sử dụng hiệu 

quả tài nguyên,  bảo vệ môi trường và 

ứng phó biến đổi khí hậu (6 vùng 

KTXH và 4 vùng KTTĐ) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_036 

  

  

    41 Phân tích, đánh giá tính bất hợp lý 

trong phân vùng phát triển kinh tế xã 

hội của các kế hoạch, quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, chiến lược về sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu (6 

vùng KTXH và 4 vùng KTTĐ) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_037 



 

  

  

    42 Đánh giá thực trạng liên kết địa 

phương, vùng trong lập và xây dựng kế 

hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, có lồng ghép các nội dung và yêu 

cầu về sử dụng hiệu quả tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_038 

  

  

    43 Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết 

trong phát triển kinh tế - xã hội tận 

dụng các ưu thế về tài nguyên, môi 

trường ở Việt Nam (6 vùng KTXH) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_039 

  

  

    44 Đánh giá mức độ phù hợp của quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các 

địa phương với quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp quốc gia (địa phương theo 

6 vùng KTXH) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_040 

  

  

    45 Đánh giá mức độ liên kết của quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các 

địa phương với nhau (6 vùng KTXH) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_041 

  

  

    46 Đánh giá mối liên kết giữa các địa 

phương, vùng trong việc xây dựng quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

ngành, quy hoạch lĩnh vực nhằm nâng 

cao hiệu quả sử dụng các công trình hạ 

tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, tránh ô 

nhiễm môi trường (6 vùng KTXH) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_042 



 

  

  

    47 Rà soát, phân tích, đánh giá hoạt động 

tổ chức thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch, chương trình liên kết 

của các đơn vị, tổ chức cấp vùng, liên 

vùng (Chương trình Tây Bắc, Chương 

trình Tây Nam Bộ, Chương trình Tây 

Nguyên 3, v.v); 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_043 

  

  

    48 Đánh giá hoạt động của một số tổ chức 

điều phối vùng tại Việt Nam như Ban 

chỉ đạo Chương trình Tây Bắc, Chương 

trình Đông Nam Bộ, Chương trình Tây 

Nguyên 3, Ủy ban các lưu vực sông, 

v.v. 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_044 

  

  

    49 Rà soát, phân tích, đánh giá cơ chế tài 

chính; kiểm tra, giám sát; và báo cáo 

kết quả thực hiện liên kết địa phương, 

vùng ở Việt Nam thông qua dự án, 

chính sách liên quan; 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_045 

  

  

    50 Phân tích, đánh giá các công cụ thực 

hiện liên kết địa phương, vùng; các cơ 

chế phối hợp liên kết địa phương, vùng 

(cơ chế đầu tư, phân bổ, phối hợp 

nguồn lực; cơ chế đánh giá hiệu quả 

thực hiện) ở Việt Nam trong quản lý sử 

dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, và ứng phó biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_046 



 

  

  

    51 Phân tích, tổng kết các mặt đã đạt được 

và các tồn tại, bất cập, thiếu hụt cùng 

nguyên nhân gây ra hạn chế trong liên 

kết địa phương, vùng trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_047 

  

  

    52 Báo cáo Đánh giá hiện trạng phối hợp, 

liên kết giữa các địa phương, vùng 

trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, và ứng phó biến đổi khí 

hậu tại Việt Nam (liên kết nội vùng, 

ngoại vùng và giữa các vùng) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_048 

  

  

    53 Đánh giá hiện trạng quản lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu của 6 vùng kinh tế xã hội 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_049 

  

  

    54 Đánh giá, xác định lợi thế so sánh của 6 

vùng kinh tế xã hội trong việc sử dụng 

hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó biến đổi khí hậu phục vụ  

phát triển kinh tế xã hội. 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_050 

  

  

    55 Xác định các điểm yếu, tồn tại của 6 

vùng kinh tế xã hội trong việc phát 

triển kinh tế gắn liền với quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_051 

  

  

    56 Đánh giá động lực liên kết của các 

vùng kinh tế trọng điểm (4 vùng 

KTTĐ) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_052 



 

  

  

    57 Đánh giá khả năng cung cấp tài 

nguyên, đáp ứng sức chịu tải về môi 

trường và tiềm năng ứng phó biến đổi 

khí hậu của các vùng phụ cận đối với 

các vùng kinh tế trọng điểm 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_053 

  

  

    58 Đánh giá khả năng liên kết giữa các 

vùng kinh tế trọng điểm và địa phương 

liền kề nhằm phát huy các lợi thế vùng 

đồng thời quản lý hiệu quả tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi 

khí hậu (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, 

Đồng bằng sông Cửu Long) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_054 

  

  

    59 Đánh gíá thực trạng, đề xuất  các nội 

dung về tổ chức bộ máy cần thực hiện 

để tăng cường các liên kết khả thi trong 

nội vùng và giữa các vùng để phát huy 

lợi thế so sánh và triệt tiêu các điểm 

yếu, tồn tại của các vùng kinh tế xã hội 

(6 vùng kinh tế) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_055 

  

  

    60 Xác định các nội dung về tổ chức hoạt 

động cần thực hiện để tăng cường các 

liên kết khả thi trong nội vùng và giữa 

các vùng để phát huy lợi thế so sánh và 

triệt tiêu các điểm yếu, tồn tại của các 

vùng kinh tế xã hội (6 vùng kinh tế) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_03_CDS_056 



 

49 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên 

và môi 

trường  

2034/QĐ-

BTNMT 

Điều tra, khảo sát và đề 

xuất định hướng triển 

khai thực hiện các mục 

tiêu phát triển bền vững 

về môi trường của Việt 

Nam sau 2015 

1 Báo cáo tổng hợp dự án "Điều tra, khảo 

sát và đề xuất định hướng triển khai 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững về môi trường của Việt Nam sau 

2015" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_21.19_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp dự án "Điều tra, khảo 

sát và đề xuất định hướng triển khai 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền 

vững về môi trường của Việt Nam sau 

2015" 

Tổng hợp (số) 19_21.19_01_THS_001 

  

  

    3 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch 

hành động thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững Việt Nam đến 2030 của 

ngành Tài nguyên và Môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_01_BKS_001 

  

  

    4 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch 

hành động thực hiện các mục tiêu phát 

triển bền vững Việt Nam đến 2030 của 

ngành Tài nguyên và Môi trường 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.19_01_BKG_001 

2 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên 

và môi 

trường  

2272/QĐ-

BTNMT 

Hoàn thiện thể chế kinh 

tế thị trường trong quản 

lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

1 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_21.19_05_THG_001 

  

  

    2 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi KH  

Tổng hợp (số) 19_21.19_05_THS_001 



 

  

  

    3 Dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu” trình Thủ tướng 

Chính phủ 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_05_BKS_001 

  

  

    4 Báo cáo tổng hợp về thể chế kinh tế thị 

trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_05_BKS_002 

  

  

    5 Báo cáo tổng quan thể chế trong quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu của một 

số quốc gia trên thế giới có nền kinh tế 

thị trường phát triển và đúc rút bài học 

cho Việt Nam 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_05_BKS_003 

  

  

    6 Báo cáo thực trạng thể chế kinh tế thị 

trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu ở Việt Nam 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_05_BKS_004 

  

  

    7 Thể chế kinh tế thị trường và thể chế 

kinh tế thị trường định hướng XHCN ở 

Việt Nam (bao gồm: Quy tắc, chuẩn 

mực; Chủ thể tham gia thị trường; Cách 

thức tổ chức thực hiện; Hệ thống các 

thực thể thị trường) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_001 



 

  

  

    8 Đặc trưng cơ bản của thể chế kinh tế thị 

trường trong kiều kiện toàn cầu hóa và 

hội nhập kinh tế quốc tế (bao gồm: 

Tổng quan về xu thê Hội nhập kinh tế 

quốc tế; Những tác động tích cực của 

Hội nhập kinh tế quốc tế; Những tác 

động tiêu cực của Hội nhập kinh tế 

quốc tế; Vị trí, vai trò của chính phủ 

trong quá trình vận hành nền kinh tế thị 

trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

quốc tế) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_002 

  

  

    9 Phân tích vai trò, đặc điểm các loại tài 

nguyên trong nền kinh tế thị trường và 

hội nhập kinh tế quốc tế (bao gồm: tài 

nguyên đất, nước, khoáng sản, rừng, 

biển) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_003 

  

  

    10 Phân tích vai trò, đặc điểm của bảo vệ 

môi trường và ứng phó với bến đổi khí 

hậu trong nền kinh tế thị trường và hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_004 

  

  

    11 Các vấn đề tài nguyên trong nền kinh tế 

thị trường  và hội nhập kinh tế quốc tế 

(bao gồm: Tài nguyên đất đai, nước, 

khoáng sản, rừng, biển) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_005 

  

  

    12 Các vấn đề bảo vệ môi trường và ứng 

phó biến đổi khí hậu trong nền kinh tế 

thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_006 

  

  

    13 Các thất bại của thị trường trong vấn đề 

quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_007 



 

  

  

    14 Các dạng, các đặc trưng của thị trường 

các hàng hóa và dịch vụ trong lĩnh vực 

tài nguyên, môi trường và biến đổi khí 

hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_008 

  

  

    15 Các điều kiện hình thành và vận hành  

thị trường các hàng hóa và dịch vụ 

trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường 

và biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_009 

  

  

    16 Vai trò của thị trường các hàng hóa và 

dich vụ trong lĩnh vực tài nguyên, bảo 

vệ môi trường và ứng phó với BĐKH 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_010 

  

  

    17 Phân tích đặc điểm của các chủ thể 

tham gia trong nền kinh tế thị trường 

(chủ thể là Nhà nước, người sản xuất và 

người tiêu dùng, người dân và các tổ 

chức xã hội) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_011 

  

  

    18 Mối quan hệ giữa các chủ thể trong nền 

kinh tế thị trường (bao gồm: Nhà nước 

với người sản xuất; Nhà nước với 

người tiêu dùng; Người sản xuất với 

người tiêu dùng; Các tổ chức xã hội với 

Nhà nước; Các tổ chức xã hội với 

người sản xuất; Các tổ chức xã hội với 

người tiêu dùng) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_012 

  

  

    19 Vai trò của Nhà nước trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu (trong tạo dựng 

khung khổ pháp luật; trong sửa chữa 

các thất bại của thị trường; trong phân 

bổ các nguồn lực; trong tạo dựng các 

loại thị trường…) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_013 



 

  

  

    20 Vai trò của người sản xuất và người 

tiêu dùng trong các hoạt động quản lý 

tài nguyên (bao gồm: tài nguyên đất, 

nước, khoáng sản, rừng,biển), bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu trong nền kinh tế thị trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_014 

  

  

    21 Vai trò của người dân và các tổ chức xã 

hội trong các hoạt động quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_015 

  

  

    22 Mục tiêu, cách thức can thiệp của nhà 

nước trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_016 

  

  

    23 Vận dụng các nguyên tắc, quy luật thị 

trường trong quản lý tài nguyên (bao 

gồm: đất, nước, khoáng sản, rừng, biển) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_017 

  

  

    24 Vận dụng các nguyên tắc, quy luật thị 

trường trong bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_018 

  

  

    25 Vận dụng các nguyên tắc, quy luật thị 

trường trong ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_019 

  

  

    26 Các công cụ thị trường hỗ trợ quản lý 

tài nguyên  (bao gồm: đất, nước, 

khoáng sản, rừng, biển) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_020 

  

  

    27 Các công cụ thị trường hỗ trợ bảo vệ 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_021 

  

  

    28 Các công cụ thị trường hỗ trợ ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_022 



 

  

  

    29 Yêu cầu trong thể chế quản lý tài 

nguyên,bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_023 

  

  

    30 Báo cáo hệ thống hóa các nội dung về 

thể chế kinh tế thị trường trong quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_024 

  

  

    31 Dịch tài liệu Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_025 

  

  

    32 Kinh nghiệm về thể chế kinh tế thị 

trường của các quốc gia thuộc mô hình 

thể chế kinh tế thị trường tự do (bao 

gồm: Hoa Kỳ, Anh, Úc) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_026 

  

  

    33 Kinh nghiệm  về thể chế kinh tế thị 

trường của các quốc gia thuộc mô hình 

thể chế kinh tế thị trường xã hội (bao 

gồm: Đức, Thụy Điển, Các quốc gia 

Bắc Âu) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_027 

  

  

    34 Kinh nghiệm  về thể chế kinh tế thị 

trường của các quốc gia thuộc mô hình 

thể chế kinh tế thị trường nhà nước phát 

triển (bao gồm: Pháp, Nhật Bản); Trung 

Quốc 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_028 

  

  

    35 Vị trí của các chủ thể thị trường trong 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu của các 

quốc gia thuộc mô hình kinh tế thị 

trường tự do (bao gồm: Hoa Kỳ, Anh, 

Úc) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_029 



 

  

  

    36 Vị trí của các chủ thể thị trường trong 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu của các 

quốc gia thuộc mô hình kinh tế thị 

trường xã hội (bao gồm: Đức, Thụy 

Điển, Các quốc gia Bắc Âu) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_030 

  

  

    37 Vị trí của các chủ thể thị trường trong 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu của các 

quốc gia thuộc mô hình kinh tế thị 

trường nhà nước phát triển (bao gồm: 

Pháp, Nhật Bản); Trung Quốc 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_031 

  

  

    38 Chế độ sở hữu, quyền tài sản, quyền 

công dân đối với tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu 

của các quốc gia thuộc mô hình kinh tế 

thị trường tự do (bao gồm: Hoa Kỳ, 

Anh, Úc) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_032 

  

  

    39 Chế độ sở hữu, quyền tài sản, quyền 

công dân đối với tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu 

của các quốc gia thuộc mô hình kinh tế 

thị trường xã hội (bao gồm: Đức, Thụy 

Điển, Các quốc gia Bắc Âu) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_033 

  

  

    40 Chế độ sở hữu, quyền tài sản, quyền 

công dân đối với tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường và biến đổi khí hậu 

của các quốc gia thuộc mô hình kinh tế 

thị trường nhà nước phát triển (bao 

gồm: Pháp, Nhật Bản); Trung Quốc 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_034 



 

  

  

    41 Hệ thống khung khổ pháp lý về tài 

nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu 

của các quốc gia thuộc mô hình kinh tế 

thị trường tự do (bao gồm: Hoa Kỳ, 

Anh, Úc) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_035 

  

  

    42 Hệ thống khung khổ pháp lý về tài 

nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu 

của các quốc gia thuộc mô hình kinh tế 

thị trường xã hội (bao gồm: Đức, Thụy 

Điển, Các quốc gia Bắc Âu) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_036 

  

  

    43 Hệ thống khung khổ pháp lý về tài 

nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu 

của các quốc gia thuộc mô hình kinh tế 

thị trường nhà nước phát triển (bao 

gồm: Pháp, Nhật Bản); Trung Quốc. 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_037 

  

  

    44 Cách thức của nhà nước trong hình 

thành và vận hành các thị trường trong 

lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu của các quốc 

gia thuộc mô hình kinh tế thị trường tự 

do (bao gồm: Hoa Kỳ, Anh, Úc) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_038 

  

  

    45 Cách thức của nhà nước trong hình 

thành và vận hành các thị trường trong 

lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu của các quốc 

gia thuộc mô hình kinh tế thị trường xã 

hội (bao gồm: Đức, Thụy Điển, Các 

quốc gia Bắc Âu) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_039 



 

  

  

    46 Cách thức của nhà nước trong hình 

thành và vận hành các thị trường trong 

lĩnh vực tài nguyên, môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu của các quốc 

gia thuộc mô hình kinh tế thị trường 

nhà nước phát triển (bao gồm: Pháp, 

Nhật Bản); Trung Quốc 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_040 

  

  

    47 Các kết quả đạt được trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu của các quốc gia 

(bao gồm: nhóm nước thuộc mô hình 

kinh tế thị trường tự do, nhóm nước 

thuộc mô hình kinh tế thị trường xã hội, 

nhóm nước thuộc mô hình kinh tế thị 

trường nhà nước phát triển, mô hình 

của Trung Quốc) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_041 

  

  

    48 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

của các quốc gia (bao gồm: nhóm nước 

thuộc mô hình kinh tế thị trường tự do, 

nhóm nước thuộc mô hình kinh tế thị 

trường xã hội, nhóm nước thuộc mô 

hình kinh tế thị trường nhà nước phát 

triển, mô hình của Trung Quốc) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_042 

  

  

    49 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_043 



 

  

  

    50 Báo cáo tổng quan thể chế trong quản 

lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu của một 

số quốc gia trên thế giới có nền kinh tế 

thị trường phát triển và đúc rút các bài 

học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_044 

  

  

    51 Báo cáo kết quả tham vấn Bộ, ngành về 

thực trạng thể chế KTTT trong quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_045 

  

  

    52 Báo cáo điều tra khảo sát, xử lý và hiệu 

chỉnh thông tin/ dữ liệu tại các tỉnh phía 

Bắc về thực trạng thể chế KTTT trong 

quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_046 

  

  

    53 Báo cáo điều tra khảo sát, xử lý và hiệu 

chỉnh thông tin/ dữ liệu tại các tỉnh 

miền Trung về thực trạng thể chế 

KTTT trong quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_047 

  

  

    54 Báo cáo điều tra khảo sát, xử lý và hiệu 

chỉnh thông tin/ dữ liệu tại các tỉnh 

miền Nam về thực trạng thể chế KTTT 

trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_048 

  

  

    55 Bối cảnh tình hình thế giới, khu vực 

liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí 

hậu từ năm 1991-nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_049 



 

  

  

    56 Bối cảnh tình hình trong nước liên quan 

đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, ứng phó biến đổi khí hậu từ 

năm 1991-nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_050 

  

  

    57 Những đặc trưng về kinh tế thị trường 

và thể chế kinh tế thị trường ở Việt 

Nam qua các giai đoạn từ năm 1991 

đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_051 

  

  

    58 Các mục tiêu, nội dung và yêu cầu 

trong quản lý tài nguyên (bao gồm: tài 

nguyên đất đai, tài nguyên khoáng sản, 

tài nguyên nước, rừng, biển) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_052 

  

  

    59 Các mục tiêu, nội dung, yêu cầu trong 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_053 

  

  

    60 Chủ trương, chính sách của Việt Nam 

về tạo dựng các điều kiện phát triển 

kinh tế thị trường trong quản lý tài 

nguyên,  bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_054 

  

  

    61 Phân tích, đánh giá quá trình tạo dựng 

khung khổ pháp luật trong quản lý đất 

đai từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_055 

  

  

    62 Phân tích, đánh giá quá trình tạo dựng 

khung khổ pháp luật trong quản lý tài 

nguyên khoáng sản từ năm 1991 đến 

nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_056 

  

  

    63 Phân tích, đánh giá quá trình tạo dựng 

khung khổ pháp luật trong quản lý tài 

nguyên nước từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_057 



 

  

  

    64 Phân tích, đánh giá quá trình tạo dựng 

khung khổ pháp luật trong quản lý tài 

nguyên rừng từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_058 

  

  

    65 Phân tích, đánh giá quá trình tạo dựng 

khung khổ pháp luật trong quản lý tài 

nguyên biển từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_059 

  

  

    66 Phân tích, đánh giá quá trình tạo dựng 

khung khổ pháp luật về bảo vệ môi 

trường theo mô hình kinh tế thị trường 

từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_060 

  

  

    67 Phân tích, đánh giá quá trình tạo dựng 

khung khổ pháp luật trong ứng phó với 

biến đổi khí hậu theo mô hình kinh tế 

thị trường tại Việt Nam từ năm 1991 

đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_061 

  

  

    68 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thông tin Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_062 

  

  

    69 Hình thành và vận hành các dạng thị 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_063 

  

  

    70 Hệ thống tổ chức, bộ máy và phân công 

nhiệm vụ quản lý tài nguyên (đất, nước, 

khoáng sản, rừng, biển) qua các giai 

đoạn từ năm 1991-  nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_064 

  

  

    71 Hệ thống tổ chức, bộ máy và phân công 

nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng 

phó BĐKH qua các giai đoạn từ năm 

1991-  nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_065 

  

  

    72 Cách thức hình thành và vận hành của 

thị trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_066 



 

  

  

    73 Các biểu hiện về các quy luật của thị 

trường, tính cạnh tranh và minh bạch 

của thị trường, giá cả của các hàng hóa 

và dịch vụ… 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_067 

  

  

    74 Biểu hiện về các thất bại của thị trường 

(bao gồm cả độc quyền) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_068 

  

  

    75 Phân tích, đánh giá thực trạng vị trí, vai 

trò của các chủ thể trong quản lý tài 

nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (của 

nhà nước, người sản xuất/ người tiêu 

dùng, người dân/tổ chức xã hội) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_069 

  

  

    76 Cách thức mà nhà nước tiếp cận, sử 

dụng, phân bổ và huy động các nguồn 

lực có liên quan đến tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 

ở Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_070 

  

  

    77 Cách thức mà nhà nước tác động để 

hình thành, vận hành các dạng thị 

trường về tài nguyên, môi trường và 

biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_071 

  

  

    78 Cách thức mà nhà nước giải quyết các 

thất bại của thị trường trong lĩnh vực tài 

nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_072 

  

  

    79 Cách thức mà nhà nước giải quyết các 

tranh chấp quyền tài sản giữa nhà nước 

và công dân trong phân phối lợi ích từ 

tài nguyên thiên nhiên, giải quyết các 

xung đột về môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_073 



 

  

  

    80 Các công cụ, biện pháp nhà nước sử 

dụng để đạt được những mục tiêu về 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và ứng phó với biến đổi khí hậu trong 

nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_074 

  

  

    81 Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết 

quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất qua 

các giai đoạn từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_075 

  

  

    82 Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết 

quả quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng 

sản qua các giai đoạn từ năm 1991 đến 

nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_076 

  

  

    83 Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết 

quả quản lý, sử dụng tài nguyên nước 

qua các giai đoạn từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_077 

  

  

    84 Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết 

quả quản lý, sử dụng tài nguyên rừng 

qua các giai đoạn từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_078 

  

  

    85 Tổng hợp, phân tích và đánh giá kết 

quả quản lý, sử dụng tài nguyên biển 

qua các giai đoạn từ năm 1991 đến nay 

Chuyên đề (số) 19_21.19_05_CDS_079 

4 Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên 

và môi 

trường  

3335/QĐ-

BTNMT 

Xây dựng bộ tiêu chí, 

chỉ số về ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường (2015-2018) 

1 Báo cáo tổng hợp dự án "Xây dựng bộ 

tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường" 

Tổng hợp 

(giấy) 

19_21.19_04_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp dự án "Xây dựng bộ 

tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường" 

Tổng hợp (số) 19_21.19_04_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo điều tra, khảo sát thu thập 

thông tin, số liệu phục vụ xây dựng bộ 

tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_04_BKS_001 

  

  

    4 Dự thảo Quyết định phê duyệt bộ tiêu 

chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2030 

trình Thủ tướng Chính phủ 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_04_BKS_002 

  

  

    5 Dự thảo Quyết định phê duyệt bộ tiêu 

chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường địa phương giai đoạn 2016 – 

2030 trình Thủ tướng Chính phủ 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_04_BKS_003 

  

  

    6 Báo cáo kết quả thử nghiệm áp dụng bộ 

tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường cho một số tỉnh/thành phố 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.19_04_BKS_004 

  

  

    7 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt 

động ứng phó với biến đổi khí hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_001 

  

  

    8 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt 

động bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_002 

  

  

    9 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt 

động quản lý, khai thác sử dụng tài 

nguyên Đất 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_003 



 

  

  

    10 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt 

động quản lý, khai thác sử dụng tài 

nguyên Nước 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_004 

  

  

    11 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt 

động quản lý, khai thác sử dụng tài 

nguyên Khoáng sản 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_005 

  

  

    12 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt 

động quản lý, khai thác sử dụng tài 

nguyên Rừng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_006 

  

  

    13 Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt 

động quản lý, khai thác sử dụng tài 

nguyên Thủy sản 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_007 

  

  

    14 Báo cáo khảo sát Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về đánh giá hệ 

thống thông tin dữ liệu hiện có và khả 

năng xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số về 

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_008 

  

  

    15 Báo cáo khảo sát Bộ Công thương về 

đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện 

có và khả năng xây dựng bộ chỉ tiêu, 

chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_009 

  

  

    16 Báo cáo khảo sát Bộ Xây dựng về đánh 

giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện có 

và khả năng xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ 

số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_010 



 

  

  

    17 Báo cáo khảo sát Bộ Giao thông vận tải 

về đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_011 

  

  

    18 Báo cáo khảo sát Bộ Y tế về đánh giá 

hệ thống thông tin dữ liệu hiện có và 

khả năng xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số 

về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_012 

  

  

    19 Báo cáo khảo sát Bộ Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch về đánh giá hệ thống 

thông tin dữ liệu hiện có và khả năng 

xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số về ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_013 

  

  

    20 Báo cáo khảo sát Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về đánh giá hệ thống thông tin dữ 

liệu hiện có và khả năng xây dựng bộ 

chỉ tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_014 

  

  

    21 Báo cáo khảo sát Bộ Tài chính về đánh 

giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện có 

và khả năng xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ 

số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_015 



 

  

  

    22 Báo cáo khảo sát Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về đánh giá hệ thống 

thông tin dữ liệu hiện có và khả năng 

xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ số về ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_016 

  

  

    23 Báo cáo khảo sát Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về đánh giá hệ thống thông tin dữ 

liệu hiện có và khả năng xây dựng bộ 

chỉ tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi 

khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 

môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_017 

  

  

    24 Báo cáo khảo sát Bộ Quốc phòng về 

đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện 

có và khả năng xây dựng bộ chỉ tiêu, 

chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_018 

  

  

    25 Báo cáo khảo sát Bộ Công An về đánh 

giá hệ thống thông tin dữ liệu hiện có 

và khả năng xây dựng bộ chỉ tiêu, chỉ 

số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_019 

  

  

    26 Tổng hợp, xây dựng báo cáo trung gian 

về điều tra, khảo sát thu thập thông tin, 

số liệu phục vụ xây dựng bộ tiêu chí, 

chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ MT 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_020 



 

  

  

    27 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Hà Nội 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_021 

  

  

    28 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Hải Phòng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_022 

  

  

    29 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của các Quảng Ninh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_023 

  

  

    30 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Nghệ An 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_024 

  

  

    31 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_025 

  

  

    32 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Khánh Hòa 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_026 



 

  

  

    33 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Tp Hồ Chí Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_027 

  

  

    34 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Cần Thơ 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_028 

  

  

    35 Đánh giá hệ thống thông tin dữ liệu 

hiện có và khả năng xây dựng bộ chỉ 

tiêu, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường của Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_029 

  

  

    36 Xác lập quan điểm, mục tiêu, nguyên 

tắc của bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường quốc gia, địa 

phương giai đoạn 2016 - 2030 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_030 

  

  

    37 Xây dựng nội dung nhóm tiêu chí về 

ứng phó với biến đổi khí hậu cấp quốc 

gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_031 

  

  

    38 Xây dựng nội dung nhóm tiêu chí về 

ứng phó với biến đổi khí hậu cấp địa 

phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_032 

  

  

    39 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

quản lý tài nguyên cấp quốc gia (Cụ thể 

cho tài nguyên đất; khoáng sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_033 



 

  

  

    40 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

quản lý tài nguyên cấp địa phương (Cụ 

thể cho tài nguyên đất; khoáng sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_034 

  

  

    41 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

quản lý tài nguyên cấp quốc gia (Cụ thể 

cho tài nguyên nước) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_035 

  

  

    42 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

quản lý tài nguyên cấp địa phương (Cụ 

thể cho tài nguyên nước) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_036 

  

  

    43 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

quản lý tài nguyên cấp quốc gia (Cụ thể 

cho tài nguyên rừng; thủy sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_037 

  

  

    44 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

quản lý tài nguyên cấp địa phương (Cụ 

thể cho tài nguyên rừng; thủy sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_038 

  

  

    45 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

bảo vệ môi trường cấp quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_039 

  

  

    46 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí về 

bảo vệ môi trường cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_040 

  

  

    47 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí tổng 

hợp cho ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường cấp quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_041 

  

  

    48 Xây dựng nội dung Nhóm tiêu chí tổng 

hợp cho ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_042 

  

  

    49 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về ứng phó 

với biến đổi khí hậu cấp quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_043 



 

  

  

    50 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về ứng phó 

với biến đổi khí hậu cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_044 

  

  

    51 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên cấp quốc gia (Cụ thể cho tài 

nguyên đất; khoáng sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_045 

  

  

    52 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên cấp địa phương (Cụ thể cho 

tài nguyên đất; khoáng sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_046 

  

  

    53 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên cấp quốc gia (Cụ thể cho tài 

nguyên nước) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_047 

  

  

    54 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên cấp địa phương (Cụ thể cho 

tài nguyên nước) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_048 

  

  

    55 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên cấp quốc gia (Cụ thể cho tài 

nguyên rừng; thủy sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_049 

  

  

    56 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên cấp địa phương (Cụ thể cho 

tài nguyên rừng; thủy sản) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_050 

  

  

    57 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về bảo vệ 

môi trường cấp quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_051 



 

  

  

    58 Xây dựng phương pháp tính toán và 

cho điểm đối với các chỉ số về bảo vệ 

môi trường cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_052 

  

  

    59 Tổng hợp, xây dựng phương pháp tích 

hợp bộ chỉ số ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường cấp quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_053 

  

  

    60 Tổng hợp, xây dựng phương pháp tích 

hợp bộ chỉ số ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_054 

  

  

    61 Đề xuất quy trình đánh giá bộ chỉ số 

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường cấp 

quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_055 

  

  

    62 Đề xuất quy trình đánh giá bộ chỉ số 

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường cấp 

địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_056 

  

  

    63 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

ứng phó biến đổi khí hậu cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_057 

  

  

    64 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

ứng phó biến đổi khí hậu cấp địa 

phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_058 

  

  

    65 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên đất) cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_059 



 

  

  

    66 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên đất) cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_060 

  

  

    67 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên nước) cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_061 

  

  

    68 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên nước) cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_062 

  

  

    69 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên khoáng sản) cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_063 

  

  

    70 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên khoáng sản) cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_064 

  

  

    71 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên (Cụ thể cho tài nguyên rừng) 

cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_065 

  

  

    72 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với các chỉ số về quản lý 

tài nguyên (Cụ thể cho tài nguyên rừng) 

cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_066 



 

  

  

    73 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên thủy sản) cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_067 

  

  

    74 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

quản lý tài nguyên (Cụ thể cho tài 

nguyên thủy sản) cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_068 

  

  

    75 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

bảo vệ môi trường cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_069 

  

  

    76 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số về 

bảo vệ môi trường cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_070 

  

  

    77 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số 

tổng hợp về  ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_071 

  

  

    78 Quy trình thực hiện thu thập và đánh 

giá dữ liệu đối với bộ tiêu chí, chỉ số 

tổng hợp về  ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trường cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_072 

  

  

    79 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về ứng phó biến đổi khí 

hậu cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_073 

  

  

    80 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về ứng phó biến đổi khí 

hậu cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_074 



 

  

  

    81 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

(Cụ thể cho tài nguyên đất) cấp Quốc 

gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_075 

  

  

    82 Quy trìnhchuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

(Cụ thể cho tài nguyên đất) cấp địa 

phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_076 

  

  

    83 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

(Cụ thể cho tài nguyên nước) cấp Quốc 

gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_077 

  

  

    84 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

(Cụ thể cho tài nguyên nước) cấp địa 

phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_078 

  

  

    85 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

KS  cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_079 

  

  

    86 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

(Cụ thể cho tài nguyên khoáng sản) cấp 

địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_080 

  

  

    87 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với 

các chỉ số về quản lý tài nguyên (Cụ thể 

cho tài nguyên rừng) cấp Quốc gia 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_081 

  

  

    88 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với 

các chỉ số về quản lý tài nguyên (Cụ thể 

cho tài nguyên rừng) cấp địa phương 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_082 



 

  

  

    89 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

(Cụ thể cho tài nguyên thủy sản) (cấp 

Quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_083 

  

  

    90 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về quản lý tài nguyên 

(Cụ thể cho tài nguyên thủy sản) (cấp 

địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_084 

  

  

    91 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về bảo vệ môi trường 

(cấp Quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_085 

  

  

    92 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số về bảo vệ môi trường 

(cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_086 

  

  

    93 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số tổng hợp về  ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường (cấp Quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_087 

  

  

    94 Quy trình chuyển đổi dữ liệu đối với bộ 

tiêu chí, chỉ số tổng hợp về  ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường (cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_088 

  

  

    95 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về ứng phó với biến 

đổi khí hậu (cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_089 

  

  

    96 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về ứng phó với biến 

đổi khí hậu (cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_090 



 

  

  

    97 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên đất) (cấp 

quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_091 

  

  

    98 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên đất) (cấp 

địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_092 

  

  

    99 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên nước) 

(cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_093 

  

  

    100 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên nước) 

(cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_094 

  

  

    101 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên khoáng 

sản) (cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_095 

  

  

    102 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên khoáng 

sản) (cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_096 

  

  

    103 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên rừng) 

(cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_097 



 

  

  

    104 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên rừng) 

(cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_098 

  

  

    105 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên thủy sản) 

(cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_099 

  

  

    106 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về quản lý tài 

nguyên (cụ thế cho tài nguyên thủy sản) 

(cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_100 

  

  

    107 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về bảo vệ môi 

trường (cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_101 

  

  

    108 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí về bảo vệ môi 

trường (cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_102 

  

  

    109 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí, chỉ số tổng hợp về  

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường (cấp 

quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_103 

  

  

    110 Cách tính trọng số và chỉ số tổng hợp 

đối với bộ tiêu chí, chỉ số tổng hợp về  

ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường (cấp 

địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_104 

  

  

    111 Giải pháp thực hiện Bộ tiêu chí, chỉ số 

(cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_105 



 

  

  

    112 Giải pháp thực hiện Bộ tiêu chí, chỉ số 

(cấp địa phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_106 

  

  

    113 Phân công tổ chức thực hiện đối với 

các Bộ, ngành; và địa phương (cấp 

quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_107 

  

  

    114 Phân công tổ chức thực hiện đối với 

các Bộ, ngành; và địa phương (cấp địa 

phương) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_108 

  

  

    115 Dự thảo Bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường quốc gia, địa 

phương giai đoạn 2016 - 2030 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_109 

  

  

    116 Hệ thống hóa  và chuẩn hóa số liệu về 

biến đổi khí hậu từ các nguồn thu thập 

về các tác động của biến đổi khí hậu; 

hoạt động giảm nhẹ BĐKH; năng lực 

thích ứng tỉnh Quảng Ninh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_110 

  

  

    117 Hệ thống hóa  và chuẩn hóa số liệu về 

biến đổi khí hậu từ các nguồn thu thập 

về các tác động của biến đổi khí hậu; 

hoạt động giảm nhẹ BĐKH; năng lực 

thích ứng thành phố Hải Phòng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_111 

  

  

    118 Hệ thống hóa  và chuẩn hóa số liệu về 

biến đổi khí hậu từ các nguồn thu thập 

về các tác động của biến đổi khí hậu; 

hoạt động giảm nhẹ BĐKH; năng lực 

thích ứng thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_112 



 

  

  

    119 Hệ thống hóa  và chuẩn hóa số liệu về 

biến đổi khí hậu từ các nguồn thu thập 

về các tác động của biến đổi khí hậu; 

hoạt động giảm nhẹ BĐKH; năng lực 

thích ứng thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_113 

  

  

    120 Hệ thống hóa  và chuẩn hóa số liệu về 

biến đổi khí hậu từ các nguồn thu thập 

về các tác động của biến đổi khí hậu; 

hoạt động giảm nhẹ BĐKH; năng lực 

thích ứng thành phố Cần Thơ 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_114 

  

  

    121 Hệ thống hóa và chuẩn hóa số liệu về 

quản lý tài nguyên từ các nguồn thu 

thập (sự đa dạng các loại tài nguyên; 

trữ lượng tài nguyên và hiệu quả sử 

dụng) tỉnh Quảng Ninh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_115 

  

  

    122 Hệ thống hóa và chuẩn hóa số liệu về 

quản lý tài nguyên từ các nguồn thu 

thập (sự đa dạng các loại tài nguyên; 

trữ lượng tài nguyên và hiệu quả sử 

dụng) thành phố Hải Phòng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_116 

  

  

    123 Hệ thống hóa và chuẩn hóa số liệu về 

quản lý tài nguyên từ các nguồn thu 

thập (sự đa dạng các loại tài nguyên; 

trữ lượng tài nguyên và hiệu quả sử 

dụng) thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_117 

  

  

    124 Hệ thống hóa và chuẩn hóa số liệu về 

quản lý tài nguyên từ các nguồn thu 

thập (sự đa dạng các loại tài nguyên; 

trữ lượng tài nguyên và hiệu quả sử 

dụng) thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_118 



 

  

  

    125 Hệ thống hóa và chuẩn hóa số liệu về 

quản lý tài nguyên từ các nguồn thu 

thập (sự đa dạng các loại tài nguyên; 

trữ lượng tài nguyên và hiệu quả sử 

dụng) thành phố Cần Thơ 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_119 

  

  

    126 Hệ thống hóa và chuẩn hóa  số liệu về 

bảo vệ môi trường từ các nguồn thu 

thập  (hiện trạng môi trường và hiệu 

quả công tác bảo vệ môi trường) tỉnh 

Quảng Ninh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_120 

  

  

    127 Hệ thống hóa và chuẩn hóa  số liệu về 

bảo vệ môi trường từ các nguồn thu 

thập  (hiện trạng môi trường và hiệu 

quả công tác bảo vệ môi trường) thành 

phố Hải Phòng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_121 

  

  

    128 Hệ thống hóa và chuẩn hóa  số liệu về 

bảo vệ môi trường từ các nguồn thu 

thập  (hiện trạng môi trường và hiệu 

quả công tác bảo vệ môi trường) thành 

phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_122 

  

  

    129 Hệ thống hóa và chuẩn hóa  số liệu về 

bảo vệ môi trường từ các nguồn thu 

thập  (hiện trạng môi trường và hiệu 

quả công tác bảo vệ môi trường) thành 

phố Hồ Chí Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_123 

  

  

    130 Hệ thống hóa và chuẩn hóa  số liệu về 

bảo vệ môi trường từ các nguồn thu 

thập  (hiện trạng môi trường và hiệu 

quả công tác bảo vệ môi trường) thành 

phố Cần Thơ 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_124 



 

  

  

    131 Tính toán chỉ số cho tỉnh Quảng Ninh 

và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_125 

  

  

    132 Tính toán chỉ số cho thành phố Hải 

Phòng và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_126 

  

  

    133 Tính toán chỉ số cho thành phố Đà 

Nẵng và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_127 

  

  

    134 Tính toán chỉ số cho thành phố Hồ Chí 

Minh và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_128 

  

  

    135 Tính toán chỉ số cho thành phố Cần 

Thơ và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_129 

  

  

    136 Tính toán trọng số cho các chỉ số biến 

đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_130 

  

  

    137 Tính toán trọng số cho các chỉ số biến 

đổi khí hậu thành phố Hải Phòng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_131 

  

  

    138 Tính toán trọng số cho các chỉ số biến 

đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_132 

  

  

    139 Tính toán trọng số cho các chỉ số biến 

đổi khí hậu thành phố Hồ Chí Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_133 

  

  

    140 Tính toán trọng số cho các chỉ số biến 

đổi khí hậu thành phố Cần Thơ 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_134 

  

  

    141 Tính toán trọng số cho các chỉ số về 

quản lý tài nguyên tỉnh Quảng Ninh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_135 

  

  

    142 Tính toán trọng số cho các chỉ số về 

quản lý tài nguyên thành phố Hải 

Phòng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_136 

  

  

    143 Tính toán trọng số cho các chỉ số về 

quản lý tài nguyên thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_137 

  

  

    144 Tính toán trọng số cho các chỉ số về 

quản lý tài nguyên thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_138 



 

  

  

    145 Tính toán trọng số cho các chỉ số về 

quản lý tài nguyên thành phố Cần Thơ 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_139 

  

  

    146 Tính toán trọng số cho các chỉ số về 

bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_140 

  

  

    147 Tính toán trọng số cho các chỉ số về  

bảo vệ môi trường thành phố Hải 

Phòng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_141 

  

  

    148 Tính toán trọng số cho các chỉ số về  

bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_142 

  

  

    149 Tính toán trọng số cho các chỉ số về  

bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_143 

  

  

    150 Tính toán trọng số cho các chỉ số về  

bảo vệ môi trường thành phố Cần Thơ 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_144 

  

  

    151 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh và 

phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_145 

  

  

    152 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về biến đổi khí hậu thành phố Hải 

Phòng và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_146 

  

  

    153 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về biến đổi khí hậu thành phố Đà Nẵng 

và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_147 

  

  

    154 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về biến đổi khí hậu thành phố Hồ Chí 

Minh và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_148 

  

  

    155 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ 

và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_149 



 

  

  

    156 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về quản lý tài nguyên tỉnh Quảng Ninh 

và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_150 

  

  

    157 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về quản lý tài nguyên thành phố Hải 

Phòng và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_151 

  

  

    158 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về quản lý tài nguyên thành phố Đà 

Nẵng và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_152 

  

  

    159 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về quản lý tài nguyên thành phố Hồ Chí 

Minh và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_153 

  

  

    160 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về quản lý tài nguyên thành phố Cần 

Thơ và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_154 

  

  

    161 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh 

và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_155 

  

  

    162 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về bảo vệ môi trường thành phố Hải 

Phòng và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_156 

  

  

    163 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về bảo vệ môi trường thành phố Đà 

Nẵng và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_157 

  

  

    164 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí 

Minh và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_158 

  

  

    165 Tính toán cho trọng điểm nhóm chỉ số 

về bảo vệ môi trường thành phố Cần 

Thơ và phân tích kết quả 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_159 



 

  

  

    166 Đánh giá các hạn chế, tính phù hợp, 

khả thi của Bộ chỉ số về biến đổi khí 

hậu trong quá trình thử nghiệm 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_160 

  

  

    167 Đánh giá các hạn chế, tính phù hợp, 

khả thi của Bộ chỉ số về quản lý tài 

nguyên trong quá trình thử nghiệm 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_161 

  

  

    168 Đánh giá các hạn chế, tính phù hợp, 

khả thi của Bộ chỉ số về bảo vệ môi 

trường trong quá trình thử nghiệm 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_162 

  

  

    169 Hiệu chỉnh Bộ chỉ số về biến đổi khí 

hậu 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_163 

  

  

    170 Hiệu chỉnh Bộ chỉ số về về quản lý tài 

nguyên 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_164 

  

  

    171 Hiệu chỉnh Bộ chỉ số về bảo vệ môi 

trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_165 

  

  

    172 Hoàn thiện các tiêu chí, chỉ số về ứng 

phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường (cấp địa 

phương và cấp quốc gia) 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_166 

  

  

    173 Hoàn thiện phương pháp tính toán, quy 

trình xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về 

ứng phó với biên đổi khí hậu, quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Chuyên đề (số) 19_21.19_04_CDS_167 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Trung 

tâm 

Truyền 

thông 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

109A/QĐ-

TTTNMT 

Tuyên truyền về công 

tác bảo vệ môi trường 

khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long thích 

ứng với biến đổi khí 

hậu 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tuyên 

truyền về công tác bảo vệ môi 

trường khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_04_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tuyên 

truyền về công tác bảo vệ môi 

trường khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Tổng hợp (số) 19_21.26_04_THS_001 

  

  

    3 Bộ thiết kế tổng thể và chi tiết triển 

lãm 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_04_BKS_001 

  

  

    4 Bộ thiêt kế phướn, phướn chữ X, 

băng rôn tuyên truyền triển lãm 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_04_BKS_002 

2 Trung 

tâm 

Truyền 

thông 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

1712/QĐ-

TTTNMT 

Tăng cường sự tham 

gia của các tổ chức 

chính trị-xã hội, tổ 

chức xã hội nghề 

nghiệp, các tổ chức xã 

hội khác và cộng đồng 

vào công tác bảo vệ 

môi trường 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tăng 

cường sự tham gia của các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức  xã hội khác 

và cộng đồng vào công tác bảo vệ 

môi trường" 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_03_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ "Tăng 

cường sự tham gia của các tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức  xã hội khác 

và cộng đồng vào công tác bảo vệ 

môi trường" 

Tổng hợp (số) 19_21.26_03_THS_001 

  

  

    3 Phóng sự tuyên truyền, giới thiệu 

về Hội nghị, vai trò của MTTQ, 

cộng đồng trong công tác bảo vệ 

môi trường, khai thác tài nguyên và 

ứng phó với biến đối khí hậu khu 

vực phía Nam 

Video 19_21.26_03_VDS_001 

  

  

    4 Phóng sự tuyên truyền, giới thiệu 

về Hội nghị, vai trò của MTTQ, 

cộng đồng trong công tác bảo vệ 

môi trường, khai thác tài nguyên và 

ứng phó với biến đối khí hậu khu 

vực miền Trung và Tây nguyên 

Video 19_21.26_03_VDS_002 

  

  

    5 Phóng sự tuyên truyền, giới thiệu 

về Hội nghị, vai trò của MTTQ, 

cộng đồng trong công tác bảo vệ 

môi trường, khai thác tài nguyên và 

ứng phó với biến đối khí hậu khu 

vực miền Bắc 

Video 19_21.26_03_VDS_003 

  

  

    6 Phóng sự tuyên truyền công tác 

thực hiện bảo vệ môi trường và ứng 

phó của biến đổi khí hậu của 

MTTQ, các tổ chức chính trị-xã 

hội, cộng đồng tại các khu miền 

Nam 

Video 19_21.26_03_VDS_004 



 

  

  

    7 Phóng sự tuyên truyền công tác 

thực hiện bảo vệ môi trường và ứng 

phó của biến đổi khí hậu của 

MTTQ, các tổ chức chính trị-xã 

hội, cộng đồng tại các khu miền 

Trung và Tây nguyên 

Video 19_21.26_03_VDS_005 

  

  

    8 Phóng sự tuyên truyền công tác 

thực hiện bảo vệ môi trường và ứng 

phó của biến đổi khí hậu của 

MTTQ, các tổ chức chính trị-xã 

hội, cộng đồng tại các khu miền 

Bắc 

Video 19_21.26_03_VDS_006 

  

  

    9 Tài liệu Hội nghị triển khai Chương 

trình phối hợp tham gia bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, 

cộng đồng dân cư cho các tỉnh 

thuộc khu vực phía Bắc 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_03_BKS_001 

  

  

    10 Tài liệu Hội nghị triển khai Chương 

trình phối hợp tham gia bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, 

cộng đồng dân cư cho các tỉnh 

thuộc khu vực miền Trung và Tây 

Nguyên 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_03_BKS_002 

  

  

    11 Tài liệu Hội nghị triển khai Chương 

trình phối hợp tham gia bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc, 

cộng đồng dân cư cho các tỉnh 

thuộc khu vực MN  

Tư liệu khác (số) 19_21.26_03_BKS_003 



 

3 Trung 

tâm 

Truyền 

thông 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

1738/QĐ-

BTNMT 

Tuyên truyền, phổ biến 

nâng cao nhận thức, 

năng lực thực thi chính 

sách pháp luật về tài 

nguyên và môi trường, 

chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh cho 

các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ và cộng 

đồng doanh nghiệp 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên 

truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức, năng lực thực thi chính sách 

pháp luật về tài nguyên và môi 

trường, chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng 

doanh nghiệp 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng quan kết quả hoạt 

động của các tổ chức xã hội, xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức NGO, tổ chức 

tình nguyện với công tác truyên 

truyền vận động cộng đồng than gia 

bảo vệ môi trường và đề xuất 

chương trình phối hợp trong thời 

gian tới 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.26_01_BKG_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên 

truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức, năng lực thực thi chính sách 

pháp luật về tài nguyên và môi 

trường, chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng 

doanh nghiệp 

Tổng hợp (số) 19_21.26_01_THS_001 

  

  

    4 Báo cáo tổng quan kết quả hoạt 

động của các tổ chức xã hội, xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức NGO, tổ chức 

tình nguyện với công tác truyên 

truyền vận động cộng đồng than gia 

bảo vệ môi trường và đề xuất 

chương trình phối hợp trong thời 

gian tới 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_001 



 

  

  

    5 PS: Thực trạng và giải pháp hạn chế 

sử dụng túi nilong khó phân hủy 

Video 19_21.26_01_VDS_001 

  

  

    6 PS: Mô hình tăng trưởng xanh bảo 

vệ môi trường ứng phó với BĐKH 

Video 19_21.26_01_VDS_002 

  

  

    7 PS: Mô hình tăng trưởng xanh trong 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 

dịch vụ 

Video 19_21.26_01_VDS_003 

  

  

    8 PS: Thảm họa thiên tai tại các tỉnh 

miền núi phía bắc năm 2017 - 2018 

Video 19_21.26_01_VDS_004 

  

  

    9 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ 

chức xét tặng các giải thưởng về 

môi trường (thông tin, truyền 

thông) 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_01_THG_001 

  

  

    10 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ 

chức xét tặng các giải thưởng về 

môi trường (thông tin, truyền 

thông) 

Tổng hợp (số) 19_21.26_01_THS_001 

  

  

    11 Bộ thiết kế, phướn, standee, băng 

rôn, backrop, pano 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_001 

  

  

    12 Phóng sự đồng hành tại chương 

trình lễ trao giải thưởng 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_002 

  

  

    13 Trailer tuyên truyền quảng bá về 

giải thưởng 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_003 

4 Trung 

tâm 

Truyền 

thông 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

2332/QĐ-

BTNMT 

Xây dựng và triển khai 

các chương trình truyền 

thông về tài nguyên và 

môi trường trên các 

phương tiện thông tin 

đại chúng (báo hình, 

báo viết, báo nói, báo 

điện tử ...) 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây 

dựng và triển khai các chương trình 

truyền thông về tài nguyên và môi 

trường trên các phương tiện thông 

tin đại chúng (báo hình, báo viết, 

báo nói, báo điện tử ...) 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_06_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Xây 

dựng và triển khai các chương trình 

truyền thông về tài nguyên và môi 

trường trên các phương tiện thông 

tin đại chúng (báo hình, báo viết, 

báo nói, báo điện tử ...) 

Tổng hợp (số) 19_21.26_06_THS_001 

5 Trung 

tâm 

Truyền 

thông 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

283/QĐ-

TTTNMT 

Tổ chức diễn đàn 

những vấn đề cấp bách 

về Bảo vệ môi trường 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ 

chức diễn đàn những vấn đề cấp 

bách về Bảo vệ môi trường 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_02_THG_001 

  

  

    2 Tài liệu diễn đàn những vấn đề cấp 

bách về bảo vệ môi trường các tỉnh 

khu vực miền nam 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.26_02_BKG_001 

  

  

    3 Tài liệu diễn đàn những vấn đề cấp 

bách về bảo vệ môi trường các tỉnh 

khu vực miền Trung và Tây nguyên 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.26_02_BKG_002 

  

  

    4 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ 

chức diễn đàn những vấn đề cấp 

bách về Bảo vệ môi trường 

Tổng hợp (số) 19_21.26_02_THS_001 

  

  

    5 Tài liệu diễn đàn những vấn đề cấp 

bách về bảo vệ môi trường các tỉnh 

khu vực miền nam 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_02_BKS_001 

  

  

    6 Tài liệu diễn đàn những vấn đề cấp 

bách về bảo vệ môi trường các tỉnh 

khu vực miền Trung và Tây nguyên 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_02_BKS_002 

  

  

    7 Những cơ hội đối với công tác bảo 

vệ môi trường trong giai đoạn mới 

Video 19_21.26_02_VDS_001 



 

  

  

    8 Ô nhiễm và sự cố môi trường tiếp 

tục gia tăng, đa dạng sinh học tiếp 

tục suy giảm 

Video 19_21.26_02_VDS_002 

  

  

    9 Trailer: Diễn đàn những vấn đề cấp 

bách về bảo vệ môi trường kêu gọi 

sự chung tay của toàn xã hội 

Video 19_21.26_02_VDS_003 

6  Trung 

tâm 

Truyền 

thông 

tài 

nguyên 

và môi 

trường 

1738/QĐ-

BTNMT 

Tuyên truyền, phổ biến 

nâng cao nhận thức, 

năng lực thực thi chính 

sách pháp luật về tài 

nguyên và môi trường, 

chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh cho 

các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ và cộng 

đồng doanh nghiệp 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên 

truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức, năng lực thực thi chính sách 

pháp luật về tài nguyên và môi 

trường, chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng 

doanh nghiệp 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_01_THG_001 

 
  

  

2 Báo cáo tổng quan kết quả hoạt 

động của các tổ chức xã hội, xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức NGO, tổ chức 

tình nguyện với công tác truyên 

truyền vận động cộng đồng than gia 

bảo vệ môi trường và đề xuất 

chương trình phối hợp trong thời 

gian tới 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.26_01_BKG_001 

 
  

  

3 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tuyên 

truyền, phổ biến nâng cao nhận 

thức, năng lực thực thi chính sách 

pháp luật về tài nguyên và môi 

Tổng hợp (số) 19_21.26_01_THS_001 



 

trường, chiến lược quốc gia về tăng 

trưởng xanh cho các cơ sở sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ và cộng đồng 

doanh nghiệp 

 
  

  

4 Báo cáo tổng quan kết quả hoạt 

động của các tổ chức xã hội, xã hội 

nghề nghiệp, tổ chức NGO, tổ chức 

tình nguyện với công tác truyên 

truyền vận động cộng đồng than gia 

bảo vệ môi trường và đề xuất 

chương trình phối hợp trong thời 

gian tới 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_001 

 
  

  
5 PS: Thực trạng và giải pháp hạn chế 

sử dụng túi nilong khó phân hủy 

Video 19_21.26_01_VDS_001 

 
  

  
6 PS: Mô hình tăng trưởng xanh bảo 

vệ môi trường ứng phó với BĐKH 

Video 19_21.26_01_VDS_002 

 
  

  

7 PS: Mô hình tăng trưởng xanh trong 

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 

dịch vụ 

Video 19_21.26_01_VDS_003 

 
  

  
8 PS: Thảm họa thiên tai tại các tỉnh 

miền núi phía bắc năm 2017 - 2018 

Video 19_21.26_01_VDS_004 

 
  

  
9 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ 

chức xét tặng các giải thưởng về 

môi trường (thông tin, truyền 

Tổng hợp (giấy) 19_21.26_01_THG_001 



 

thông) 

 
  

  

10 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tổ 

chức xét tặng các giải thưởng về 

môi trường. 

Tổng hợp (số) 19_21.26_01_THS_001 

 
  

  
11 Bộ thiết kế, phướn, standee, băng 

rôn, backrop, pano 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_001 

 
  

  
12 Phóng sự đồng hành tại chương 

trình lễ trao giải thưởng 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_002 

 
  

  
13 Trailer tuyên truyền quảng bá về 

giải thưởng 

Tư liệu khác (số) 19_21.26_01_BKS_003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Trường 

Đào tạo, 

bồi dưỡng 

cán bộ tài 

nguyên và 

môi 

trường 

165/QĐ-

ĐTBDCB 

Tập huấn nghiệp vụ 

quản lý nhà nước về 

bảo vệ môi trường 

cho các Bộ, ngành, 

địa phương 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tập huấn 

nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường cho các Bộ, ngành, địa 

phương 

Tổng hợp (giấy) 19_21.27_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tập huấn 

nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường cho các Bộ, ngành, địa 

phương 

Tổng hợp (số) 19_21.27_01_THS_001 

2 Trường 

Đào tạo, 

bồi dưỡng 

cán bộ tài 

nguyên và 

môi 

trường 

224B/QĐ-

ĐTBDCB 

Tập huấn về môi 

trường cho các tổ 

chức chính trị, xã hội, 

nghề nghiệp 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tập huấn 

về môi trường cho các tổ chức chính 

trị, xã hội, nghề nghiệp 

Tổng hợp (giấy) 19_21.27_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo khác: Tài liệu tập huấn môi 

trường cho các tổ chức chính trị, xã 

hội, nghề nghiệp 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.27_02_BKS_001 

  

  

    3 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Tập huấn 

về môi trường cho các tổ chức chính 

trị, xã hội, nghề nghiệp 

Tổng hợp (số) 19_21.27_02_THS_001 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Viện 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ 

255/QĐ-

BTNMT 

Khảo sát đo đạc, thành 

lập các loại bản đồ phục 

vụ xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý, bảo tồn và 

phát triển bền vững 

vùng đất ngập nước  

khu vực bán đảo Cà 

Mau 

1 Báo cáo tổng kết dự án: Khảo sát đo 

đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ 

xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững vùng đất 

ngập nước  khu vực bán đảo Cà Mau 

Tổng hợp (giấy) 19_21.15_01_THG_001 

  

  

    2 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước đầm thị tường 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_001 

  

  

    3 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước sân chim đầm dơi 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_002 

  

  

    4 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước VQG mũi Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_003 

  

  

    5 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước VQG U Minh Hạ 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_004 

  

  

    6 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước VQG U Minh Thượng 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_005 

  

  

    7 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước Đầm Thị 

Tường 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_006 



 

  

  

    8 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước Sân chim Đầm 

Dơi 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_007 

  

  

    9 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước VQG Mũi Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_008 

  

  

    10 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước VQG U Minh 

Hạ 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_009 

  

  

    11 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước VQG U Minh 

Thượng 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_010 

  

  

    12 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_011 

  

  

    13 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_012 

  

  

    14 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên 

Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_013 

  

  

    15 Hiện Trạng tài nguyên nước tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_014 

  

  

    16 Hiện Trạng tài nguyên nước tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_015 

  

  

    17 Hiện Trạng tài nguyên nước tỉnh Kiên 

Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_016 



 

  

  

    18 Hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử 

dụng đất tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_017 

  

  

    19 Hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử 

dụng đất tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_018 

  

  

    20 Hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử 

dụng đất tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_019 

  

  

    21 Tài nguyên địa chất khoảng sản tỉnh 

Bạc Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_020 

  

  

    22 Tài nguyên địa chất khoảng sản tỉnh 

Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_021 

  

  

    23 Tài nguyên địa chất khoảng sản tỉnh 

Kiên Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_022 

  

  

    24 Thu thập, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến hiện trạng đa dạng sinh học 

tại tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_023 

  

  

    25 Thu thập, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến hiện trạng đa dạng sinh học 

tại tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_024 

  

  

    26 Thu thập, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến hiện trạng đa dạng sinh học 

tại tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_025 

  

  

    27 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên, các loài phân bố 

trên các vùng ĐNN tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_026 

  

  

    28 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên, các loài phân bố 

trên các vùng ĐNN tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_027 

  

  

    29 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên, các loài phân bố 

trên các vùng ĐNN tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_028 



 

  

  

    30 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng 

đa dạng sinh học vùng ĐNN tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_029 

  

  

    31 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng 

đa dạng sinh học vùng ĐNN tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_030 

  

  

    32 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng 

đa dạng sinh học vùng ĐNN tỉnh 

Kiên Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_031 

  

  

    33 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, 

khó khăn và thách thức trong quản lý 

đa dạng sinh học vùng đất ngập nước 

tại tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_032 

  

  

    34 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, 

khó khăn và thách thức trong quản lý 

đa dạng sinh học vùng đất ngập nước 

tại tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_033 

  

  

    35 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, 

khó khăn và thách thức trong quản lý 

đa dạng sinh học vùng đất ngập nước 

tại tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_034 

  

  

    36 Phân tích, đánh giá hiện trạng các khu 

vực có giá trị đa dạng sinh học cao 

nằm ngoài khu bảo tồn và có tiềm 

năng thành lập khu bảo tồn tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_035 

  

  

    37 Phân tích, đánh giá hiện trạng các khu 

vực có giá trị đa dạng sinh học cao 

nằm ngoài khu bảo tồn và có tiềm 

năng thành lập khu bảo tồn tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_036 



 

  

  

    38 Phân tích, đánh giá hiện trạng các khu 

vực có giá trị đa dạng sinh học cao 

nằm ngoài khu bảo tồn và có tiềm 

năng thành lập khu bảo tồn tỉnh Kiên 

Giang 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_037 

  

  

    39 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện An Minh 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_038 

  

  

    40 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Phú Tân 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_039 

  

  

    41 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện U Minh Thượng 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_040 

  

  

    42 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện U Minh 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_041 

  

  

    43 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Đông Hải 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_042 

  

  

    44 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Trần Văn Thời 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_043 

  

  

    45 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện An Minh 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_044 

  

  

    46 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Phú Tân 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_045 

  

  

    47 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện U Minh Thượng 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_046 

  

  

    48 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện U Minh 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_047 

  

  

    49 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Đông Hải 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_048 

  

  

    50 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Trần Văn Thời 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_049 



 

  

  

    51 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện An Minh 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_050 

  

  

    52 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện Phú Tân 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_051 

  

  

    53 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện U Minh Thượng 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_052 

  

  

    54 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện U Minh Thượng Hạ 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_053 

  

  

    55 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện Đông Hải 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_054 

  

  

    56 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện Trần Văn Thời 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_055 

  

  

    57 Phân tích, đánh giá mức độ đa dạng 

các loài thực vật (thành phần loài, số 

lượng, phân bố), đặc biệt xác định các 

loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc thù trên 

các vùng đất ngập nước 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_056 

  

  

    58 Phân tích, đánh giá mức độ đa dạng 

các loài động vật (thành phần loài, số 

lượng, phân bố), đặc biệt xác định các 

loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc thù trên 

các vùng đất ngập nước 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_057 



 

  

  

    59 Phân tích, đánh giá hiện trạng các văn 

bản quản lý đa dạng sinh học vùng 

Bán đảo Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_058 

  

  

    60 Đề xuất các giải pháp quản lý các hệ 

sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài 

nguy cấp quý hiếm của các tỉnh khu 

vực Bán đảo Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_059 

  

  

    61 Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển 

bền vững đa dạng sinh học và sử 

dụng bền vững vùng đất ngập nước 

Bán đảo Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_060 

  

  

    62 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_061 

  

  

    63 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_062 

  

  

    64 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Cái Nước tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_063 

  

  

    65 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Đầm Dơi tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_064 

  

  

    66 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_065 

  

  

    67 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Đầm Dơi tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_066 

  

  

    68 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_067 



 

  

  

    69 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_068 

  

  

    70 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Năm Căn tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_069 

  

  

    71 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_070 

  

  

    72 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_071 

  

  

    73 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_072 

  

  

    74 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Bình Thới tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_073 

  

  

    75 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Bình Thới tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_074 

  

  

    76 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Bình Thới tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_075 

  

  

    77 Quy trình công nghệ thành lập bản đồ 

phân loại đất ngập nước 

Chuyên đề (giấy) 19_21.15_01_CDG_076 

  

  

    78 Bản đồ đất ngập nước tỷ lệ 1:5.000 Bản đồ (giấy) 19_21.15_01_BDG_001 

  

  

    79 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước đầm thị tường 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_001 



 

  

  

    80 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước sân chim đầm dơi 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_002 

  

  

    81 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước VQG mũi Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_003 

  

  

    82 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước VQG U Minh Hạ 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_004 

  

  

    83 Tình hình quản lý, bảo tồn và phát 

triển bền vững khu bảo tồn đất ngập 

nước VQG U Minh Thượng 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_005 

  

  

    84 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước Đầm Thị 

Tường 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_006 

  

  

    85 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước Sân chim Đầm 

Dơi 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_007 

  

  

    86 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước VQG Mũi Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_008 

  

  

    87 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước VQG U Minh 

Hạ 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_009 



 

  

  

    88 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học 

tại 05 khu bảo tồn đất ngập nước 

(thực vật, động vật, hệ sinh thái) Khu 

bảo tồn đất ngập nước VQG U Minh 

Thượng 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_010 

  

  

    89 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_011 

  

  

    90 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_012 

  

  

    91 Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên 

Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_013 

  

  

    92 Hiện Trạng tài nguyên nước tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_014 

  

  

    93 Hiện Trạng tài nguyên nước tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_015 

  

  

    94 Hiện Trạng tài nguyên nước tỉnh Kiên 

Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_016 

  

  

    95 Hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử 

dụng đất tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_017 

  

  

    96 Hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử 

dụng đất tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_018 

  

  

    97 Hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử 

dụng đất tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_019 

  

  

    98 Tài nguyên địa chất khoảng sản tỉnh 

Bạc Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_020 

  

  

    99 Tài nguyên địa chất khoảng sản tỉnh 

Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_021 

  

  

    100 Tài nguyên địa chất khoảng sản tỉnh 

Kiên Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_022 



 

  

  

    101 Thu thập, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến hiện trạng đa dạng sinh học 

tại tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_023 

  

  

    102 Thu thập, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến hiện trạng đa dạng sinh học 

tại tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_024 

  

  

    103 Thu thập, tổng hợp các thông tin liên 

quan đến hiện trạng đa dạng sinh học 

tại tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_025 

  

  

    104 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên, các loài phân bố 

trên các vùng ĐNN tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_026 

  

  

    105 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên, các loài phân bố 

trên các vùng ĐNN tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_027 

  

  

    106 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên, các loài phân bố 

trên các vùng ĐNN tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_028 

  

  

    107 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng 

đa dạng sinh học vùng ĐNN tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_029 

  

  

    108 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng 

đa dạng sinh học vùng ĐNN tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_030 

  

  

    109 Xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng 

đa dạng sinh học vùng ĐNN tỉnh 

Kiên Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_031 



 

  

  

    110 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, 

khó khăn và thách thức trong quản lý 

đa dạng sinh học vùng đất ngập nước 

tại tỉnh Bạc Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_032 

  

  

    111 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, 

khó khăn và thách thức trong quản lý 

đa dạng sinh học vùng đất ngập nước 

tại tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_033 

  

  

    112 Phân tích, đánh giá những thuận lợi, 

khó khăn và thách thức trong quản lý 

đa dạng sinh học vùng đất ngập nước 

tại tỉnh Kiên Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_034 

  

  

    113 Phân tích, đánh giá hiện trạng các khu 

vực có giá trị đa dạng sinh học cao 

nằm ngoài khu bảo tồn và có tiềm 

năng thành lập khu bảo tồn tỉnh Bạc 

Liêu 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_035 

  

  

    114 Phân tích, đánh giá hiện trạng các khu 

vực có giá trị đa dạng sinh học cao 

nằm ngoài khu bảo tồn và có tiềm 

năng thành lập khu bảo tồn tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_036 

  

  

    115 Phân tích, đánh giá hiện trạng các khu 

vực có giá trị đa dạng sinh học cao 

nằm ngoài khu bảo tồn và có tiềm 

năng thành lập khu bảo tồn tỉnh Kiên 

Giang 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_037 

  

  

    116 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện An Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_038 

  

  

    117 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Phú Tân 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_039 



 

  

  

    118 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện U Minh Thượng 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_040 

  

  

    119 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện U Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_041 

  

  

    120 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Đông Hải 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_042 

  

  

    121 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Trần Văn Thời 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_043 

  

  

    122 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện An Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_044 

  

  

    123 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Phú Tân 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_045 

  

  

    124 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện U Minh Thượng 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_046 

  

  

    125 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện U Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_047 

  

  

    126 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Đông Hải 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_048 

  

  

    127 Phân tích đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Trần Văn Thời 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_049 

  

  

    128 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện An Minh 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_050 

  

  

    129 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện Phú Tân 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_051 

  

  

    130 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện U Minh Thượng 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_052 



 

  

  

    131 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện U Minh Thượng Hạ 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_053 

  

  

    132 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện Đông Hải 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_054 

  

  

    133 Phân tích, đánh giá hiện trạng các hệ 

sinh thái tự nhiên đất ngập nước 

huyện Trần Văn Thời 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_055 

  

  

    134 Phân tích, đánh giá mức độ đa dạng 

các loài thực vật (thành phần loài, số 

lượng, phân bố), đặc biệt xác định các 

loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc thù trên 

các vùng đất ngập nước 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_056 

  

  

    135 Phân tích, đánh giá mức độ đa dạng 

các loài động vật (thành phần loài, số 

lượng, phân bố), đặc biệt xác định các 

loài nguy cấp, quý, hiếm, đặc thù trên 

các vùng đất ngập nước 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_057 

  

  

    136 Phân tích, đánh giá hiện trạng các văn 

bản quản lý đa dạng sinh học vùng 

Bán đảo Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_058 

  

  

    137 Đề xuất các giải pháp quản lý các hệ 

sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài 

nguy cấp quý hiếm của các tỉnh khu 

vực Bán đảo Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_059 

  

  

    138 Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển 

bền vững đa dạng sinh học và sử 

dụng bền vững vùng đất ngập nước 

Bán đảo Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_060 



 

  

  

    139 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_061 

  

  

    140 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_062 

  

  

    141 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Cái Nước tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_063 

  

  

    142 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

động vật ở huyện Đầm Dơi tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_064 

  

  

    143 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_065 

  

  

    144 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Đầm Dơi tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_066 

  

  

    145 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_067 

  

  

    146 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_068 

  

  

    147 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Năm Căn tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_069 

  

  

    148 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_070 

  

  

    149 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_071 



 

  

  

    150 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_072 

  

  

    151 Phân tích, đánh giá hiện trạng động 

vật ở huyện Bình Thới tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_073 

  

  

    152 Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ sinh 

thái tự nhiên vùng đất ngập nước 

huyện Bình Thới tỉnh Cà Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_074 

  

  

    153 Phân tích, đánh giá hiện trạng loài 

thực vật ở huyện Bình Thới tỉnh Cà 

Mau 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_075 

  

  

    154 Quy trình công nghệ thành lập bản đồ 

phân loại đất ngập nước 

Chuyên đề (số) 19_21.15_01_CDS_076 

  

  

    155 Bản đồ đất ngập nước tỷ lệ 1:5.000 Bản đồ (số) 19_21.15_01_BDS_001 

  

  

    156 Báo cáo tổng kết dự án: Khảo sát đo 

đạc, thành lập các loại bản đồ phục vụ 

xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, bảo 

tồn và phát triển bền vững vùng đất 

ngập nước  khu vực bán đảo Cà Mau 

Tổng hợp (số) 19_21.15_01_THS_001 

 

 

 

 

 



 

Thống kê sản phẩm giao nộp 2019 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 

STT Đơn vị Số QĐ Tên Nhiệm vụ STT Tên Sản phẩm Loại sản phẩm Mã số 

1 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

1181/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát, 

xây dựng bản đồ 

phân vùng nguy cơ 

lũ quét khu vực Miền 

Trung, Tây Nguyên 

và xây dựng hệ thống 

thí điểm phục vụ 

cảnh báo cho các địa 

phương có nguy cơ 

cao xảy ra lũ quét 

phục vụ công tác quy 

hoạch, chỉ đạo điều 

hành phòng tránh  

1 Báo cáo tổng hợp dự án: Điều 

tra, khảo sát, xây dựng bản đồ 

phân vùng nguy cơ lũ quét khu 

vực Miền Trung, Tây Nguyên 

và xây dựng hệ thống thí điểm 

phục vụ cảnh báo cho các địa 

phương có nguy cơ cao xảy ra 

lũ quét phục vụ công tác quy 

hoạch, chỉ đạo điều hành phòng 

tránh thiên tai thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_14_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp dự án: Điều 

tra, khảo sát, xây dựng bản đồ 

phân vùng nguy cơ lũ quét khu 

vực Miền Trung, Tây Nguyên 

và xây dựng hệ thống thí điểm 

phục vụ cảnh báo cho các địa 

phương có nguy cơ cao xảy ra 

lũ quét phục vụ công tác quy 

hoạch, chỉ đạo điều hành phòng 

tránh thiên tai thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Tổng hợp (số) 19_21.22_14_THS_001 



 

2 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

1267/QĐ-BTNMT Nghiên cứu đánh giá 

tác động của sự thay 

đổi sử dụng đất đến 

tài nguyên nước lưu 

vực sông Se San - 

Serepok 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu đánh giá tác động của sự 

thay đổi sử dụng đất đến tài 

nguyên nước lưu vực sông Se 

San - Serepok 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_15_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu đánh giá tác động của sự 

thay đổi sử dụng đất đến tài 

nguyên nước lưu vực sông Se 

San - Serepok 

Tổng hợp (số) 19_21.22_15_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Giấy chứng nhận 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_15_BKS_001 

3 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

1323/QĐ-BTNMT Điều tra, khảo sát 

xác định nguồn gốc 

và đặc tính ô nhiễm 

Nitrate (NO3) và 

Phosphate (PO4) 

phục vụ kiểm soát 

nguồn ô nhiễm nước 

mặt hạ lưu sông Cầu) 

1 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Điều tra, khảo sát xác định 

nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm 

Nitrate (NO3) và Phosphate 

(PO4) phục vụ kiểm soát nguồn 

ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông 

Cầu)" 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_02_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo hiện trạng chất lượng 

nước sông Cầu 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.22_02_BKG_001 

  

  

    3 Bộ số liệu kết quả điều tra, phân 

loại nguồn thải ô nhiễm vào lưu 

vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.22_02_BKG_002 



 

  

  

    4 Báo cáo kết quả xác định đặc 

tính nguồn gốc chất ô nhiễm 

(NO3-, PO43-) trên hạ lưu sông 

Cầu 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.22_02_BKG_003 

  

  

    5 Báo cáo đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu các chất ô nhiễm 

(NO3-, PO43-) nhằm phòng 

chống nguy cơ ô nhiễm (phú 

dưỡng) lưu vực sông Cầu). 

Tư liệu khác 

(giấy) 

19_21.22_02_BKG_004 

  

  

    6 Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ 

"Điều tra, khảo sát xác định 

nguồn gốc và đặc tính ô nhiễm 

Nitrate (NO3) và Phosphate 

(PO4) phục vụ kiểm soát nguồn 

ô nhiễm nước mặt hạ lưu sông 

Cầu)" 

Tổng hợp (số) 19_21.22_02_THS_001 

  

  

    7 Báo cáo hiện trạng chất lượng 

nước sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_001 

  

  

    8 Bộ số liệu kết quả điều tra, phân 

loại nguồn thải ô nhiễm vào lưu 

vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_002 

  

  

    9 Báo cáo kết quả xác định đặc 

tính nguồn gốc chất ô nhiễm 

(NO3-, PO43-) trên hạ lưu sông 

Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_003 

  

  

    10 Báo cáo đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu các chất ô nhiễm 

(NO3-, PO43-) nhằm phòng 

chống nguy cơ ô nhiễm (phú 

dưỡng) lưu vực sông Cầu). 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_004 



 

  

  

    11 Bản đồ phân bố, lan truyền ô 

nhiễm (TSS, DO, BOD5, 

NH4+, NO3-, PO43-) trên hạ 

lưu sông Cầu theo không gian 

và thời gian 

Bản đồ (số) 19_21.22_02_BDS_001 

  

  

    12 Thu thập thông tin, số liệu về 

điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 

hội trên địa bàn 6 tỉnh lưu vực 

sông Cầu chảy qua 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_005 

  

  

    13 Thu thập số liệu thủy văn: mực 

nước, lưu lượng, mặt cắt lưu 

vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_006 

  

  

    14 Thu thập số liệu khí tượng: 

lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm, bốc 

hơi trên địa bàn 6 tỉnh lưu vực 

sông Cầu chảy qua 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_007 

  

  

    15 Thu thập, xử lý và phân tích số 

liệu trong quá khứ về hiện trạng 

chất lượng nước sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_008 

  

  

    16 Thu thập số liệu địa chất, địa 

hóa lưu vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_009 

  

  

    17 Phân tích đặc điểm thủy văn, địa 

hóa lưu vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_010 

  

  

    18 Thu thập, số liệu thống kê số 

lượng, vị trí các nguồn xả thải 

sẵn có 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_011 

  

  

    19 Lựa chọn các mô hình tính toán 

(ROMS, MIKE11, MIKE21C, 

ISIS, SLRRP,…) 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_012 

  

  

    20 Xử lý số liệu, tài liệu phục vụ 

mô hình tính toán 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_013 



 

  

  

    21 Thiết lập các mô đun và số liệu 

đầu vào cho mô hình tính toán 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_014 

  

  

    22 Thiết lập các ràng buộc hệ 

thống 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_015 

  

  

    23 Thiết lập biên mực nước Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_016 

  

  

    24 Thiết lập biên lưu lượng Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_017 

  

  

    25 Thiết lập mạng lưới sông Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_018 

  

  

    26 Thiết lập mặt cắt ngang sông Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_019 

  

  

    27 Tạo file số liệu đầu vào (biên, 

thông số..) cho mô hình tính 

toán 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_020 

  

  

    28 Phân tích, đánh giá hiện trạng 

chất lượng nước sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_021 

  

  

    29 Nghiên cứu, đánh giá các loại 

hình nguồn xả thải chất ô nhiễm 

vào lưu vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_022 

  

  

    30 Tổng quan nghiên cứu về chu 

trình nitơ, photpho trong tự 

nhiên nhằm xác định các dạng 

biến đổi, chuyển hóa của chúng 

trong môi trường 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_023 

  

  

    31 Tổng quan các nghiên cứu sử 

dụng kỹ thuật đồng vị bền trong 

việc xác định các đặc tính và 

nguồn gốc chất ô nhiễm trong 

lưu vực sông trên thế giới 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_024 



 

  

  

    32 Đánh giá khả năng ứng dụng kỹ 

thuật đồng vị bền trong việc xác 

định các đặc tính và nguồn gốc 

chất ô nhiễm trong lưu vực sông 

tại Việt Nam 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_025 

  

  

    33 Hiệu chỉnh mô hình thủy lực Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_026 

  

  

    34 Kiểm định mô hình thủy lực Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_027 

  

  

    35 Hiệu chỉnh mô hình chất lượng 

nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_028 

  

  

    36 Kiểm định mô hình chất lượng 

nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_029 

  

  

    37 Xây dựng các kịch bản phát thải 

ô nhiễm trong tương lai (đến 

năm 2030) dựa trên các quy 

hoạch đã được phê duyệt của 

LVS Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_030 

  

  

    38 Chạy mô hình dự báo chất 

lượng nước trong tương lai theo 

các kịch bản phát thải 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_031 

  

  

    39 Đánh giá nguy cơ ô nhiễm 

NO3- và PO43- do các loại 

nguồn thải 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_032 

  

  

    40 Tổng quan các nghiên cứu về 

kiểm soát ô nhiễm T-N và T-P  

nguồn nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_033 

  

  

    41 Đề xuất giải pháp kiểm soát ô 

nhiễm NO3- và PO43- lưu vực 

sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_034 



 

  

  

    42 Đề xuất giải pháp tổng thể nhằm  

phòng chống nguy cơ ô nhiễm 

nước, phú dưỡng nước phù hợp 

với quy hoạch lưu vực sông Cầu 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_02_BKS_035 

4 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

1448/QĐ-BTNMT Nghiên cứu thiết kế 

và thử nghiệm thiết 

bị quan trắc bụi di 

động nhằm xây dựng 

bản đồ ô nhiễm bụi 

cho các đô thị ở Việt 

Nam - Áp dụng thí 

điểm tại Thành phố 

Hà Nội. 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu thiết kế và thử nghiệm thiết 

bị quan trắc bụi di động nhằm 

xây dựng bản đồ ô nhiễm bụi 

cho các đô thị ở Việt Nam - Áp 

dụng thí điểm tại Thành phố Hà 

Nội. 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_21_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu thiết kế và thử nghiệm thiết 

bị quan trắc bụi di động nhằm 

xây dựng bản đồ ô nhiễm bụi 

cho các đô thị ở Việt Nam - Áp 

dụng thí điểm tại Thành phố Hà 

Nội. 

Tổng hợp (số) 19_21.22_21_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Giấy chứng nhận 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_21_BKS_001 

5 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

1496/QĐ-BTNMT Nghiên cứu xây 

dựng công nghệ dự 

báo tài nguyên nước 

mặt phục vụ lập kế 

hoạch sử dụng nước 

cho lưu vực sông Ba 

và sông Kôn ở Nam 

Trung Bộ và Tây 

Nguyên 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng công nghệ dự báo 

tài nguyên nước mặt phục vụ 

lập kế hoạch sử dụng nước cho 

lưu vực sông Ba và sông Kôn ở 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_18_THG_001 



 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng công nghệ dự báo 

tài nguyên nước mặt phục vụ 

lập kế hoạch sử dụng nước cho 

lưu vực sông Ba và sông Kôn ở 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

Tổng hợp (số) 19_21.22_18_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Hợp đồng thực 

hiện đề tài khoa học và công 

nghệ: "Nghiên cứu xác định bộ 

chỉ tiêu và xây dựng mô hình 

khí hậu phục vụ cảnh báo nguy 

cơ phát sinh dịch bệnh ở một số 

tỉnh miền núi phía Bắc 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_18_BKS_001 

  

  

    4 Báo cáo khác: Giấy chứng nhận 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_18_BKS_002 

6 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

1942/QĐ-BTNMT Xây dựng Đề án 

“Thích ứng với biến 

đổi khí hậu phát triển 

bền vững vùng 

Duyên hải Miền 

trung” 

1 Báo cáo kết quả thực hiện dự 

án: Xây dựng đề án thích ứng 

với biến đổi khí hậu phát triển 

bền vững vùng duyên hải miền 

Trung 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_12_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo kết quả thực hiện dự 

án: Xây dựng đề án thích ứng 

với biến đổi khí hậu phát triển 

bền vững vùng duyên hải miền 

Trung 

Tổng hợp (số) 19_21.22_12_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Dự thảo tờ trình 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

gửi Chính phủ 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_12_BKS_001 



 

7 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

2085/QĐ-BTNMT Nghiên cứu phát 

triển bộ chỉ số thích 

ứng với biến đổi khí 

hậu phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về 

biến đổi khí hậu 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu phát triển bộ chỉ số thích 

ứng với biến đổi khí hậu phục 

vụ công tác quản lý nhà nước về 

biến đổi khí hậu 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_19_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu phát triển bộ chỉ số thích 

ứng với biến đổi khí hậu phục 

vụ công tác quản lý nhà nước về 

biến đổi khí hậu 

Tổng hợp (số) 19_21.22_19_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Giấy chứng nhận 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_19_BKS_001 

8 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

21/QĐ-

VKHKTTVBĐKH 

Trạm thực nghiệm và 

Giám sát lắng đọng 

axít vùng Đông Á 

1 Báo cáo Kết quả giám sát lắng 

đọng axit trong khuôn khổ mạng 

lưới giám sát lắng đọng axit 

vùng Đông Á và kết quả chất 

lượng nước hồ Thác Bà 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_01_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo Kết quả giám sát lắng 

đọng axit trong khuôn khổ mạng 

lưới giám sát lắng đọng axit 

vùng Đông Á và kết quả chất 

lượng nước hồ Thác Bà 

Tổng hợp (số) 19_21.22_01_THS_001 

  

  

    3 Kết quả giám sát lắng nước nội 

địa 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_01_BKS_001 



 

  

  

    4 Kết quả giám sát nước hồ Thác 

Bà 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_01_BKS_002 

9 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

304/QĐ-BTNMT Đánh giá diễn biến, 

tác động của biến đổi 

khí hậu và các chính 

sách, cơ chế 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng 

năm 2018: Đánh giá diễn biến, 

tác động của biến đổi khí hậu và 

các chính sách, cơ chế 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_22_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng 

năm 2018: Đánh giá diễn biến, 

tác động của biến đổi khí hậu và 

các chính sách, cơ chế 

Tổng hợp (số) 19_21.22_22_THS_001 

10 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

 304/QĐ-BTNMT Phát triển và ứng 

dụng công nghệ đo 

đạc khí tượng thủy 

văn, môi trường và 

biến đổi khí hậu 

1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng 

năm 2018: Phát triển và ứng 

dụng công nghệ đo đạc khí 

tượng thủy văn, môi trường và 

biến đổi khí hậu 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_24_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng 

năm 2018: Phát triển và ứng 

dụng công nghệ đo đạc khí 

tượng thủy văn, môi trường và 

biến đổi khí hậu 

Tổng hợp (số) 19_21.22_24_THS_001 



 

11 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

 304/QĐ-BTNMT Ứng dụng công nghệ 

bể sinh học kết hợp 

màng khí nâng để xử 

lý ô nhiễm nước thải 

giết mổ từ các lò giết 

mổ lợn tập trung 

1 Báo cáo tổng hợp đề tài khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở: 

Ứng dụng công nghệ bể sinh 

học kết hợp màng khí nâng để 

xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ 

từ các lò giết mổ lợn tập trung 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_23_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp đề tài khoa 

học và công nghệ cấp cơ sở: 

Ứng dụng công nghệ bể sinh 

học kết hợp màng khí nâng để 

xử lý ô nhiễm nước thải giết mổ 

từ các lò giết mổ lợn tập trung 

Tổng hợp (số) 19_21.22_23_THS_001 

12 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

3383/QĐ-BTNMT Nghiên cứu luận cứ 

khoa học cập nhật 

kịch bản biến đổi khí 

hậu và nước biển 

dâng cho Việt Nam 

1 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên 

cứu luận cứ khoa học cập nhật 

kịch bản biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng cho Việt Nam 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_20_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng kết đề tài: Nghiên 

cứu luận cứ khoa học cập nhật 

kịch bản biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng cho Việt Nam 

Tổng hợp (số) 19_21.22_20_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Giấy chứng nhận 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_20_BKS_001 



 

13 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

344/QĐ-BTNMT Xây dựng Chương 

trình "cập nhật phân 

vùng rủi ro thiên tai, 

lập bản đồ cảnh báo 

thiên tai, đặc biệt là 

các thiên tai liên 

quan đến bão, nước 

dâng do bão, lũ, lũ 

quét, trượt lở đất, hạn 

hán, xâm nhập mặn" 

1 Báo cáo tổng hợp chương trình: 

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên 

tai, lập bản đồ cảnh báo thiên 

tai, đặc biệt là các thiên tai liên 

quan đến bão, nước dâng do 

bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn 

hán, xâm nhập mặn 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_13_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp chương trình: 

Cập nhật phân vùng rủi ro thiên 

tai, lập bản đồ cảnh báo thiên 

tai, đặc biệt là các thiên tai liên 

quan đến bão, nước dâng do 

bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn 

hán, xâm nhập mặn 

Tổng hợp (số) 19_21.22_13_THS_001 

14 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

808/QĐ-BTNMT Nghiên cứu mô hình 

cộng đồng quản lý 

tài nguyên nước bền 

vững tại đồng bằng 

sông Cửu Long 

(nghiên cứu trường 

hợp hai tỉnh: Cà Mau 

và Hậu Giang) 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu mô hình cộng đồng quản lý 

tài nguyên nước bền vững tại 

đồng bằng sông Cửu Long 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_16_THG_001 

  

  

    2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu mô hình cộng đồng quản lý 

tài nguyên nước bền vững tại 

đồng bằng sông Cửu Long 

Tổng hợp (số) 19_21.22_16_THS_001 

  

  

    3 Báo cáo khác: Giấy chứng nhận 

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Tư liệu khác 

(số) 

19_21.22_16_BKS_001 



 

15 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

TNMT.04.17  Tác động của biến 

đổi khí hậu lên tài 

nguyên nước và các 

biện pháp thích ứng 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Tác 

động của biến đổi khí hậu lên tài 

nguyên nước và các biện pháp 

thích ứng 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_04_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Tác 

động của biến đổi khí hậu lên tài 

nguyên nước và các biện pháp 

thích ứng 

Tổng hợp (số) 19_21.22_04_THS_001 

16 

Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

TNMT.04.40 Nghiên cứu cơ sở 

khoa học để đánh giá 

tính dễ bị tổn thương 

do thay đổi của môi 

trường tự nhiên và 

tích hợp các giải 

pháp thích ứng vào 

kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội của 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học để đánh giá 

tính dễ bị tổn thương do thay 

đổi của môi trường tự nhiên và 

tích hợp các giải pháp thích ứng 

vào kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_05_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học để đánh giá 

tính dễ bị tổn thương do thay 

đổi của môi trường tự nhiên và 

tích hợp các giải pháp thích ứng 

vào kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế 

Tổng hợp (số) 19_21.22_05_THS_001 

17 
Viện 

Khoa 

học Khí 

304/QĐ-BTNMT Triển khai ứng dụng 

công nghệ viễn thám 

và GIS 

 
Báo cáo tổng hợp kết quả khoa 

học và công nghệ đề tài: Triển 

khai ứng dụng công nghệ viễn 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_09_THG_001 



 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

thám và GIS 

 

 

   
Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài: 

Triển khai ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GIS 

Tổng hợp (số) 19_21.22_09_THS_001 

18 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

304/QĐ-BTNMT Cung cấp các bản tin 

dự báo, cảnh báo, 

thông báo về khí 

tượng thủy văn và 

biến đổi khí hậu hỗ 

trợ công tác dự báo 

khí tượng thủy văn 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: Cung cấp các bản tin dự 

báo, cảnh báo, thông báo về khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu hỗ trợ công tác dự báo khí 

tượng thủy văn 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_10_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: Cung cấp các bản tin dự 

báo, cảnh báo, thông báo về khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí 

hậu hỗ trợ công tác dự báo khí 

tượng thủy văn 

Tổng hợp (số) 19_21.22_10_THS_001 

19 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

304/QĐ-BTNMT Đánh giá các yếu tố 

khí tượng thủy văn 

biển năm 2018 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: Đánh giá các yếu tố khí 

tượng thủy văn biển năm 2018 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_06_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: Đánh giá các yếu tố khí 

tượng thủy văn biển năm 2018 

Tổng hợp (số) 19_21.22_06_THS_001 



 

20 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

304/QĐ-BTNMT Đánh giá diễn biến 

và tác động của chế 

độ thủy văn và tài 

nguyên nước năm 

2018 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: Đánh giá diễn biến và tác 

động của chế độ thủy văn và tài 

nguyên nước năm 2018 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_07_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: Đánh giá diễn biến và tác 

động của chế độ thủy văn và tài 

nguyên nước năm 2018 

Tổng hợp (số) 19_21.22_07_THS_001 

21 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

304/QĐ-BTNMT Đánh giá diễn biến 

và tác động của các 

yếu tố khí tượng, khí 

hậu, khí tượng nông 

nghiệp năm 2018 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: "Đánh giá diễn biến và tác 

động của các yếu tố khí tượng, 

khí hậu, khí tượng nông nghiệp 

năm 2018" 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_03_THG_001 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả nhiệm 

vụ: "Đánh giá diễn biến và tác 

động của các yếu tố khí tượng, 

khí hậu, khí tượng nông nghiệp 

năm 2018" 

Tổng hợp (số) 19_21.22_03_THS_001 

22 Viện 

Khoa 

học Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến đổi 

khí hậu 

 
Nghiên cứu đánh giá 

ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đến sự 

biến đổi tài nguyên 

nước đồng bằng sông 

Cửu Long 

1 Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài: 

"Nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu đến 

sự biến đổi tài nguyên nước 

đồng bằng sông Cửu Long' 

Tổng hợp (giấy) 19_21.22_08_THG_001 



 

 

 

  
2 Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài: 

"Nghiên cứu đánh giá ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu đến 

sự biến đổi tài nguyên nước 

đồng bằng sông Cửu Long" 

Tổng hợp (số) 19_21.22_08_THS_001 

 

 


